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Ngày 6/4/2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và  

hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. 
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh 
tế, xã hội và chính sách đối ngoại của mỗi nước; trao đổi 
ý kiến về các vấn đề quan hệ song phương. Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng 
định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối tăng cường 
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, đáp ứng 
lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước cũng như tiếp tục 
các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác trong tất cả các 
lĩnh vực.

Lãnh đạo hai nước điểm lại việc triển khai các dự án 
trọng điểm, tập trung đánh giá kết quả và tồn tại trong 
các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, đầu 
tư, thương mại, dầu khí, điện hạt nhân và kỹ thuật quân 
sự. Hai bên thống nhất các Bộ/Ngành, doanh nghiệp cần 
nhanh chóng tìm các biện pháp phù hợp, trong đó có việc 
đẩy nhanh ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu trong nửa đầu 
năm 2015, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên 10 tỷ 
USD vào năm 2020. 

Hai bên nhất trí cho rằng, đầu tư song phương hiện 
nay chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của mỗi 
nước. Tổ công tác chung cấp cao về các dự án đầu tư ưu 
tiên Việt - Nga do hai Bộ trưởng Công Thương đứng đầu 
cần đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn lĩnh vực 
đầu tư và triển khai hiệu quả các dự án đã lựa chọn.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc các Bộ/Ngành và cơ 
quan liên quan hai nước đang triển khai tích cực hợp tác 
trong lĩnh vực dầu khí. Trong bối cảnh tình hình kinh tế 
thế giới khó khăn và tác động trực tiếp đến mỗi nước, hai 
bên nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, bảo đảm 
vốn triển khai các dự án năng lượng, trong đó có các dự 
án dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và ở Liên bang Nga 
với mục đích tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực 
thăm dò và khai thác mà mở rộng sang cả lĩnh vực chế 
biến và lọc hóa dầu.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev 
chứng kiến Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
Nguyễn Xuân Sơn và Chủ tịch Công ty Cổ phần mở 
Gazprom Neft (GPN) Alexander Dyukov ký kết hai văn 
bản quan trọng: “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tìm 

Trong chuyến thăm chính 

thức Việt Nam từ ngày 5 - 

7/4/2015, Thủ tướng Liên bang 

Nga Dmitry Medvedev đã hội đàm 

với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Tấn Dũng và thảo luận nhiều vấn 

đề quan trọng nhằm phát triển 

quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện, đẩy mạnh hợp tác trong các 

lĩnh vực trụ cột của quan hệ song 

phương. Lãnh đạo hai nước nhất 

trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, 

bảo đảm vốn triển khai các dự án 

năng lượng, trong đó có các dự án 

dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 

và ở Liên bang Nga với mục đích 

tăng cường hợp tác không chỉ 

trong lĩnh vực thăm dò và khai 

thác mà mở rộng sang cả lĩnh vực 

chế biến và lọc hóa dầu. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev chứng kiến Lễ ký kết  

giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Gazprom Neft. Ảnh: Nhật Bắc
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Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hà

Sản lượng khai thác đạt 7,21 triệu tấn

Tại Hội nghị sơ kết công tác Quý I/2015 và bàn các 
giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2015, Tổng 
giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh 
cho biết, các nhà thầu/đơn vị chủ yếu tập trung rà soát 
các hạng mục công việc và chi phí, đảm bảo hiệu quả, tối 
ưu dòng tiền phù hợp với từng loại hình dự án tìm kiếm 
thăm dò, phát triển khai thác trong năm 2015. Trong Quý 
I/2015, Tập đoàn đã triển khai thực hiện thi công 12 giếng 
khoan thăm dò thẩm lượng, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 
4,83 triệu tấn dầu quy đổi. Tổng sản lượng khai thác đạt 
7,21 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 7,6% kế hoạch Quý I và 
bằng 27,1% kế hoạch năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 
2014. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,61 triệu 
tấn, vượt 10,4% kế hoạch Quý I và bằng 27,4% kế hoạch 
năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng khai 
thác khí đạt 2,6 tỷ m3, vượt 3% kế hoạch Quý I và bằng 
26,5% kế hoạch năm. 

Đồng thời, Tập đoàn đã sản xuất và cung cấp cho lưới 
điện quốc gia 5,37 tỷ kWh điện (vượt 49,2% kế hoạch), sản 
xuất 424,1 nghìn tấn phân đạm (vượt 6% kế hoạch), 1,67 
triệu tấn xăng dầu (vượt 21% kế hoạch) và 6,67 nghìn tấn 
xơ sợi. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn trong 

Quý I đạt 125 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch Quý I 
và 28% kế hoạch năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014, 
đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước. 
Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 132,2 nghìn tỷ đồng, 
nộp ngân sách Nhà nước 28,5 nghìn tỷ đồng, tiết giảm chi 
phí khoảng 763,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 
đoàn còn gặp nhiều khó khăn do giá dầu suy giảm mạnh. 
Giá dầu trung bình Quý I/2015 chỉ bằng 56% so với mức 
giá kế hoạch (đạt 56USD/thùng so với mức giá kế hoạch là 
100USD/thùng) và giảm 50,4% so với giá dầu trung bình 
Quý I/2014 (113USD/thùng) đã ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn lực của 
Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 
2015. 

Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất

Trong Quý II/2015, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam phấn đấu sản lượng khai thác đạt 6,86 triệu tấn dầu 
quy đổi (4,26 triệu tấn dầu và 2,61 tỷ m3 khí), sản xuất 5 
tỷ kWh điện, 330 nghìn tấn đạm và 1,385 triệu tấn xăng 
dầu các loại. Trên cơ sở đó, Tập đoàn chỉ đạo, đôn đốc và 
thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực 

Với giá dầu trung bình Quý I/2015 

chỉ bằng 56% so với mức giá kế hoạch, 

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

đã triển khai đồng bộ các giải pháp, 

tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh  

doanh tốt, các chỉ tiêu sản xuất đều vượt 

cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 

2014. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ 

kết công tác Quý I/2015 và bàn các giải 

pháp thực hiện thành công nhiệm vụ 

năm 2015, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn đánh giá 

cao các giải pháp rà soát chi phí đảm 

bảo cân đối tài chính để hoàn thành kế 

hoạch khai thác dầu; thu hút vốn cho 

đầu tư phát triển lĩnh vực thăm dò, khai 

thác dầu khí; nâng cao khả năng cạnh 

tranh, phát triển dịch vụ dầu khí tại thị 

trường trong và ngoài nước. 

PETROVIETNAM
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khoảng cách và nhận biết các nguyên nhân gây ra dị thường biên 
độ này cũng như phân biệt các dị thường biên độ bởi vì dị thường 
biên độ không gây ra bởi khí hydrate sẽ thể hiện trên cả 2 mặt cắt 
sóng dọc và sóng ngang. Tuy nhiên, việc thu nổ sóng ngang phức 
tạp hơn rất nhiều so với sóng dọc. Do đó, phương pháp phân tích 
AVO là một giải pháp có thể cung cấp mặt cắt sóng ngang từ số liệu 
sóng dọc (Hình 4).

Phương pháp phân tích AVO ra đời năm 1984 [1]. Nghiên cứu 
của Ostrander [1] chỉ ra sự tồn tại của khí trong tầng cát kết được 
phủ bởi tầng sét sẽ gây ra hiện tượng thay đổi biên độ địa chấn theo 
khoảng cách thu nổ (AVO); phát hiện sự thay đổi biên độ này liên 
quan đến sự suy giảm của tỷ số Poisson gây ra bởi vỉa cát kết chứa 

1. Mở đầu

Các công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản 
về tiềm năng khí hydrate cũng như nghiên cứu 
phát triển các công nghệ thăm dò, khai thác, thu 
hồi tài nguyên này đang được một số nước tích 
cực triển khai, đặc biệt là Canada, Mexico, Nhật 
Bản, Mỹ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Khí hydrate được hình thành và tồn tại ở các 
khu vực có độ sâu nước biển lớn (Hình 1), nơi có 
ít giếng khoan tìm kiếm thăm dò mà hầu như chỉ 
có các lưới tuyến địa chấn. Do vậy, để điều tra, 
tìm kiếm, thăm dò khí hydrate, phân tích tài liệu 
địa chấn sẽ cho phép dự báo sự tồn tại các đới 
chứa khí hydrate.

Phương pháp dự báo các đới chứa khí 
hydrate sử dụng dị thường biên độ địa chấn dựa 
trên cơ sở xác định đáy mặt phản xạ song song 
với đáy biển (Bottom simulating reflector - BSR). 
Trên lát cắt địa chấn, BSR quan sát rất rõ bằng 
đặc trưng mặt phản xạ chạy song song với bề 
mặt đáy biển (Hình 2 và 3) với hiện tượng đảo 
cực so với mặt phản xạ đáy biển. BSR với pha 
sóng zero được phân biệt cùng những phản xạ 
yếu nằm trên mặt BSR và có thể quan sát được 
trên mặt cắt pha tức thời. Phân tích AVO sẽ chỉ 
ra giá trị tuyệt đối của biên độ BSR âm tăng theo 

TS. Nguyễn Thu Huyền, ThS. Nguyễn Trung Hiếu, ThS. Tống Duy Cương 

KS. Nguyễn Mạnh Hùng, KS. Nguyễn Danh Lam, TS. Trịnh Xuân Cường

Viện Dầu khí Việt Nam
Email: huyennt@vpi.pvn.vn

Tóm tắt

Phương pháp phân tích AVO (Amplitude Variations with Offset hay Amplitude versus Offset) là phương pháp tìm 

kiếm trực tiếp các bẫy chứa dầu khí dựa trên kỹ thuật phân tích biên độ của tài liệu địa chấn trước khi cộng. AVO được 

sử dụng phổ biến trong công tác tìm kiếm, thăm dò nhờ khả năng liên kết biên độ địa chấn với đặc tính của đá chứa. 

Các dị thường biên độ (phản xạ địa chấn có biên độ cao trên mặt cắt địa chấn sóng dọc) có thể được nghiên cứu trước 

khi cộng để xem có dị thường AVO hay không? Điều này giúp phân biệt các đối tượng địa chất (cát kết chứa khí, than 

đá hay đá núi lửa) đã gây ra dị thường biên độ. 

Phương pháp AVO được áp dụng thành công trong tìm kiếm gas hydrate trên thế giới nhưng chưa được áp dụng 

ở Việt Nam. Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích AVO và ví dụ về kết 

quả sử dụng AVO trong tìm kiếm thăm dò gas hydrate trên thế giới và khả năng áp dụng tại khu vực nước sâu thềm 

lục địa Việt Nam.

Từ khóa: Gas hydrate, AVO, khu vực nước sâu.

Hình 1. Sơ đồ vị trí các khu vực tồn tại gas hydrate trên toàn thế giới [9]
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Ngày 6/4/2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và  

hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. 
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh 
tế, xã hội và chính sách đối ngoại của mỗi nước; trao đổi 
ý kiến về các vấn đề quan hệ song phương. Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng 
định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối tăng cường 
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, đáp ứng 
lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước cũng như tiếp tục 
các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác trong tất cả các 
lĩnh vực.

Lãnh đạo hai nước điểm lại việc triển khai các dự án 
trọng điểm, tập trung đánh giá kết quả và tồn tại trong 
các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, đầu 
tư, thương mại, dầu khí, điện hạt nhân và kỹ thuật quân 
sự. Hai bên thống nhất các Bộ/Ngành, doanh nghiệp cần 
nhanh chóng tìm các biện pháp phù hợp, trong đó có việc 
đẩy nhanh ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu trong nửa đầu 
năm 2015, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên 10 tỷ 
USD vào năm 2020. 

Hai bên nhất trí cho rằng, đầu tư song phương hiện 
nay chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của mỗi 
nước. Tổ công tác chung cấp cao về các dự án đầu tư ưu 
tiên Việt - Nga do hai Bộ trưởng Công Thương đứng đầu 
cần đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn lĩnh vực 
đầu tư và triển khai hiệu quả các dự án đã lựa chọn.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc các Bộ/Ngành và cơ 
quan liên quan hai nước đang triển khai tích cực hợp tác 
trong lĩnh vực dầu khí. Trong bối cảnh tình hình kinh tế 
thế giới khó khăn và tác động trực tiếp đến mỗi nước, hai 
bên nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, bảo đảm 
vốn triển khai các dự án năng lượng, trong đó có các dự 
án dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và ở Liên bang Nga 
với mục đích tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực 
thăm dò và khai thác mà mở rộng sang cả lĩnh vực chế 
biến và lọc hóa dầu.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev 
chứng kiến Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
Nguyễn Xuân Sơn và Chủ tịch Công ty Cổ phần mở 
Gazprom Neft (GPN) Alexander Dyukov ký kết hai văn 
bản quan trọng: “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tìm 

Trong chuyến thăm chính 

thức Việt Nam từ ngày 5 - 

7/4/2015, Thủ tướng Liên bang 

Nga Dmitry Medvedev đã hội đàm 

với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Tấn Dũng và thảo luận nhiều vấn 

đề quan trọng nhằm phát triển 

quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện, đẩy mạnh hợp tác trong các 

lĩnh vực trụ cột của quan hệ song 

phương. Lãnh đạo hai nước nhất 

trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, 

bảo đảm vốn triển khai các dự án 

năng lượng, trong đó có các dự án 

dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 

và ở Liên bang Nga với mục đích 

tăng cường hợp tác không chỉ 

trong lĩnh vực thăm dò và khai 

thác mà mở rộng sang cả lĩnh vực 

chế biến và lọc hóa dầu. 

MỞ RỘNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev chứng kiến Lễ ký kết 

giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Gazprom Neft. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam - Liên bang Nga:
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Nguyễn Hoàng

kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại mỏ Dolginskoe, Lô 
Tây Bắc vùng biển Pechora cũng như cơ hội hợp tác trong 
các dự án trên đất liền tại Liên bang Nga” và “Thỏa thuận 
khung về việc Gazprom Neft tham gia 49% dự án nâng 
cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”.

Ngày 7/4/2015, tại Tp. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Liên 
bang Nga Dmitry Medvedev và Phó Thủ tướng Chính 
phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt 
- Nga. Trong bài phát biểu quan trọng về “Quan hệ hợp 
tác chiến lược Việt - Nga trong ngành công nghiệp dầu 
khí”, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn 
Quốc Khánh khẳng định với quan hệ hợp tác hữu nghị, 
truyền thống lâu đời giữa hai nước, Tập đoàn ủng hộ 
Liên bang Nga mở rộng hoạt động ở thềm lục địa Việt 
Nam. Bày tỏ mong muố n và quyết tâm mở  rộ ng hoạt 
động tại Liên bang Nga, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định là địa bàn 
chiến lược và ưu tiên số một, đồng thời sẵn sàng cùng 
các đối tác Liên bang Nga tham gia dự án dầu khí ở các 
nước thứ ba khác và mong muốn nhận được sự ủng hộ 
của Chính phủ hai nước”.

Để hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Việt Nam - Liên 
bang Nga ngày càng phát triển vững chắc, đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiến nghị 
Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Việt Nam sớm 
đàm phán ký kết Hiệp định liên Chính phủ về việc cho 
Rusvietpetro được miễn thuế khai thác tài nguyên cho hết 
thời hạn của Giấy phép các lô thuộc đới nâng trung tâm 
Khoreiver thuộc Khu tự trị Nhenhetsky. Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam kiến nghị Chính phủ Liên bang Nga có cơ chế 
đặc biệt trong việc tiêu thụ khí của Gazpromviet cũng như 
tạo điều kiện để Gazpromviet tiếp tục tham gia các mỏ 
khác ở Liên bang Nga.

Trước đó, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev 
và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nghe Liên doanh 
Rusvietpetro báo cáo trực tuyến kết quả triển khai dự án 
thăm dò, khai thác dầu khí tại Khu tự trị Nhenhetsky, Liên 
bang Nga. Đến nay, sản lượng khai thác của Rusvietpetro 
đã đạt mốc 10 triệu tấn dầu kể từ khi đưa dòng dầu đầu 
tiên vào sản xuất công nghiệp tháng 9/2010. Trong Quý 
I/2015, Rusvietpetro đã đưa 8 giếng mới vào khai thác, 
nâng tổng quỹ giếng khai thác lên 190 giếng, sản lượng 
khai thác ổn định. Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry 
Medvedev và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc dự 
án tiếp tục gặt hái thành công mới, xứng đáng là biểu 
tượng trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev:
HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ 
ĐANG TIẾN TRIỂN TỐT ĐẸP 

Chúng ta có ngọn cờ đầu hợp tác là Liên doanh dầu khí 
Vietsovpetro - doanh nghiệp hoạt động đã lâu, từ thời Liên Xô. 
Liên doanh đã khai thác khối lượng lớn dầu mỏ và khí đồng 
hành, đó là sản lượng khai thác tầm cỡ thế giới. Đây là sự hợp 
tác đôi bên cùng có lợi. Chính vì lẽ đó các bên tham gia liên 
doanh là Zarubezhneft và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thỏa 
thuận tiếp tục duy trì liên doanh này đến năm 2030, bởi sự hợp 
tác này có tiềm năng to lớn.

Không chỉ Zarubezhneft, mà nhiều tập đoàn và công ty 
dầu khí Liên bang Nga, những doanh nghiệp nhà nước lớn, như 
Rosneft và Gazprom, cũng có các đối tác của mình ở Việt Nam. 
Các doanh nghiệp đều đang đàm phán về khả năng đẩy mạnh 
hợp tác. Tập đoàn Rosneft có các dự án về một số khu vực tại 
thềm lục địa có thể được chào thăm dò khai thác. Các bên đang 
tiến hành đàm phán, tôi hy vọng tiến trình đó sẽ đạt kết quả khả 
quan. Gazprom cũng đang đàm phán, tiến trình này khởi động 
từ năm 2009. Tôi hy vọng dự án gắn kết Gazprom với các đối tác 
Việt Nam sẽ đi vào hoạt động  năm 2016 theo công suất thiết kế. 
Chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác này, bởi nó mang lại lợi 
ích và thu nhập cho cả Việt Nam lẫn Liên bang Nga, và dự định 
tiếp tục phát triển hướng hợp tác này. Vì vậy, chúng tôi có cả một 
tập hợp các dự án ở Liên bang Nga và đã mời các bạn Việt Nam 
tham gia. Đây là thực tế hiếm khi xảy ra, khi chúng tôi để cho đối 
tác nước ngoài tiếp cận, khai thác trên lãnh thổ Liên bang Nga. 
Song đây là phương án đặc biệt, chúng tôi dành riêng cho các 
đối tác Việt Nam.

Với thực tế chúng ta đã có thời gian hợp tác đủ lâu, việc 
tìm ra những hình thức hợp tác triển vọng mới là điều rất quan 
trọng. Đó là việc cùng nhau chế biến dầu khí (không chỉ khai 
thác), cũng như vận dụng các cơ chế kích thích, sao cho sự hợp 
tác phát triển tốt hơn, cả trong vùng thềm lục địa Việt Nam cũng 
như trên lãnh thổ Liên bang Nga. Có nghĩa là vận dụng các cơ 
chế khuyến khích đa dạng, kể cả những hình thức khuyến khích 
về thuế, bởi ở những nơi khai thác đã lâu, trữ lượng phần nhiều 
đã cạn kiệt, cần có những giải pháp hoặc đi sâu hơn, hoặc tìm 
kiếm những khu vực mới, và điều này tất yếu phải bổ sung thêm 
vốn đầu tư.
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Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hà

Sản lượng khai thác đạt 7,21 triệu tấn

Tại Hội nghị sơ kết công tác Quý I/2015 và bàn các 
giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2015, Tổng 
giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh 
cho biết, các nhà thầu/đơn vị chủ yếu tập trung rà soát 
các hạng mục công việc và chi phí, đảm bảo hiệu quả, tối 
ưu dòng tiền phù hợp với từng loại hình dự án tìm kiếm 
thăm dò, phát triển khai thác trong năm 2015. Trong Quý 
I/2015, Tập đoàn đã triển khai thực hiện thi công 12 giếng 
khoan thăm dò thẩm lượng, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 
4,83 triệu tấn dầu quy đổi. Tổng sản lượng khai thác đạt 
7,21 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 7,6% kế hoạch Quý I và 
bằng 27,1% kế hoạch năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 
2014. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,61 triệu 
tấn, vượt 10,4% kế hoạch Quý I và bằng 27,4% kế hoạch 
năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng khai 
thác khí đạt 2,6 tỷ m3, vượt 3% kế hoạch Quý I và bằng 
26,5% kế hoạch năm. 

Đồng thời, Tập đoàn đã sản xuất và cung cấp cho lưới 
điện quốc gia 5,37 tỷ kWh điện (vượt 49,2% kế hoạch), sản 
xuất 424,1 nghìn tấn phân đạm (vượt 6% kế hoạch), 1,67 
triệu tấn xăng dầu (vượt 21% kế hoạch) và 6,67 nghìn tấn 
xơ sợi. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn trong 

Quý I đạt 125 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch Quý I 
và 28% kế hoạch năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014, 
đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước. 
Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 132,2 nghìn tỷ đồng, 
nộp ngân sách Nhà nước 28,5 nghìn tỷ đồng, tiết giảm chi 
phí khoảng 763,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 
đoàn còn gặp nhiều khó khăn do giá dầu suy giảm mạnh. 
Giá dầu trung bình Quý I/2015 chỉ bằng 56% so với mức 
giá kế hoạch (đạt 56USD/thùng so với mức giá kế hoạch là 
100USD/thùng) và giảm 50,4% so với giá dầu trung bình 
Quý I/2014 (113USD/thùng) đã ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn lực của 
Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 
2015. 

Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất

Trong Quý II/2015, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam phấn đấu sản lượng khai thác đạt 6,86 triệu tấn dầu 
quy đổi (4,26 triệu tấn dầu và 2,61 tỷ m3 khí), sản xuất 5 
tỷ kWh điện, 330 nghìn tấn đạm và 1,385 triệu tấn xăng 
dầu các loại. Trên cơ sở đó, Tập đoàn chỉ đạo, đôn đốc và 
thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực 

Với giá dầu trung bình Quý I/2015 

chỉ bằng 56% so với mức giá kế hoạch, 

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 

đã triển khai đồng bộ các giải pháp, 

tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh 

doanh tốt, các chỉ tiêu sản xuất đều vượt 

cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 

2014. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ 

kết công tác Quý I/2015 và bàn các giải 

pháp thực hiện thành công nhiệm vụ 

năm 2015, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn đánh giá 

cao các giải pháp rà soát chi phí đảm 

bảo cân đối tài chính để hoàn thành kế 

hoạch khai thác dầu; thu hút vốn cho 

đầu tư phát triển lĩnh vực thăm dò, khai 

thác dầu khí; nâng cao khả năng cạnh 

tranh, phát triển dịch vụ dầu khí tại thị 

trường trong và ngoài nước. 

PETROVIETNAM
ĐẢM BẢO SẢN LƯỢNG KHAI THÁC TỐI ƯU 
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Vietsovpetro rà soát, tối ưu chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí. Ảnh: VSP

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và kế hoạch Quý II/2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

hiện Chương trình hành động số 668/CTr-DKVN 
ngày 29/1/2015 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-
CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về những giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2015 phù hợp với tình hình 
thực tế của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế 
hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2015, 
xem xét bổ sung công tác khoan thăm dò thẩm 
lượng tại khu vực tiềm năng (Đại Hùng Nam, 
Hàm Rồng…) để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu 
khí cả năm đạt 35 - 40 triệu tấn dầu quy đổi. Tập 
đoàn tiếp tục rà soát, tối ưu chương trình công tác 
và chi phí các dự án đang khai thác, cân đối sản 
lượng khai thác dầu năm 2015 ở trong nước và ở 
nước ngoài đảm bảo sản lượng khai thác cả năm 
đạt 16,8 triệu tấn dầu và 9,8 tỷ m3 khí. 

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các đơn vị kiểm soát 
chặt chẽ việc vận hành an toàn, ổn định các nhà 
máy và các công trình dầu khí, đảm bảo đạt và 
vượt mức sản lượng sản xuất Chính phủ giao với 
giá thành hợp lý; triển khai và thực hiện đúng nội 
dung, tiến độ công tác tái cơ cấu đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 46/
QĐ-TTg ngày 5/1/2013. Chủ tịch HĐTV yêu cầu 
đánh giá khách quan công tác đầu tư ra nước 
ngoài, tăng cường mở rộng hợp tác với các công 
ty dầu khí quốc gia, quốc tế trên thế giới để tìm 
kiếm các cơ hội đầu tư mới; tăng cường công tác 
dự báo, nâng cao công tác quản trị, điều hành.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn cho biết, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phối hợp 
với Bộ Công Thương hoàn chỉnh Chiến lược phát 
triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch năm 2015 

(Chính phủ giao) 

Thực hiện  

Quý I/2015 

Kế hoạch  

Quý II/2015 
I Khai thác Dầu khí Triệu tấn dầu quy đổi 26,60 7,21 6,86 
1 Dầu thô Triệu tấn 16,80 4,61 4,26 
 Trong nước Triệu tấn 14,74 4,16 3,77 
 Nước ngoài Triệu tấn 2,06 0,45 0,48 

2 Khí Tỷ m3 9,80 2,60 2,61 
II Sản xuất sản phẩm khác    
1 Điện Tỷ kWh 18,50 5,37 5,0 
2 Đạm Nghìn tấn 1.525 424,1 330,0 
3 Xăng dầu khác loại Nghìn tấn 5.550 1.674,1 1.385 
III Kinh doanh các sản phẩm    
1 Xuất bán dầu Triệu tấn 16,76 4,58 4,24 
2 Khí khô Tỷ m3 9,41 2,56 2,59 
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hướng đến năm 2035; phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016 - 
2020 và Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2035 của các đơn vị thành viên. Đồng thời, tiếp 
tục rà soát, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất và dịch 
vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tự thực hiện các 
dịch vụ có khả năng thực hiện được, tăng cường tìm kiếm 
cơ hội và đẩy mạnh phát triển dịch vụ ra nước ngoài; tập 
trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của 
đơn vị để hỗ trợ đơn vị vượt qua các khó khăn, ổn định sản 
xuất; động viên, khuyến khích người lao động tập trung 
trí tuệ và sức lực, nâng cao năng suất lao động để hoàn 
thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2015.

Về công tác đầu tư phát triển, lãnh đạo Tập đoàn yêu 
cầu sử dụng và cơ cấu nguồn vốn hợp lý, tập trung vốn 
cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
chính, các dự án hoàn thành trong năm 2015, phấn đấu 
thực hiện các dự án trọng điểm: đưa 4 mỏ/công trình dầu 
khí mới vào khai thác và đưa mỏ Đại Hùng khai thác trở 
lại vào ngày 15/5/2015, đưa dự án Nhà máy Nhiệt điện 
Vũng Áng 1 vào vận hành thương mại, triển khai thực hiện 
hợp đồng EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và 
Long Phú 1 theo kế hoạch đề ra, hoàn thành và đưa vào 
vận hành dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai 
đoạn 1 trong Quý III/2015, đảm bảo tiến độ đón dòng khí 
thương mại đầu tiên từ dự án thu gom khí mỏ Hàm Rồng 

- Thái Bình trong tháng 6/2015. Tập đoàn triển khai quyết 
liệt Dự án phát triển khai thác khí Lô B & 48/95 và Lô 52/97, 
Dự án đường ống dẫn khí và Nhà máy xử lý khí Lô B; triển 
khai các thủ tục liên quan để thực hiện đầu tư dự án Căn 
cứ cảng dịch vụ dầu khí Phú Quốc và Dự án kho ngoại 
quan xăng dầu Phú Quốc (Kiên Giang)...

Với sự biến động khó dự báo của giá dầu là yếu tố 
ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, mạnh và 
bền vững của Tập đoàn trong năm 2015 và những năm 
tiếp theo, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu 
cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn cần tích 
cực thay đổi tư duy, tìm kiếm các ý tưởng hay, giải pháp 
đột phá, sáng tạo để xây dựng và phát triển Tập đoàn 
trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng, 
cụ thể hóa và tổ chức triển khai Chương trình “Hiến kế 
phát triển Tập đoàn trong giai đoạn tới”, nhằm đề xuất 
các ý tưởng hay, có tính khả thi cao trong đổi mới, cải 
tiến, chuyển đổi mô hình hoạt động trong sản xuất kinh 
doanh, đầu tư phát triển và các mặt hoạt động khác; các 
tư duy mới trong công tác quản trị, quản lý, điều hành; 
các giải pháp mới, mang tính sáng tạo, đột phá cho phát 
triển chung, cho phát triển từng lĩnh vực của Tập đoàn 
và của đơn vị.

Việt Hà

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc và chỉ đạo tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: PVN
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Nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh

Ngày 10/4/2015, tại Tp. Nha Trang, Tiể u ban Hóa - Chế 
biến Dầu khí đã tổ chức Kỳ  họ p lầ n thứ III với chủ đề “Định 
hướng chế biến sâu khí và tích hợp lọc hóa dầu để nâng 
cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực chế biến dầu khí của 
Petrovietnam”. Kỳ họp đã nghe và thảo luận các nội dung: 
“Lộ trình cắt/giảm thuế nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam 
trong các hiệp định thương mại tự do”, “Cơ chế giá khí cho 
hóa dầu trên thế giới và trong khu vực - Phương pháp luận 
xác định danh mục các dự án ưu tiên”, “Nguồn cung khí nội 
địa và khả năng đáp ứng cho chế biến hóa dầu”, “Tích hợp 
lọc hóa dầu trước và sau khi có khí Cá Voi Xanh”, “PVFCCo 
với các dự án hóa chất chế biến sâu khí Đông Nam Bộ”, 
“Định hướng nâng cấp mở rộng sản xuất phân bón và hóa 
chất với nguyên liệu từ khí Tây Nam Bộ”, “Tổng hợp nhu 
cầu sử dụng khí cho hóa dầu và tích hợp lọc hóa dầu”.

Trong đó, Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí đã đề xuất 
các giải pháp bổ sung để giảm thiểu ảnh hưởng do lộ trình 
cắt/giảm thuế nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam trong 
các hiệp định thương mại tự do. Chính phủ và các Bộ/
Ngành cần áp dụng các rào cản phi thuế quan, đặc biệt 
hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm 
mà Việt Nam có thể sản xuất. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
cần rà soát các dự án đang/sẽ triển khai nhằm đẩy nhanh 
tiến độ và khấu hao trước thời gian áp dụng hiệp định 
thương mại tự do, đặc biệt ưu tiên đầu tư các dự án tổ 
hợp lọc - hóa dầu có tỷ suất lợi nhuận cao hơn lọc hóa dầu 
đơn thuần. Đối với các đơn vị sản xuất, Tiểu ban cho rằng 

cần tập trung giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, giảm 
giá thành sản phẩm để đảm bảo lợi nhuận doanh nghiệp 
khi giảm thuế nhập khẩu; cải hoán cấu hình nhà máy lọc 
dầu theo định hướng sản xuất sản phẩm hóa dầu thay cho 
nhiên liệu; cần triển khai nghiêm túc công tác nghiên cứu, 
chuẩn bị đầu tư để lường trước các rủi ro.

Định hướng ưu tiên sử dụng khí thiên nhiên làm nguyên 

liệu cho hóa dầu

Về cơ chế giá khí phù hợp cho các dự án chế biến sâu 
khí ở Việt Nam, Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí đề xuất 
đối với khí làm nhiên liệu, cần có lộ trình tiến đến cơ chế 
giá thị trường phù hợp thời gian lên kế hoạch nhập khẩu 
LNG để tạo môi trường cạnh tranh; cần đánh giá cụ thể 
đối với mỗi khu vực chiến lược (miền Bắc, Trung, Đông 
Nam Bộ, Tây Nam Bộ), biên độ giá khí có thể có lợi cho 
khâu khai thác và khâu chế biến dầu khí (điểm hòa vốn, 
giá khí tối thiểu và tối đa) để lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam quyết định; điều chỉnh mức IRR cho phù hợp đối 
với các dự án gặp khó khăn khi triển khai. Đối với khí làm 
nguyên liệu, Tiểu ban cho rằng nên xem xét giá khí tương 
quan với giá sản phẩm (tương tự Indonesia), đảm bảo sản 
phẩm hóa dầu cạnh tranh được so với sản phẩm nhập 
khẩu; nên có chính sách ưu tiên khí làm nguyên liệu cho 
hóa dầu vì tỷ trọng chỉ dưới 20% tổng lượng khí tiêu thụ 
nhưng sẽ tạo giá trị gia tăng tốt trong chuỗi giá trị.

Đối với phương pháp lập danh mục các dự án ưu tiên, 
Tiểu ban cho rằng cần xem xét các yếu tố: (1) Khả năng hỗ 
trợ giá khí trong thời gian đầu của dự án, tăng dần giá khí 

KỲ HỌP LẦN THỨ III TIỂ U BAN HÓA - CHẾ BIẾN DẦU KHÍ:

Tại Kỳ họp lần thứ III nhiệm kỳ 2014 

- 2016, Tiể u ban Hóa - Chế biến Dầu khí 

đã tập trung thảo luận các vấn đề định 

hướng chế biến sâu khí và tích hợp lọc - 

hóa dầu để nâng cao hiệu quả hoạt động 

lĩnh vực chế biến dầu khí của Tập đoàn 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong đó, 

Tiểu ban tập trung vào mục tiêu dành 

khoảng 20% lượng khí sản xuất trong 

nước cho sản xuất các sản phẩm hóa 

dầu.

ĐỊNH HƯỚNG CHẾ BIẾN SÂU KHÍ VÀ TÍCH HỢP LỌC - HÓA DẦU

TS. Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: Lê Khoa
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đến cuối đời dự án; (2) mục tiêu của dự án (chi phí, hiệu 
quả, mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển); (3) nhu 
cầu thị trường thế giới bổ sung cho trong nước, cân đối 
cung - cầu Đông Nam Á, các nước đã có cam kết về giảm 
thuế; (4) tương quan giữa địa điểm và thị trường nguyên 
liệu và sản phẩm (khoảng cách, chi phí vận chuyển nguyên 
liệu và sản phẩm); (5) ưu tiên cho đáp ứng nhu cầu trong 
nước gắn với quy mô công suất phù hợp; (6) tận dụng hạ 
tầng cơ sở đã có để giảm chi phí đầu tư. Tiêu chí xếp hạng 
các dự án ưu tiên dựa trên: sản phẩm cạnh tranh, an ninh, 
an toàn, hiệu quả cao, lợi nhuận; đồng thời nên xếp các 
yếu tố công suất, khả năng cung cấp nguyên liệu ổn định 
lên ưu tiên hàng đầu.

Trên cơ sở sản lượng, cân đối cung - cầu, giá và tính 
chất khí của từng khu vực, Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu 
khí đã đánh giá khu vực có tiềm năng cung cấp khí cho 
hóa dầu. Theo đó, khí ở khu vực miền Trung có tỷ lệ CO2 
cao, cần chi phí xử lý CO2 nên giá khí phải thấp hơn giá 
khí khu vực bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Tiểu ban đề 
xuất cần xây dựng cơ chế giá khí hợp lý và hỗ trợ giá trong 
thời điểm đầu của dự án để phát triển hóa dầu tại khu vực 
miền Trung; có chính sách ưu tiên trong giai đoạn đầu để 
phát triển các dự án hóa dầu; cần xây dựng giá khí hợp 
lý để thúc đẩy phát triển sử dụng khí cho sản xuất các 

sản phẩm hóa dầu (chia sẻ lợi nhuận/rủi ro giữa các khâu 
trong chuỗi giá trị của khí, liên kết giá khí nguyên liệu với 
giá sản phẩm hóa dầu).

Về các đề xuất nhu cầu khí sử dụng cho hóa dầu và 
lọc dầu, Tiểu ban cho rằng miền Bắc không có khả năng 
phát triển hóa dầu từ khí do trữ lượng khí thấp. Miền 
Trung có nhiều triển vọng, khả thi để phát triển hóa dầu 
do có khả năng cung cấp khí với lượng lớn lâu dài, thiếu 
hụt các hộ tiêu thụ khác, khả năng tích hợp với Nhà máy 
Lọc dầu Dung Quất và thành phần khí tương đối phù 
hợp cho chuỗi hóa dầu từ C1 và sử dụng các công nghệ 
mới để chuyển hóa thành các olefi ns, nguyên liệu hóa 
dầu cơ sở (CO2 không có giá trị về nhiệt lượng nhưng 
có giá trị về hóa học),  nhưng phụ thuộc tiến độ triển 
khai dự án Cá Voi Xanh. Mỏ Báo Vàng/Báo Đen có thể 
phát triển cho 1 hộ hóa dầu từ khí, mỏ Cá Voi Xanh có 
trữ lượng lớn có thể cung cấp cho 1 tổ hợp hóa dầu từ 
khí quy mô lớn để có thể cạnh tranh với các tổ hợp hóa 
dầu trên thế giới. Khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ 
có triển vọng phát triển hóa dầu từ khí. Đặc biệt, khí khu 
vực Đông Nam Bộ có hàm lượng ethane cao, thuận lợi 
để tách ethane sản xuất ethylene từ đó sản xuất các sản 
phẩm giá trị cao như PS, SBR/ABS hay EVA/MMA. Một 
trong những điều kiện để các dự án hóa dầu từ khí có 
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hiệu quả là cần được đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu 
khí với chính sách giá khí phù hợp, đặc biệt cho các năm 
đầu hoạt động của nhà máy hóa dầu từ khí để đảm bảo 
khả năng trả vốn và lãi vay. 

Trên cơ sở đó, Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí sẽ tiếp 
tục nghiên cứu, tham khảo chính sách/kinh nghiệm của 
các nước trong khu vực về giá, khối lượng, cơ chế và mức 
độ ưu tiên sử dụng khí thiên nhiên làm nguyên liệu cho 
hóa dầu; liên kết với các mục tiêu khác của Nhà nước trong 
quy hoạch hóa chất, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp 
vật liệu; cập nhật xu hướng công nghệ mới (OCM, MTO, 
MTP, MTA) nhằm giảm chi phí đầu tư, chi phí vận hành để 
nâng cao hiệu quả hóa dầu từ khí. Tiểu ban đề xuất Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam giao Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) 
cập nhật thêm thông tin về thị trường, giá cả và phân loại 
các dự án về hóa dầu, nghiên cứu về cơ chế giá khí cho 
phát triển hóa dầu và phương pháp lựa chọn dự án ưu 
tiên đầu tư; cập nhật và chính xác hóa số liệu nhu cầu khí 
thiên nhiên cho lọc hóa dầu cho từng khu vực.

Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí cho rằng cần đánh 
giá, nghiên cứu các dự án lọc hóa dầu cho giai đoạn sau 
khi nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và 
tính tới thời điểm có khí Cá Voi Xanh. Trong đó, các dự án 
nên ưu tiên gồm: Nâng cấp phân xưởng Poly Propylene, 

đầu tư mới các nhà máy LAB, MTBE/ETBE, mở rộng công 
suất phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro (NHT) và bổ 
sung nguyên liệu condensate trong nước để sử dụng hết 
công suất phân xưởng CCR đồng thời sản xuất BTX. Sau 
khi có khí Cá Voi Xanh, nên tập trung vào hướng sản xuất 
methanol tận dụng đặc điểm nguồn khí Cá Voi Xanh có 
hàm lượng CO2 cao, gần tỷ lệ lý tưởng (25%), rồi chuyển 
hóa methanol thành olefi n, các sản phẩm ưu tiên gồm 
2-EH/AA/2-EHA/EVA/MMA. Bên cạnh đó, nên cung cấp 
khí cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để thay thế DCO làm 
nhiên liệu và thay thế LPG/Naphtha làm nguyên liệu sản 
xuất hydro cần thiết sử dụng để nâng cấp sản phẩm lọc 
dầu, tiến tới xây dựng tổ hợp lọc - hóa dầu Dung Quất 
hiện đại, quy mô lớn, tận dụng cơ sở hạ tầng và phụ trợ 
đã đầu tư.

Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí đề nghị Công ty 
TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục phối hợp 
với VPI nghiên cứu hướng phát triển tích hợp lọc hóa dầu 
(kể cả sau khi nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất và trước khi có khí Cá Voi Xanh), ưu tiên các phương 
án tăng cường sản xuất nguyên liệu hóa dầu cơ sở từ lọc 
dầu (thêm 1 riser cho FCC, tách Ethylene từ FCC off -gas, 
nâng công suất phân xưởng NHT và bổ sung nguyên liệu 
condensate trong nước). Tiểu ban đề xuất Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam tiếp tục giao VPI thực hiện nhiệm vụ nghiên 
cứu khả năng sản xuất QTA/PTA từ nguồn nguyên liệu 
p-xylene của các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam.

Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí cho biết sẽ chứng 
minh bằng các dự án cụ thể để đảm bảo dành khoảng 
20% lượng khí sản xuất trong nước cho hóa dầu; đồng 
thời đề xuất một số giải pháp để Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam và Nhà nước xem xét nhằm thúc đẩy sử dụng khí 
làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm hóa dầu (hóa dầu 
từ khí). Trong đó bao gồm xác định cơ chế giá khí phù 
hợp đảm bảo khả năng trả vốn và lãi vay của các dự án 
hóa dầu từ khí trong giai đoạn đầu (khoảng 10 năm), sau 
đó có thể áp dụng giá khí tương đương LNG nhập khẩu; 
sử dụng một số Quỹ để tài trợ nguồn vốn với lãi suất thấp 
cho các dự án hóa dầu từ khí nhằm giảm chi phí tài chính; 
hạ tiêu chí về hiệu quả đầu tư các dự án đường ống và 
nhà máy xử lý khí mới để giảm chi phí tariff  đối với các 
nguồn khí mới.

Đẩy mạnh chế biến sâu khí và tích hợp lọc hóa dầu 
là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu 
quả hoạt động lĩnh vực chế biến dầu khí và năng lực cạnh 
tranh của Petrovietnam.

Lê Khoa

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Hồng Văn
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Phó Thủ tướng  Hoàng Trung Hải chứng kiến Lễ ký kết Hợp đồng tổng thầu EPC giữa PVN và Lilama. Ảnh: PVN

Ngày 10/4/2015, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam (PVN) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 

(Lilama) đã ký Hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy chính 
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện 
Sông Hậu 1. Theo hợp đồng được ký kết, Lilama có trách 
nhiệm thiết kế chi tiết, mua sắm, chế tạo, lắp đặt chạy 
thử, chạy tin cậy… bảo hành và bàn giao Nhà máy hoàn 
chỉnh cho chủ đầu tư vận hành thương mại. Cùng ngày, 
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã ký Hợp đồng cung cấp 
thiết bị chính Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy 
Nhiệt điện Sông Hậu 1 (giá trị 780 triệu USD) với Tập đoàn 
Doosan (Hàn Quốc). 

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đặt tại xã Phú Hữu 
A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tổng công suất 
1.200MW gồm 2 tổ máy do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
làm chủ đầu tư và Lilama làm tổng thầu EPC. Đây là dự án 
trọng điểm thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 
giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch 
điện VII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được áp 
dụng cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình 
nguồn điện cấp bách theo Quyết định số 2414/QĐ-TTg. 
Đây là một trong ba nhà máy nhiệt điện của Trung tâm 
Điện lực Sông Hậu với tổng công suất 5.200MW.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ thi công dự án đã 
cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như: giải phóng 

mặt bằng, rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, hệ thống 
cấp điện, nước thi công, bờ kè sông… đã sẵn sàng triển 
khai xây dựng Nhà máy chính. Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam sẽ phối hợp, đôn đốc tổng thầu Lilama, nhà thầu 
cung cấp thiết bị chính, tư vấn quản lý dự án và các đơn 
vị liên quan tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ của 
dự án, hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào phát điện 
thương mại Tổ máy số 1 và Tổ máy số 2 (sau 48 tháng 
và 52 tháng kể từ ngày bắt đầu công việc). Đồng thời, 

Phát biểu tại Lễ ký Hợp 

đồng tổng thầu EPC Nhà máy 

chính Dự án đầu tư xây dựng 

công trình Nhà máy Nhiệt điện 

Sông Hậu 1, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Hoàng Trung Hải - 

Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước 

về Quy hoạch phát triển điện 

lực quốc gia đề nghị chủ đầu tư, 

tổng thầu và các bên liên quan 

tập trung cao độ các nguồn lực 

để đảm bảo tiến độ các dự án 

điện. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
SÔNG HẬU 1

 ■ Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 ■ Tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 
3 (PECC3)

 ■ Công nghệ: Nhiệt điện đốt than, thông số siêu tới hạn

 ■ Công suất 1.200MW (2 tổ máy x 600MW)

 ■ Diện tích sử dụng đất: Dự kiến 115ha

 ■ Thời gian hoàn thành: Năm 2019

 ■ Tổng mức đầu tư: 43.043 tỷ đồng

 ■ Nguồn than: Nhập khẩu từ Australia hoặc Indonesia

 ■ Tổng thầu EPC: Lilama

 ■ Nhà thầu cung cấp thiết bị chính: Doosan (Hàn Quốc)

 ■ Tư vấn quản lý dự án PMC: Liên danh nhà thầu Fichtner 
(Đức) và Tổng công ty CP Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)
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đảm bảo chất lượng công trình, các yêu cầu bảo vệ môi 
trường, cũng như tối ưu hóa chi phí để dự án đạt hiệu 
quả kinh tế - xã hội.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn 
Quốc Khánh cho biết Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 là 
dự án trọng điểm trong phát triển lĩnh vực công nghiệp 
điện của Tập đoàn và khẳng định sẽ cùng tổng thầu quyết 
liệt triển khai dự án, tăng cường tỷ lệ nội địa hóa, đưa dự 
án vào vận hành thương mại đúng tiến độ, đáp ứng nhu 
cầu điện năng phát triển kinh - tế xã hội của đất nước vào 
năm 2018 - 2019. 

Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành 
thương mại, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ cung cấp 
cho lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh điện/năm, góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển 
kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và 
tỉnh Hậu Giang nói riêng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng 
Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam và các đơn vị trong công tác triển khai dự án. Tổng 
công suất điện của Việt Nam đang đạt khoảng 37.000MW. 
Mặc dù trong thời gian qua hệ thống năng lượng (dầu khí, 
than, điện) phát triển rất mạnh nhưng Việt Nam vẫn đang 

thiếu năng lượng. Đến năm 2014, hệ thống điện có dự 
phòng, song dự phòng điện ở khu vực phía Nam rất thấp 
(6 - 9%), dễ xảy ra nguy cơ thiếu điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh để bổ 
sung cho hệ thống điện 5.000MW/năm, cần nhu cầu vốn 
lớn để phát triển nguồn điện (khoảng 7 tỷ USD/năm). 
Ngoài ra, Chính phủ đang triển khai các giải pháp để đảm 
bảo nhu cầu điện trong nước, đảm bảo nguồn năng lượng 
sơ cấp cho sản xuất điện, nâng cao chất lượng điện năng, 
đảm bảo giá cạnh tranh.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện thị trường phát điện 
cạnh tranh và dự kiến sẽ thực hiện thị trường bán buôn điện 
cạnh tranh từ năm 2016. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
cho rằng, mục tiêu của Chính phủ là xây dựng thị trường 
điện cạnh tranh, minh bạch, có hiệu quả; cổ phần hóa các 
công ty phát điện để tăng thêm nguồn lực, thu hút đầu tư 
từ các thành phần kinh tế khác, nâng cao hiệu quả và chất 
lượng dịch vụ.

Trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng công 
trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Phó Thủ tướng Chính 
phủ yêu cầu phải nâng cao năng lực nội sinh, trong đó có 
năng lực tư vấn thiết kế, quản lý dự án, chế tạo thi công 
xây lắp. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, tổng 
thầu và các bên liên quan phải lựa chọn nhân sự có năng 
lực, kinh nghiệm, triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, 
giải quyết các khó khăn ngay trên công trường, phấn đấu 
hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành 
đầu tư và đưa vào vận hành 4 nhà máy nhiệt điện khí (Cà 
Mau 1 & 2, Nhơn Trạch 1 & 2), 3 nhà máy thủy điện (Hủa 
Na, Đakdrinh, Nậm Cắt), 1 nhà máy phong điện (Phú Quý) 
với tổng công suất phát điện 3.000MW. Thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang đầu tư 
xây dựng 5 dự án nhiệt điện than (Vũng Áng 1, Thái Bình 
2, Sông Hậu 1, Long Phú 1, Quảng Trạch 1) với tổng công 
suất 6.000MW. 

Tập đoàn đã chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt 
Nam (PV Power) phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia 
(A0) trong công tác vận hành, huy động tối đa công suất 
của các nhà máy điện, bảo đảm cung cấp điện cho lưới điện 
quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra. Với việc đưa thêm Tổ 
máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành 
thương mại, Tập đoàn đã nâng tổng công suất phát điện 
hiện nay lên trên 4.200MW. 

Ngọc Linh

Sau gần 8 năm hoạt động, PV Power đang là đơn vị đứng 
đầu trong lĩnh vực sản xuất khí điện; đứng thứ hai về công suất 
nguồn (đạt 4.214,5MW, chiếm khoảng 11,5% tổng công suất 
nguồn cả nước) và tổng sản lượng điện sản xuất, chỉ sau EVN. Từ 
khi thành lập đến nay, PV Power đã cung cấp cho hệ thống điện 
quốc gia trên 92 tỷ kWh, chiếm khoảng 12% tổng sản lượng điện 
cả nước. Tổng công ty đã trở thành một trong các đơn vị phát 
điện thực hiện tốt việc đa dạng hóa nguồn điện với các nhà máy 
nhiệt điện turbine khí chu trình hỗn hợp, nhiệt điện than, thủy 
điện và phong điện.

Với việc đưa thêm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thương mại, Tập đoàn 

đã nâng tổng công suất phát điện hiện nay lên trên 4.200MW. Ảnh: PVN



THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ

14 DẦU KHÍ - SỐ 4/2015   

khoảng cách và nhận biết các nguyên nhân gây ra dị thường biên 
độ này cũng như phân biệt các dị thường biên độ bởi vì dị thường 
biên độ không gây ra bởi khí hydrate sẽ thể hiện trên cả 2 mặt cắt 
sóng dọc và sóng ngang. Tuy nhiên, việc thu nổ sóng ngang phức 
tạp hơn rất nhiều so với sóng dọc. Do đó, phương pháp phân tích 
AVO là một giải pháp có thể cung cấp mặt cắt sóng ngang từ số liệu 
sóng dọc (Hình 4).

Phương pháp phân tích AVO ra đời năm 1984 [1]. Nghiên cứu 
của Ostrander [1] chỉ ra sự tồn tại của khí trong tầng cát kết được 
phủ bởi tầng sét sẽ gây ra hiện tượng thay đổi biên độ địa chấn theo 
khoảng cách thu nổ (AVO); phát hiện sự thay đổi biên độ này liên 
quan đến sự suy giảm của tỷ số Poisson gây ra bởi vỉa cát kết chứa 

1. Mở đầu

Cá c công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản 
về tiềm năng khí hydrate cũ ng như nghiên cứu 
phá t triể n cá c công nghệ thăm dò, khai thác, thu 
hồi tài nguyên này đang đượ c mộ t số  nướ c tích 
cực triể n khai, đặ c biệ t là Canada, Mexico, Nhậ t 
Bả n, Mỹ , Liên bang Nga, Hà n Quố c, Trung Quố c.

Khí hydrate được hình thành và tồn tại ở cá c 
khu vự c có  độ sâu nướ c biể n lớ n (Hình 1), nơi có 
ít giếng khoan tìm kiếm thăm dò mà hầu như chỉ  
có các lưới tuyến địa chấn. Do vậy, để điều tra, 
tìm kiếm, thăm dò khí hydrate, phân tích tài liệu 
địa chấn sẽ cho phé p dự báo sự tồn tại các đớ i 
chứa khí hydrate.

Phương pháp dự báo các đới chứa khí 
hydrate sử dụng dị thường biên độ địa chấn dựa 
trên cơ sở xác định đáy mặt phản xạ song song 
với đáy biển (Bottom simulating refl ector - BSR). 
Trên lát cắt địa chấn, BSR quan sát rất rõ bằng 
đặc trưng mặt phản xạ chạy song song với bề 
mặt đáy biển (Hình 2 và 3) với hiện tượng đảo 
cực so với mặt phản xạ đáy biển. BSR với pha 
sóng zero được phân biệt cùng những phản xạ 
yếu nằm trên mặt BSR và có thể quan sát được 
trên mặt cắt pha tức thời. Phân tích AVO sẽ chỉ 
ra giá trị tuyệt đối của biên độ BSR âm tăng theo 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH AVO TRONG TÌM KIẾM 
THĂM DÒ KHÍ HYDRATE VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

TS. Nguyễn Thu Huyền, ThS. Nguyễn Trung Hiếu, ThS. Tống Duy Cương 

KS. Nguyễn Mạnh Hùng, KS. Nguyễn Danh Lam, TS. Trịnh Xuân Cường

Viện Dầu khí Việt Nam
Email: huyennt@vpi.pvn.vn

Tóm tắt

Phương pháp phân tích AVO (Amplitude Variations with Off set hay Amplitude versus Off set) là phương pháp tìm 

kiếm trực tiếp các bẫy chứa dầu khí dựa trên kỹ thuật phân tích biên độ của tài liệu địa chấn trước khi cộng. AVO được 

sử dụng phổ biến trong công tác tìm kiếm, thăm dò nhờ khả năng liên kết biên độ địa chấn với đặc tính của đá chứa. 

Các dị thường biên độ (phản xạ địa chấn có biên độ cao trên mặt cắt địa chấn sóng dọc) có thể được nghiên cứu trước 

khi cộng để xem có dị thường AVO hay không? Điều này giúp phân biệt các đối tượng địa chất (cát kết chứa khí, than 

đá hay đá núi lửa) đã gây ra dị thường biên độ. 

Phương pháp AVO được áp dụng thành công trong tìm kiếm gas hydrate trên thế giới nhưng chưa được áp dụng 

ở Việt Nam. Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích AVO và ví dụ về kết 

quả sử dụng AVO trong tìm kiếm thăm dò gas hydrate trên thế giới và khả năng áp dụng tại khu vực nước sâu thềm 

lục địa Việt Nam.

Từ khóa: Gas hydrate, AVO, khu vực nước sâu.

Hình 1. Sơ đồ vị trí các khu vực tồn tại gas hydrate trên toàn thế giới [9]
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khí. Shuey [2] đã chứng minh bằng toán học 
thông qua việc sử dụng các phương trình 
gần đúng của hệ phương trình Zoeppritz 
rằng tỷ số Poisson là hằng số đàn hồi trực 
tiếp nhất liên quan đến sự phụ thuộc của hệ 
số phản xạ địa chấn (có góc tới lên đến 30o) 
vào khoảng cách thu nổ.

Phương pháp phân tích AVO được tiến 
hành sau khi tài liệu địa chấn đã được xử lý 
theo một chu trình bảo toàn biên độ. Trong 
bài báo này, nhóm tác giả sẽ trình bày cơ 
sở lý thuyết của 2 phương pháp phân tích 
AVO và ví dụ áp dụng trong nghiên cứu khí 
hydrate tại khu vực nước sâu vịnh Mexico 
và Đài Loan [13, 14] cũng như khả năng áp 
dụng phân tích AVO trong tìm kiếm thăm 
dò khí hydrate tại Việt Nam.

2. Phân tích AVO sử dụng hệ số chặn (in-

tercept) và gradient (gradient) của hàm 

số tuyến tính

Kỹ thuật phân tích AVO cho phép xác 
định được các thông số của đá chứa thông 
qua việc phân tích sự thay đổi biên độ địa 
chấn theo khoảng cách thu nổ. Hệ số phản 
xạ của sóng đàn hồi được mô tả bằng hệ 
phương trình phức tạp Zoeppritz [3]. Sử 
dụng phương pháp biến đổi tuyến tính gần 
đúng và chỉ giữ lại thành phần bậc 2, Shuey 
[2] đưa ra phương trình sau:

Trong đó: R() là hệ số phản xạ của 
sóng dọc có góc tới  

Phương trình (1) là tuyến tính khi biểu 
diễn R(θ) dưới dạng hàm số của biến sin2θ. 
Khi đó, có thể tiến hành phân tích biên độ 
địa chấn dưới dạng hồi quy tuyến tính để 
xác định hệ số chặn RP và gradient G của 
hàm tuyến tính (thể hiện sự thay đổi tại các 
khoảng cách thu nổ trung gian). Thực hiện 
phân tích này cho các mạch địa chấn sẽ cho 
kết quả là 2 mặt cắt thuộc tính AVO: thuộc 

Hình 2. Trích đoạn mặt cắt địa chấn thuộc khu vực nước sâu vịnh Mexico BSR - mặt phản xạ mạnh 

chạy song song với bề mặt đáy biển [13]

Hình 3. Trích đoạn mặt cắt địa chấn thuộc khu vực nước sâu Đài Loan BSR - mặt phản xạ mạnh 

chạy song song với bề mặt đáy biển [14]

Hình 4. Sử dụng phân tích AVO định lượng để tính toán vận tốc sóng dọc, sóng ngang và mật độ. Các đường 

cong màu đen là mô hình trước khi phân tích AVO ngược. Màu đỏ là mô hình sau khi đã cập nhật sử dụng phân 

tích AVO ngược. Mạch địa chấn mô phỏng (màu xanh) sau khi phân tích AVO ngược phù hợp khá tốt với với mạch 

địa chấn thực địa
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tính hệ số chặn RP chính là mặt cắt cộng của sóng phản 
xạ dọc VP với góc tới 90o, thuộc tính gradient G chứa đựng 
thông tin về sóng phản xạ dọc VP và ngang VS.

Giả thiết rằng tỷ số VP/VS = 2 thì công thức tính 
gradient G sẽ trở thành:

G = RP − 2RS

Trong đó,                                 là hệ số phản xạ của 

sóng ngang có góc tới 90o.

Phương trình (2) có thể viết dưới dạng RS = (RP - G)/2. 
Rõ ràng, hiệu số của thuộc tính hệ số chặn và gradient 
sau khi hiệu chỉnh biên độ sẽ là thuộc tính thể hiện gần 
đúng mặt cắt sóng phản xạ ngang. Điều này cho phép sử 
dụng phân tích AVO để đánh giá dị thường biên độ: nếu 
1 dị thường biên độ xuất hiện trên thuộc tính hệ số chặn 
VP (mặt cắt sóng phản xạ dọc) mà không xuất hiện trên 
mặt cắt giả sóng ngang VS (lấy thuộc tính hệ số chặn trừ 
đi gradient) thì dị thường biên độ này có thể liên quan 
tới BSR.

Phương trình (1) được Verm và Hilterman [4] chuyển 
thành:

   R () = RP cos2 + RS sin2 

Trong đó:                                : Hệ số phản xạ Poisson;

∆σ: Sự thay đổi của tỷ số Poisson;

σavg: Tỷ số Poisson trung bình.

Giả thiết σavg = 1/3, ta có                           và phương trình 
(3) trở thành:

So sánh phương trình (1) và (4) ta có                                                         
hay:

Phương trình (5) cho thấy nếu lấy thuộc tính hệ số 
chặn cộng với gradient sẽ cho kết quả là sự thay đổi tỷ số 

Poisson ∆σ. Tỷ số Poisson σ liên quan đến            , do đó 1 

sự thay đổi tỷ số Poisson có giá trị âm sẽ liên quan đến nóc 
của vỉa cát kết chứa khí trong khi sự thay đổi tỷ số Poisson 
có giá trị dương sẽ liên quan đến đáy của BSR.

Ngoài ra, nếu lấy tích số của 2 thuộc tính hệ số chặn 
và gradient (RP x G) sẽ được 1 thuộc tính mới rất hữu hiệu 

trong việc phát hiện các vỉa cát kết chứa khí có độ rỗng 
cao (gây ra dị thường AVO loại III). Các vỉa cát kết dạng 
này có cả 2 thuộc tính hệ số chặn và gradient với giá trị 
âm lớn do đó tích số của chúng sẽ có giá trị dương rất lớn 
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Hình 5. Mặt cắt R (a) và G (b) [14]

Hình 6. Mặt cắt R + G (a) và R - G (b) [14]

Hình 7. Mặt cắt R(a); G (b); biểu đồ quan hệ R và G (c) [14]
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trong khi các vỉa cát không chứa khí sẽ có biên độ yếu và 
tích số (RP x G) có giá trị âm. Thuộc tính này cũng cho phép 
phân biệt các dị thường biên độ liên quan đến BSR chứa 
khí hydrate với các dị thường biên độ khác. 

Trên biểu đồ R và G thiết lập từ tài liệu địa chấn cho 
đoạn tuyến địa chấn AB ở Hình 5 (khu vực nước sâu Đài 
Loan) [14], đối với mặt BSR, cả hai thuộc tính R và G đều có 
giá trị âm cao. Giá trị R + G cũng âm (Hình 6) và nằm trên 
góc phần tư thứ 3 của biều đồ (Hình 7). Kết quả này cho 
phép kết luận có thể tồn tại tầng chứa khí hydrate dọc 
theo mặt BSR trên khu vực tuyến ở Hình 4.

3. Phân tích AVO sử dụng biên độ địa chấn

Cơ sở toán học của phương pháp phân tích AVO trên 
thực tế được xây dựng sử dụng biên độ tương đối dưới 
dạng hệ số phản xạ hoặc biên độ phản xạ đã được hiệu 
chỉnh theo biên độ của sóng tới. Tuy nhiên, việc áp dụng 
phân tích AVO được tiến hành trên tài liệu địa chấn thu nổ 
sử dụng biên độ của mạch địa chấn (biên độ tuyệt đối). 
Điều này dẫn đến một câu hỏi khá quan trọng: làm sao 
chúng ta có thể nhận được biên độ tương đối trong phân 
tích AVO khi chỉ có tài liệu địa chấn với biên độ tuyệt đối?

Theo Smith & Gidlow [8]:

Trong đó:

 = Vp và  = Vs

                                                         và  

Hai phương trình (6) và (7) đều không có thứ nguyên, 
chỉ bao gồm biên độ tương đối. Tuy nhiên, Smith & Gidlow 
cho rằng nếu biên độ thật của từng mạch địa chấn là ai, thì 
sai số bình phương trung bình [8] sẽ là:

 

Kết quả phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất cho 
 và  [8]:

Trong đó:

V: Đại diện cho  và . 

Ci: Các trọng số không có thứ nguyên do chỉ bao gồm 
tổng và tích số của các biến không thứ nguyên Ai và Bi. Do 
đó, các giá trị ai cũng không có thứ nguyên, hoặc đã được 
hiệu chỉnh theo biên độ sóng tới.

Các giá trị biên độ tuyệt đối của mạch địa chấn có thể 
được viết dưới dạng Kai, trong đó K là hằng số hiệu chỉnh 
được giả thiết là không biết. Do đó, phương trình (9) sẽ 
trở thành:

 

Trong đó Kai là các giá trị biên độ của mạch địa chấn. 
Phương trình (6) trở thành:

 
 

Với các đại lượng trong ngoặc được tính toán sử dụng 
phân tích hồi quy.

Phương trình (11) cho thấy, để tính toán được biên 
độ tương đối từ biên độ địa chấn, cần xác định được giá 
trị của K. Nếu không xác định được K thì chỉ có thể phân 
tích AVO định tính, không thể phân tích AVO định lượng. 
Phân tích AVO ngược sử dụng biên độ địa chấn không 
được hiệu chỉnh theo các hệ số phản xạ sẽ cho kết quả 
không chính xác về các tham số vận tốc sóng dọc, sóng 
ngang và mật độ.

Việc xác định giá trị của K cần phải tiến hành mô 
phỏng tài liệu địa chấn với nhiều khoảng cách thu nổ 
khác nhau sử dụng tài liệu sonic lưỡng cực. Tiếp theo, biên 
độ bình phương trung bình RMS (root mean square) được 
tính toán cho mỗi mạch địa chấn mô phỏng và hiệu chỉnh 
với mạch địa chấn thực địa tương ứng.

Để phân tích AVO định lượng nhằm nghiên cứu khí 
hydrate tại khu vực nước sâu vịnh Mexico, từ tài liệu địa 
chấn (Hình 2), biên độ tương đối được xác định (Hình 9) 
dựa trên các tham số vận tốc sóng dọc, sóng ngang và 
mật độ (Hình 8). Dựa trên kết quả phân tích AVO ngược 
(Hình 10), BSR được xác định là đáy của đới khí hydrate ổn 
định (BGHS) ngăn cách giữa trầm tích chứa khí hydrate ở 
bên trên và trầm tích chứa khí tự do ở dưới. 

4. Khả năng áp dụng AVO trong tìm kiếm thăm dò khí 

hydrate tại khu vực nước sâu thềm lục địa Việt Nam

Ngoà i tài nguyên dầu khí truyề n thố ng đóng vai trò 
hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, ở  Biể n Đông có  thể  cò n tồ n tạ i khí 
hydrate, nguồn tài nguyên có  thể  bổ  sung cho nhiên liệu 
hóa thạch trong tương lai. 

Công tác điều tra, tìm kiếm, thăm dò dầu khí truyề n 
thố ng của Việt Nam bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 
trước, nhưng việ c nghiên cứu và  điều tra về tiềm năng khí 
hydrate cho đế n nay mớ i được đặt thành “vấn đề thờ i sự ”. 
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Từ năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập  đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị, hội thảo về vấn 
đề khí hydrate và đã đề xuất với Chính phủ “Chương trình  
điều tra, nghiên cứu tổng hợp tiềm năng khí hydrate trên 
các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Ngày 24/9/2007, 

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung “Chương trình 
nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các 
vùng biển và thềm lục  địa Việt Nam” vào nhiệm vụ của “Đề 
án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi 
trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” [17]. 

Một số công ty dầu khí tại Việt Nam đã xúc tiến nghiên 
cứu, điều tra, đánh giá về tiềm năng khí hydrate và bước 
đầu đã đưa ra những nhận định về sự có mặt của khí 
hydrate tại khu vực nước sâu thềm lục địa Việt Nam (từ 
500m nước) [15, 16]. 

Hiện tại, trên cơ sở mạng lưới tuyến địa chấn đã phủ 
khắp diện tích khu vực nước sâu thềm lục địa Việt Nam và 
vùng lân cận (Hình 10), Viện Dầu khí Việt Nam dưới sự chỉ 
đạo của Tập  đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển khai đề 
án khoa học cấp Nhà nước “Thu thậ p, phân tí ch, tổ ng hợ p 
cá c tà i liệ u để  xá c đị nh cá c dấ u hiệ u, tiề n đề  về  tiề m năng khí  
hydrate ở  cá c vù ng biể n và  thề m lụ c đị a Việ t Nam”.

Vp Rho  PR Tổng hợp Thực địa

P-impedance

S-impedance

Hình 8. Băng địa chấn tổng hợp xây dựng từ tài liệu khu vực nước sâu vịnh Mexico [13]

Hình 9. Xác định biên độ địa chấn từ phân tích sóng địa chấn [13]

Hình 10. Mặt cắt phân tích AVO ngược từ tài liệu địa chấn khu vực nước sâu 

vịnh Mexico [13] Hình 11. Sơ đồ mạng lưới tuyến địa chấn sử dụng trong nghiên cứu gas hydrate



PETROVIETNAM

19DẦU KHÍ - SỐ 4/2015   

Dựa trên kết quả phân tích tài liệu địa chấn cũng như phân 
tích mẫu do Viện Dầu khí Việt Nam thực hiện đã cho phép dự đoán 
có khả năng tồn tại khí hydrate trên khu vực nước sâu thềm lục 
địa Việt Nam. Trên một số lát cắt địa chấn qua khu vực nghiên cứu 
(Hình 11), sự xuất hiện bề mặt phản xạ mạnh, liên tục chạy song 
song với mặt đáy biển cùng các đới phản xạ trắng, các đới khí tự do, 
các dị thường biên độ có thể liên quan tới khí hydrate.

Từ nguồn tài liệu địa chấn với các dấu hiệu tồn tại khí hydrate, 
kết hợp với các tài liệu địa chất liên quan khác, có thể tiến hành 
phân tích đặc biệt các thuộc tính địa chấn, đặc biệt là phân tích 
AVO nhằm nghiên cứu dự báo sự phân bố của BSR nhằm tìm kiếm 
khí hydrate tại khu vực nước sâu thềm lục địa Việt Nam.

5. Kết luận

Từ kết quả áp dụng phân tích AVO trong nghiên cứu khí 
hydrate, nhóm tác giả rút ra một số kết luận sau:

Kết quả phân tích AVO chỉ ra rằng giá trị tuyệt đối của biên độ 
BSR âm tăng theo khoảng cách và BSR được xác định là đáy của 
đới khí hydrate ổn định (BGHS) ngăn cách giữa trầm tích chứa khí 
hydrate ở bên trên và trầm tích chứa khí tự do ở dưới. 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà 
nước “Thu thậ p, phân tí ch, tổ ng hợ p cá c tà i liệ u để  xá c đị nh cá c 
dấ u hiệ u tiề n đề  về  tiề m năng khí  hydrate ở  cá c vù ng biể n và  
thề m lụ c đị a Việ t Nam”, trên khu vực nước sâu thuộc thềm lục địa 
Việt Nam, từ nguồn cơ sở dữ liệu hiện có, có thể tiến hành phân 
tích AVO để nghiên cứu dự báo sự phân bố của BSR nhằm tìm 
kiếm khí hydrate.
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AVO analysis in gas hydrate exploration and the possibility 
of its application in deep water continental shelf of Vietnam

Nguyen Thu Huyen, Nguyen Trung Hieu, Tong Duy Cuong 

Nguyen Manh Hung, Nguyen Danh Lam, Trinh Xuan Cuong

Vietnam Petroleum Institute

Summary

AVO, which stands for Amplitude Variation with Off set - or more simply, Amplitude Versus Off set, is a seismic 

technique that looks for direct hydrocarbon indicators using amplitudes of prestack seismic data. The AVO technique 

became very popular in the petroleum industry, as one could physically explain the seismic amplitudes in terms of 

rock properties. For example, bright-spot anomalies (i.e. the high amplitude refl ections seen on the P-wave stacked 

section) could be investigated before stack to see if they also had AVO anomalies. It can help us distinguish the geo-

logical objects that created bright-spot anomalies, such as gas-bearing sandstones, coal seams or volcanoes.

AVO analysis proved successful in certain areas of the world for gas hydrate exploration but has not been applied 

in Vietnam. In this paper, the authors describe AVO analysis methods and some examples of using AVO in gas hydrate 

exploration in the world as well as the possibility to apply it in deep water areas on the continental shelf of Vietnam.  

Key words: Gas hydrate, AVO, deep water area.
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1. Giới thiệu

Hiện nay, công tác quản lý các hoạt động phát triển 
mỏ dầu khí được thực hiện thông qua hệ thống văn bản 
pháp quy như Luật, Quy chế, Nghị định... (Bảng 1). 

Sự ra đời của các văn bản pháp luật trên đã đáp ứng 
yêu cầu quản lý phát triển mỏ trong giai đoạn hiện nay. 

Trước năm 1998, khi chưa có Quy chế khai thác dầu 
khí, việc phát triển mỏ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của 
các nhà điều hành như: Vietsovpetro (mỏ Bạch Hổ, Rồng), 
Petronas (mỏ Đại Hùng), JVPC (mỏ Rạng Đông). Các báo 
cáo phát triển mỏ dầu khí của các nhà điều hành không 

thống nhất, gây không ít khó khăn trong quá trình thẩm 
định và phê duyệt. 

Năm 1998, Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí 
được ban hành, quy định rõ quy trình phát triển mỏ và 
quản lý mỏ dầu khí [3]. Theo yêu cầu thay đổi cấp bách 
và phù hợp với thực tế tình hình phát triển mỏ, Luật Dầu 
khí và Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí đã được 
sửa đổi, bổ sung vào năm 2000 và 2010. Tuy nhiên, các 
nội dung quy định về công tác phát triển mỏ dầu khí 
trong Quy chế khai thác dầu khí [4] chưa chi tiết và cần 
thiết phải có hướng dẫn cụ thể để nhà điều hành dễ 
thực hiện.

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN MỎ DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM

ThS. Vũ Mạnh Hào, KS. Lê V ũ Quân, ThS. Lê Quốc Trung 

ThS. Lê Thu Hường, KS. Nguyễn Văn Đô 

Viện Dầu khí Việt Nam
Email: haovm@vpi.pvn.vn

Tóm tắt

Theo quy trình phát triển mỏ của Việt Nam hiện nay, nhà điều hành phải thực hiện các công việc: lập và thực hiện 

chương trình thẩm lượng, lập báo cáo trữ lượng (RAR), lập báo cáo phát triển mỏ đại cương (ODP), lập báo cáo kế 

hoạch phát triển mỏ (FDP) hoặc kế hoạch khai thác sớm (EDP), thực hiện dự án khoan và khai thác… Tuy nhiên, các 

công ty dầu khí đều có các quy định riêng trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí nói chung và công 

tác phát triển mỏ dầu khí nói riêng; hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam còn thiếu các quy định chi tiết, hướng 

dẫn cụ thể… gây khó khăn cho công tác quản lý và giám sát các nhà điều hành dầu khí thực hiện các hoạt động phát 

triển mỏ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bài viết phân tích và so sánh công tác quản lý phát triển mỏ ở Việt Nam với 

một số nước trên thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý phát triển mỏ.

Từ khóa: Phát triển mỏ, quản lý phát triển mỏ.

TT Tên văn bản pháp luật Cơ quan ban hành 
Năm ban 

hành 

Năm sửa đổi, 

bổ sung 

1 Luật Dầu khí Quốc hội 1993 2000, 2008 
2 Luật Bảo vệ Môi trường Quốc hội 2005  
3 Quy chế khai thác dầu khí Chính phủ 1998 2010 

4 
Quyết định số 395/1998/QĐ-BKHCNMT v/v ban hành quy chế bảo vệ 
môi trường trong việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, 
tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan 

Bộ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường (nay là Bộ Khoa 
học và Công nghệ) 

1998  

5 Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ban hành Quy chế về quản lý an 
toàn trong các hoạt động dầu khí Chính phủ 1999 2015 

6 Nghị định 48/2000/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí Chính phủ 2000  

7 Hướng dẫn thực hiện “Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt 
động dầu khí” 

Tổng công ty Dầu khí Việt 
Nam (nay là Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam) 

2002  

8 Nghị định số 03/2002/NĐ-CP về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí Chính phủ 2002  

9 

Nghị định 115/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí 
và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí 
ban hành kèm theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP 

Chính phủ 2009  

Bảng 1. Các văn bản pháp luật liên quan tới quản lý phát triển mỏ dầu khí
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Trong bài viết này, nhóm tác giả đánh giá thực trạng 
công tác quản lý phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam; phân 
tích, so sánh với quy trình quản lý phát triển mỏ của một 
số quốc gia trên thế giới và đề xuất một số giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát phát triển mỏ.

2. Công tác quản lý, giám sát phát triển mỏ dầu khí tại 

Việt Nam

2.1. Hiện trạng công tác phát triển mỏ tại Việt Nam

Hiện nay, sau khi có phát hiện dầu khí, nhà điều hành 
phải tiến hành các công việc như thẩm lượng, lập báo 
cáo trữ lượng (RAR), lập báo cáo phát triển mỏ đại cương 
(ODP), lập báo cáo kế hoạch phát triển mỏ (FDP), sau đó 
tiến hành thực hiện dự án, khoan và khai thác. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp cụ thể của từng mỏ, với sự chấp 
thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Công Thương, 
nhà điều hành có thể lập báo cáo và thực hiện kế hoạch 
khai thác sớm (EDP) nhằm sớm có dòng dầu đầu tiên 
(Hình 1).

FDP là tiến trình thông dụn g cho các hoạt động phát 
triển mỏ từ trước đến nay. Sau khi đã có phát hiện, nhà 
điều hành trình chương trình thẩm lượng cho Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam phê duyệt. Qua đó, chương trình khoan 
thẩm lượng được tiến hành để đánh giá trữ lượng cho 
toàn mỏ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo 
cáo đánh giá trữ lượng (RAR), nhà điều hành lập Báo cáo 
kế hoạch đại cương phát triển mỏ (ODP) và báo cáo Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua, để lựa chọn phương 
án phát triển thích hợp (phát triển sớm hoặc toàn mỏ). 

Trên cơ sở đó, nhà điều hành lập FDP, báo cáo Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam thông qua và trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt FDP, nhà điều 
hành sẽ tiến hành các hoạt động thiết kế chi tiết, mua 
sắm, chế tạo, lắp đặt thiết bị, khoan phát triển và khai 
thác. Một số mỏ có thể thực hiện ngay báo cáo FDP mà 
không qua giai đoạn ODP khi đã chọn được phương án 
phát triển mỏ tối ưu.

Kế hoạch phát triển khai thác sớm đã được áp dụng 
tại nhiều mỏ như: Sư Tử Đen, Cá Ngừ Vàng, Nam Rồng - 
Đồi Mồi, Ruby, Hải Sư Đen, Rạng Đông... (Bảng 2). Ý tưởng 
phát triển mỏ sớm xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu thêm về 
đối tượng khai thác trước khi quyết định phát triển toàn 
mỏ và với mục đích tăng hiệu quả kinh tế dự án. Việc sớm 
có dòng dầu đầu tiên cải thiện rất nhiều bức tranh kinh 
tế của các dự án. Tuy nhiên, việc phát triển sớm một mỏ 
chứa nhiều yếu tố rủi ro hơn so với phát triển mỏ thông 
dụng do tiến hành phát triển mỏ trong lúc chưa đánh giá 
hết được trữ lượng mỏ. Tại Điều 6, Khoản 1 trong “Quy chế 
khai thác dầu khí” quy định rõ về các trường hợp được áp 
dụng kế hoạch khai thác sớm [3]:

- Các thông tin hiện có không cho phép xác định 
phương án khai thác hợp lý theo thông lệ mà cần phải thu 
thập bổ sung số liệu trên cơ sở theo dõi động thái khai 
thác thực tế của mỏ, tầng sản phẩm và vỉa;

- Tỷ lệ cấp trữ lượng P1/2P không thấp hơn 40% trừ 
trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Kế hoạch khai thác sớm (EDP) do nhà điều hành lập, 
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Hình 1. Sơ đồ tổng thể quy trình phát triển mỏ ở Việt Nam
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được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua và trình Bộ 
Công Thương phê duyệt nhằm áp dụng công nghệ phù 
hợp để thu thập thông tin về vỉa hay mỏ hoặc thu thập 
thông tin về động thái khai thác nhằm tối ưu hóa việc 
phát triển mỏ [4]. EDP chỉ được đưa ra sau khi ODP đã 
được phê duyệt. Theo quy trình này, ODP được trình phê 
duyệt trong lúc công tác thẩm lượng trữ lượng chưa tiến 
hành xong. Tiếp theo, ODP sẽ có kế hoạch phát triển 
khai thác sớm một vùng mỏ, đối tượng nào đó mà trữ 
lượng đã được chứng minh (còn gọi là pha I). Sau khi 
EDP được phê duyệt, nhà điều hành sẽ triển khai thiết 
kế chi tiết, mua sắm, chế tạo, lắp đặt, khoan phát triển 
và tiến hành khai thác vùng phát triển sớm. Song song 
với quá trình khai thác sớm, các số liệu thu thập thêm sẽ 
là cơ sở để tiếp tục thẩm lượng đánh giá trữ lượng của 
toàn mỏ. Kế hoạch phát triển toàn mỏ (hay là các pha II, 
III ...) sẽ được triển khai sau khi Chính phủ Việt Nam phê 
duyệt Báo cáo đánh giá trữ lượng và Kế hoạch phát triển 
tổng thể.

Thời gian trung bình từ khi phát hiện đến khi đưa vào 
phát triển của mỏ dầu từ 3 - 9 năm, ngoại trừ mỏ Topaz 
- Pearl là hơn 13 năm (Hình 2). Đối với mỏ khí, thời gian 

từ khi phát hiện đến khi bắt đầu khai thác thay đổi trong 
khoảng từ 5 - 20 năm (Hình 3). Thời gian đưa vào phát 
triển của các mỏ dầu thường ngắn do việc phát triển các 
mỏ dầu linh động, kinh tế hơn mỏ khí và ít phụ thuộc vào 
thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, các mỏ khí được phát 
hiện sớm nhưng thời gian đưa vào phát triển kéo dài do 
phải có hộ tiêu thụ, đường ống kết nối vào bờ và thời gian 
đàm phán giá khí dài [6].

2.2. Quy trình quản lý phát triển mỏ tại Việt Nam

Theo Điều 4, Khoản 6 Nghị định 48/2000/NĐ-CP của 
Chính phủ, phát triển mỏ là quá trình chuẩn bị và đầu tư 
xây dựng công trình, khoan khai thác, lắp đặt thiết bị để 
đưa mỏ vào khai thác dầu khí kể từ khi mỏ được tuyên bố 
phát hiện có giá trị thương mại [2]. 

2.2.1. Nhà nước 

Nội dung quản lý của Nhà nước về phát triển mỏ dầu 
khí gồm:

- Quyết định chiến lược quy hoạch, kế hoạch và 
chính sách phát triển ngành công nghiệp dầu khí;

TT Tên mỏ
 

Năm phát hiện 
Phương án phát triển Thời gian từ khi  phát hiện  

 đến khi  khai thác (năm)   EDP FDP 

1 Sư Tử Đen Tây Nam Mỏ dầu  2000  x  x 3 
2 Chim Sáo    Mỏ dầu   2006   x 5 
3 Topaz    Mỏ dầu   1995   x 15 
4 Pearl    Mỏ dầu   1996   x 13 
5 Ruby Mỏ dầu 1991 x(**) x 7 
6 Hàm Rồng    Mỏ dầu 2008 x(**)  x 6 (*) 
7 Tê Giác Trắng   Mỏ dầu 2005 x 6 
8 Cá Ngừ Vàng   Mỏ dầu 2002  x(**) x 6 
9 Nam Rồng - Đồi Mồi    Mỏ dầu 2004  x(**)  x 4 

10 Hải Sư Đen    Mỏ dầu 2007 x 6 
11 Hải Sư Trắng    Mỏ dầu 2006 x 7 
12 Đông Đô    Mỏ dầu 2007   x 7(*) 
13 Thăng Long   Mỏ dầu 2004   x 10  
14 Sư Tử Vàng   Mỏ dầu 2001   x 7 
15 Sư Tử Đen Đông Bắc   Mỏ dầu 2001   x 9 
16 Rạng Đông Mỏ dầu 1994  x 4  
17 Phương Đông Mỏ dầu 1995 x 13 
18 Đại Hùng    Mỏ dầu   1988  x 6 
19 Sư Tử Trắng Mỏ khí 2003  x 9 
20 Lan Tây    Mỏ khí 1993   x 9 
21 Lan Đỏ    Mỏ khí 1992   x 20 
22 Thiên Ưng - Mãng Cầu    Mỏ khí 2004  x   12(*) 
23 Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây    Mỏ khí 1994 x 12 
24 Hải Thạch - Mộc Tinh Mỏ khí 1993  x 19(***) 
25 Thái Bình Mỏ khí 2006  x 9(*) 

(**) 

Bảng 2. Thời gian từ khi phát hiện đến khi khai thác của một số mỏ dầu khí tại Việt Nam

(*): Thời gian dự kiến; (**): Đã kết thúc giai đoạn phát triển sớm và chuyển sang giai đoạn phát triển toàn mỏ; (***): Tính cả thời gian dừng dự án do nhà thầu BP chuyển giao cho Biển Đông POC
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- Ban hành các văn bản pháp quy về quản lý các hoạt 
động dầu khí;

- Kiểm tra thanh tra giám sát các hoạt động dầu khí;

- Quyết định việc phân định và điều chỉnh các lô 
hoặc diện tích tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;

- Quyết định chủ trương và hình thức hợp tác với 
nước ngoài;

- Chuẩn y các hợp đồng dầu khí;

- Quyết định chính sách khuyến khích hoặc hạn chế 
xuất khẩu dầu khí nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, có 
tính đến lợi ích nhà thầu;

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các ngành và địa 
phương trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến 
hoạt động dầu khí;

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền tiến 
hành hoạt động dầu khí, xử lý các vi phạm pháp luật.

2.2.2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở 
hữu, có chức năng, nhiệm vụ cơ bản là tiến hành các hoạt 
động dầu khí và ký kết các hợp đồng dầu khí với tổ chức, 

cá nhân; tiến hành các hoạt động dầu khí theo quy định 
của Luật Dầu khí; tổ chức quản lý, giám sát công tác tìm 
kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí trên cơ sở hợp 
đồng với các nhà thầu dầu khí, với công ty con và với các 
tổ chức, cá nhân khác… [4]. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
được Nhà nước giao quyền thăm dò, khai thác tài nguyên 
dầu khí trên toàn bộ lãnh thổ, vùng biển, vùng đặc quyền 
kinh tế của Việt Nam và ký kết hợp đồng dầu khí với các tổ 
chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí ở Việt Nam 
theo quy định của Luật Dầu khí và các quy định khác của 
pháp luật [5].

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có chức năng thực hiện 
quản lý và khai thác nguồn tài nguyên dầu khí của quốc gia. 
Mọi hoạt động dầu khí từ thăm dò, phát triển mỏ và khai 
thác đều thuộc sự quản lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện Nhà nước tham 
gia góp vốn vào các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai 
thác trên toàn lãnh thổ Việt Nam và trực tiếp giám sát nhà 
thầu trong các hoạt động dầu khí.

- Vào mọi thời điểm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 
quyền sở hữu đối với tất cả các tài liệu và mẫu vật gốc, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở mọi tài liệu và mẫu vật về địa 
chất, địa vật lý, địa hóa, khoan, khai thác, công nghệ và các 
tài liệu, mẫu vật khác có được từ diện tích hợp đồng hoặc 
do nhà thầu thu thập được từ hoạt động dầu khí cũng 
như các dữ liệu minh giải và các tài liệu phát sinh khác.

- Tùy thuộc vào các thỏa thuận thích hợp với nhà 
thầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có quyền sử dụng các tài 
sản do nhà thầu mua để phục vụ hoạt động dầu khí với 
điều kiện việc sử dụng các tài sản đó không ảnh hưởng 
đến hoạt động dầu khí.

Trong thời hạn hợp đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
có quyền sở hữu, quyền lấy, bán hoặc quyết định sử dụng 
phần dầu lãi và khí lãi được chia vào mục đích khác. Ngoài 
ra, do được Chính phủ ủy quyền, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam cũng có quyền lấy, bán hoặc quyết định sử dụng 
phần dầu thuế tài nguyên và khí thuế tài nguyên vào mục 
đích khác. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm trợ 
giúp nhà thầu trong việc liên hệ với các cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam liên quan đến hoạt động dầu khí [7].

2.3. Quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch phát 

triển mỏ

Hình 4 là quy trình thẩm định và phê duyệt báo cáo 
phát triển mỏ tại Việt Nam.

Theo đó, phân cấp trong phê duyệt các báo cáo phát 
triển mỏ được quy định như sau:
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Hình 3. Thời gian từ khi phát hiện tới khi khai thác của mỏ khí

Hình 2. Thời gian từ khi phát hiện tới khi khai thác của mỏ dầu
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- ODP được thẩm định và phê duyệt bởi Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam;

- EDP được thẩm định và phê duyệt bởi Bộ 
Công Thương;

- FDP được thẩm định bởi Hội đồng thẩm 
định Nhà nước và được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

ODP/EDP/FDP sẽ được xem xét bởi tổ chuyên 
viên giúp việc Hội đồng thẩm định và các chuyên 
gia từ các Bộ/Ngành liên quan. Khi nhóm chuyên 
gia đã chấp thuận, sẽ báo cáo lên Hội đồng đánh 
giá. Khi Hội đồng đánh giá đồng ý thì báo cáo 
được gửi cho cơ quan thích hợp (Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam/Bộ Công Thương/Thủ tướng Chính 
phủ) để phê duyệt.

2.4. Những tồn tại trong công tác quản lý, thẩm 

định, phê duyệt và giám sát phát triển mỏ

Trong “Quy chế khai thác dầu khí”, các nội 
dung quy định về công tác phát triển mỏ dầu khí 
còn thiếu những quy định về yêu cầu công việc 
tối thiểu, mức độ tham gia của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam trong từng hạng mục công việc… Điều 
này, dẫn đến công tác quản lý và giám sát của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Quy chế khai thác dầu khí đang áp dụng hiện 
nay chưa quy định yêu cầu tỷ lệ trữ lượng P1/2P 
không thấp hơn 40% khi lập FDP nên cần xem xét 
bổ sung.

Công tác thẩm định, đánh giá báo cáo phát 
triển mỏ mất nhiều thời gian để xử lý công việc.

Thời gian đàm phán về chi phí, lợi ích giữa các 
bên thường kéo dài ảnh hưởng đến tiến trình thực 
hiện phát triển mỏ.

Việc giám sát các nhà điều hành lập và giao 
nộp báo cáo kết thúc mỏ chưa được chú trọng, 
dẫn đến cơ sở dữ liệu về công tác phát triển mỏ 
không đầy đủ.

3. Các hướng dẫn và quy định về phát triển mỏ 

dầu khí tại nước ngoài

Tại Malaysia

Quy trình phát triển mỏ của Petronas 
(Malaysia) được trình bày tại Hình 5.

Quy trình phát triển mỏ của Petronas được 
thực hiện theo các giai đoạn: thực hiện nghiên cứu 

khả thi, nghiên cứu về địa chất - địa vật lý, xây dựng mô hình mô 
phỏng khai thác, lựa chọn hệ thống thiết bị khai thác/phân tích kinh 
tế, thực hiện hợp đồng EPCI, vận hành thử, khoan phát triển và đưa 
vào khai thác. Khi kết thúc mỗi giai đoạn: nghiên cứu khả thi, xây 
dựng mô hình địa chất, xây dựng mô hình mô phỏng khai thác và 
lựa chọn hệ thống thiết bị/đánh giá kinh tế, nhà điều hành báo cáo 
các phòng/ban chuyên môn của Petronas để tiếp tục triển khai các 
công việc tiếp theo. Sau khi hoàn thành báo cáo FDP, nhà điều hành 
trình báo cáo lên Petronas thẩm định và phê duyệt. Sau đó, nhà điều 
hành sẽ tiến hành thực hiện FDP và đưa mỏ vào khai thác [8].

Tại Na Uy

Quy trình thẩm định báo cáo phát triển mỏ được trình bày 
như Hình 6.
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Hình 5. Quy trình phát triển mỏ của Petronas

Hình 6. Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo phát triển mỏ tại Na Uy
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Tại Na Uy, FDP được nhà điều hành trình lên Công ty Vận 
chuyển Khí đốt, Bộ Lao động, Cục Dầu khí để đánh giá; Bộ Năng 
lượng và Dầu khí thẩm định, sau đó trình Chính phủ và Quốc hội 
phê duyệt [9].

Tại Vương quốc Anh

Tại Vương quốc Anh, FDP và báo cáo đánh giá tác động môi 
trường được nhà điều hành trình lên Bộ Năng lượng và Biến đổi 
khí hậu, các đối tác và các chuyên gia thẩm định báo cáo. Sau đó, 
trình Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu phê duyệt báo cáo. Sơ 
đồ quy trình thẩm định và phê duyệt báo cáo FDP được thể hiện 
trong Hình 7 [10].

So sánh quy trình phát triển mỏ của Việt Nam hiện nay với một 

số nước trên thế giới

Theo quy trình phát triển mỏ hiện nay, nhà điều hành phải 
thực hiện các công việc: nghiên cứu khả thi, đánh giá trữ lượng, 
lập kế hoạch phát triển mỏ, thực hiện dự án, đánh giá tác động 
môi trường. Công tác quản lý giám sát kế hoạch phát triển được tổ 
chức khoa học và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà điều hành và 
các cấp có thẩm quyền (Bộ, Tập đoàn trực thuộc Nhà nước).

Tuy nhiên, ở Việt Nam các báo cáo RAR, ODP, EDP, FDP được 
xem xét, đánh giá và phê duyệt bởi các hội đồng với cấp thẩm 
quyền khác nhau. Nhà điều hành phải lập báo cáo RAR rồi trình 
Chính phủ phê duyệt.

Tại các nước khác (như Vương quốc Anh, Na Uy, Malaysia…), 
nhà điều hành không phải lập riêng báo cáo đánh giá trữ lượng và 
FDP thường được phê duyệt chung.

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám 

sát phát triển mỏ

4.1. Lập báo cáo 

- Xem xét gộp hai báo cáo RAR và ODP thành một báo cáo 
và chỉ cần thẩm định, phê duyệt cùng lúc. Điều này giúp rút ngắn 
thời gian trình, thẩm định và phê duyệt báo cáo; tránh hiện tượng 
nội dung báo cáo bị trùng lặp. Tương tự như Petronas, sau khi tính 

Hình 7. Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo phát triển mỏ tại Anh

toán trữ lượng cần tiến hành kiểm tra chất lượng 
(milestone review) trước khi tiến hành các công 
việc tiếp theo.

- Bổ sung quy định yêu cầu tỷ lệ cấp trữ 
lượng P1/2P không thấp hơn 40% khi lập báo cáo 
FDP. Ngoài ra, đối với quy định về điều kiện lập 
EDP, cần xem xét lại tỷ lệ P1/2P phù hợp với điều 
kiện phát triển mỏ hiện nay (nâng tỷ lệ P1/2P từ 
40% lên 50%) để giảm thiểu rủi ro trong quá trình 
phát triển mỏ.

- Thời gian hoàn thành báo cáo ODP, FDP 
quy định trong hợp đồng dầu khí là 90 ngày sau 
khi tuyên bố thương mại đối với ODP và 180 ngày 
đối với FDP cần được điều chỉnh tăng thời gian để 
đảm bảo chất lượng của báo cáo và phù hợp với 
điều kiện hiện nay. Nhóm tác giả đề xuất thời gian 
hoàn thành báo cáo là 180 ngày đối với ODP, 270 
ngày đối với FDP.

- Nhà điều hành cần cập nhật lại báo cáo 
phát triển mỏ định kỳ 3 - 5 năm.

4.2. Phê duyệt báo cáo

- Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ 
trì thẩm định và phê duyệt báo cáo RAR, FDP các 
mỏ nhỏ (ví dụ: trữ lượng tại chỗ dầu < 30 triệu m3, 
khí < 30 tỷ m3).

- Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ 
trì thẩm định và phê duyệt các báo cáo cập nhật, 
sửa đổi FDP (hiện tại do Hội đồng thẩm định Nhà 
nước thẩm định và Chính phủ phê duyệt).

4.3. Kiểm soát quá trình thực hiện

- Bổ sung quy định bắt buộc nhà điều hành 
giao nộp báo cáo kết thúc phát triển mỏ trong 
thời hạn quy định kể từ thời điểm fi rst oil/gas.

- Trước thời điểm fi rst oil/gas (dự kiến) 1 
tháng, nhà điều hành phải gửi báo cáo hàng ngày 
cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo hình thức 
“email”.

5. Kết luận

Quy trình phát triển mỏ của một số nước trên 
thế giới cho thấy những lợi ích trong việc phê 
duyệt và thẩm định khi chỉ giao cho một cấp. Do 
đó, thời gian đưa mỏ vào khai thác sớm hơn, nâng 
cao hiệu quả kinh tế của dự án. Trên cơ sở đó, 
nhóm tác giả đề xuất trong quy trình phát triển 
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mỏ của Việt Nam, cần xem xét gộp nội dung báo cáo RAR 
và ODP thành một báo cáo duy nhất và giao cho một cấp 
thẩm quyền phê duyệt (giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
thẩm định và phê duyệt báo cáo FDP sửa đổi và FDP của 
các mỏ nhỏ, cận biên). 

Để tăng cường công tác quản lý các hoạt động dầu 
khí ở Việt Nam nói chung và công tác phát triển mỏ dầu 
khí nói riêng, cần soạn thảo và ban hành bộ hướng dẫn 
thực hiện công tác phát triển mỏ dầu khí. Điều này giúp 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm soát chặt chẽ chất lượng 
và hiệu quả các hoạt động phát triển mỏ dầu khí, đảm bảo 
an toàn cho con người, thiết bị, môi trường, tài nguyên và 
lòng đất.
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Summary

According to Vietnam’s field development procedure, field operators must undertake the following steps: develop-

ment and implementation of reserve assessment programme, development of reserve assessment report (RAR), over-

all development plan (ODP), field development plan (FDP) or early development plan (EDP), and implementation of 

drilling and production project. However, each oil and gas company has their own regulation on the activities during 

exploration and production as well as the field development phases. Whereas, the legal framework of Vietnam still 

lacks detailed provisions and guidelines, resulting in difficulties for Petrovietnam’s management and monitoring of 

contractors’ implementation of these activities. This paper analyses and compares field development management 

in Vietnam and that in other countries and proposes some measures to improve the efficiency of oil and gas field de-

velopment management.

Key words: Field development, field development management.
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lục địa Gondwana vào Devonian - Carboniferous giữa (Hình 2a). 
Từ Carboniferous muộn - đầu Permian, vỏ đại dương Paleo-Tethys 
bị hút chìm dưới khối lục địa Đông Dương và tạo cung núi lửa 
Sukhothai (Hình 2b). Quá trình này xảy ra mạnh nhất vào Permian 
sớm - giữa, kèm theo là sự tách cung núi lửa Sukhothai (Lingcang 
- Sukhothai - Chanthaburi) khỏi khối lục địa Đông Dương và mở 
bồn sau cung; đồng thời, khối Sibumasu bắt đầu tách khỏi siêu 
lục địa Gondwana và tạo Meso-Tethys (Hình 2c). Từ Permian muộn 
đến Triassic giữa, vỏ đại dương Paleo-Tethys và bồn sau cung bị hút 
chìm và tiêu biến (Hình 2d-e). Vào cuối Triassic, Paleo-Tethys và bồn 
sau cung bị đóng kín hoàn toàn (Hình 2g), tạo nên các đới khâu ở 
rìa Tây khối lục địa Đông Dương.

1. Mở đầu

Đới khâu kiến tạo (đới khâu) là ranh giới 
giữa các khối vỏ thuộc 2 mảng kiến tạo cách xa 
nhau, sau đó nằm cạnh nhau do sự dịch chuyển 
của mảng [16]. Các khối vỏ có thể là khối lục địa, 
cung đảo hay vỏ đại dương. Như vậy, đới khâu 
kiến tạo là đới ghép nối 2 khối lục địa hoặc 2 
cung đảo hoặc cung đảo với khối lục địa. Đới 
khâu kiến tạo có cấu trúc địa chất rất phức tạp 
với sự tham gia của nhiều thành tạo địa chất có 
tuổi khác nhau, được hình thành trong những 
môi trường cổ địa lý và bối cảnh kiến tạo khác 
nhau. Công tác nghiên cứu các đới khâu kiến tạo 
có vai trò chính trong việc làm sáng tỏ vị trí, bối 
cảnh và tiến hóa kiến tạo, góp phần quan trọng 
trong công tác minh giải địa chất các tài liệu địa 
vật lý, đặc biệt là đối tượng móng các bể trầm 
tích sau va mảng và tạo núi. Đến nay, nhiều di chỉ 
của các đới khâu rìa Tây khối lục địa Đông Dương 
(Indochina) đã được nghiên cứu. Các đới khâu 
kiến tạo Changning - Menglian, Chiangmai - 
Inthanon, Chanthaburi và Bentong-Raub là ranh 
giới giữa khối lục địa Sibumasu và cung núi lửa 
pluton Lincang, Sukhothai, Chanthaburi, Đông 
Malaysia (Hình 1) do khép kín Paleo-Tethys. Các 
đới khâu kiến tạo Jinghong, Nan - Uttradit, Sa 
Kaeo - Hòn Chuối là ranh giới giữa cung núi lửa 
pluton Lincang, Sukhothai, Chanthaburi - Thổ 
Chu với rìa Tây khối lục địa Đông Dương (Hình 1) 
do khép kín bồn sau cung.

Paleo-Tethys được hình thành do tách giãn 
và phiêu di khối lục địa Đông Dương khỏi siêu 

CÁC ĐỚI KHÂU KIẾN TẠO RÌA TÂY KHỐI LỤC ĐỊA ĐÔNG DƯƠNG
ThS. Đào Viết Cảnh 

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
Email: canhdv@pvep.com.vn

Tóm tắt

Đới khâu kiến tạo (suture) có cấu trúc địa chất rất phức tạp với sự tham gia của nhiều thành tạo địa chất có tuổi 

khác nhau, được hình thành trong các môi trường cổ địa lý và bối cảnh kiến tạo khác nhau. Trong bài báo, tác giả đề 

cập tới các đới khâu kiến tạo Changning - Menglian, Chiangmai - Inthanon, Chanthaburi và Bentong-Raub (giữa khối 

lục địa Sibumasu và cung núi lửa Lincang, Sukhothai, Chanthaburi, Đông Malay); Jinghong, Nan - Uttradit, Sa Kaeo 

- Hòn Chuối (giữa cung núi lửa Lincang, Sukhothai, Chanthaburi - Thổ Chu với rìa Tây khối lục địa Đông Dương). Kết 

quả nghiên cứu làm sáng tỏ vị trí, bối cảnh và tiến hóa kiến tạo, góp phần quan trọng trong công tác minh giải địa 

chất các tài liệu địa vật lý, phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong các đối tượng trước Cenozoic tại khu vực 

Tây Nam Việt Nam. 

Từ khóa: Đới khâu kiến tạo, Sa Kaeo, Hòn Chuối, khối lục địa Đông Dương.

Hình 1. Vị trí các đới khâu rìa Tây khối lục địa Đông Dương [15]
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2. Đới khâu kiến tạo rìa Tây khối lục địa Đông Dương

2.1. Đới khâu kiến tạo Changning - Menglian

Đới khâu kiến tạo Changning - Menglian là ranh giới giữa khối 
Sibumasu ở phía Tây và cung Lincang ở phía Đông [22] (Hình 1), 
có sự hiện diện của các thành tạo đại dương Paleo-Tethys ở nhánh 
chính [15], gồm các đới xáo trộn ophiolite, phun trào basalt, 
carbonate biển nông và các đá trầm tích biển sâu mà chủ yếu là 
silic biển khơi [22].

Theo kết quả nghiên cứu [5, 7], các đới ophiolite này có tuổi 386 
triệu năm và 270 - 264 triệu năm, tương ứng với giai đoạn bắt đầu 
tách mở đáy đại dương Paleo-Tethys vào Devonian sớm - giữa và quá 
trình hút chìm nhánh chính đại dương Paleo-Tethys vào Permian. 
Các phun trào basalt siêu mafi c ở đây có cấu trúc dạng cầu gối, rất 
giàu magie [4], hình thành trong điều kiện dưới biển. Tuổi của các 
thành tạo basalt này được xác định trong khoảng từ Devonian đến 
Carboniferous sớm (Visean) [28]. Các thành tạo carbonate sạch hình 
thành trong điều kiện nước nông, được cho là phủ trên các núi ngầm 
phun trào dưới biển, với hóa thạch fusulin, theo kết quả nghiên cứu 
[27] xác định tuổi từ Carboniferous sớm đến Permian muộn. Trong 
khi đó, các đá silic biển khơi trong đới khâu kiến tạo này chứa trùng 

Hình 2. Sơ đồ mặt cắt tóm tắt lịch sử hình thành các đới khâu kiến tạo 

Inthanon - Chanthaburi - Bentong-Raub và Jinghong - Nan - Uttaradit - Sa Kaeo [15]

tia radiolaria có tuổi từ Devonian giữa đến 
Triassic giữa [9, 15]. Như vậy, tuổi hình thành 
của đới khâu Changning - Menglian không sớm 
hơn Triassic giữa.

2.2. Đới khâu kiến tạo Chiangmai - Inthanon 

Đới khâu kiến tạo Chiangmai - Inthanon 
nằm ở phía Bắc Thái Lan (Hình 1), có sự hiện 
diện của các thành tạo đại dương Paleo-Tethys 
ở nhánh chính [15]. Đây là ranh giới giữa khối 
Sibumasu ở phía Tây và cung Sukhothai ở phía 
Đông. Đới khâu này được tạo nên bởi các thành 
tạo basalt cầu gối, đá vôi và silic biển khơi có 
trùng tia radiolaria và các trầm tích turbidite.

Các thành tạo carbonate sạch hình thành 
trong điều kiện nước nông, được cho là hình 
thành trên các núi ngầm phun trào dưới biển, 
với hóa thạch fusulin được xác định tuổi từ 
Carboniferous sớm đến Permian muộn (cuối 
Mississippian đến Lopingian) [25], tương tự 
như các thành tạo carbonate trong đới khâu 
Changning - Menglian ở phía Bắc.

2.3. Đới khâu kiến tạo Chanthaburi 

Đới khâu kiến tạo Chanthaburi [15] là 
ranh giới giữa khối lục địa Sibumasu và cung 
Chanthaburi, trước đây được gọi là tuyến kiến 
tạo Klaeng (Klaeng tectonic line) [23] (Hình 1 
và 3). 

Đới khâu kiến tạo Chanthaburi là ranh giới 
giữa 2 vùng granite có nguồn gốc khác nhau: 
I-granite (có tuổi Triassic muộn - đầu Jurassic) là 
di chỉ của quá trình hút chìm, phân bố ở cung 
Chanthaburi; và S-granite (có tuổi Triassic muộn) 
là di chỉ của quá trình va mảng, phân bố ở khối 
lục địa Sibumasu. Dọc theo đới này phân bố 
rộng rãi các đá biến chất thấp đến trung bình 
(phyllite, schist), biến chất động lực (mylonitic 
gneiss), biến chất tái kết tinh (migmatite); rất 
ít sét silic biển khơi. Trầm tích sét silic phân lớp 
chứa trùng tia radiolaria được xác định tuổi 
Devonian sớm - giữa (Givetian - Famennian) [8].

2.4. Đới khâu kiến tạo Bentong-Raub

Đới khâu kiến tạo Bentong-Raub ở bán đảo 
Malay (Hình 1 và 4) có sự hiện diện của các thành 
tạo đại dương Paleo-Tethys ở nhánh chính, được 
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hình thành trong thời kỳ Devonian đến Triassic giữa và là 
ranh giới giữa khối lục địa Sibumasu ở phía Tây và khối 
Đông Malay ở phía Đông [11, 15]. Tham gia vào đới khâu 
kiến tạo này gồm các thành tạo silic biển khơi, các đới 
xáo trộn với các mảnh đá vôi, silic phân lớp dạng dải, cát 
kết, cuội tảng, các khối cát - sét turbidite phân nhịp tốt, 
các đá biến chất yếu đến trung bình (phyllite và schist), 
các đá phun trào, trầm tích phun trào có kích thước từ vài 
milimet tới vài mét, có khi hàng trăm mét. Thậm chí, có 
các thể serpentinite, là các đá magma mafi c - siêu mafi c 
và peridot của vỏ đại dương, dài tới 20km [11, 14].

Tham gia vào đới khâu kiến tạo Bentong-Raub gồm 
các thành tạo silic biển khơi chứa radioradia có tuổi từ 
Devonian, Carboniferous, Permian tới Triassic giữa. Các 
đá silic và đá vôi trong đới xáo trộn được xác định tuổi 
Carboniferous - Permian với các các hóa thạch radiolaria, 
conodonta và foram [11, 15]. Các đá biến chất yếu đến 
trung bình (phyllite và schist) giàu vật chất hữu cơ 
chứa graptolites và tentaculites được xác định tuổi từ 
Ordovician đến Devonian; được cho là đã thành tạo ở rìa 
và sườn lục địa Sibumasu, sau đó tham gia vào cung bồi 
kết trong quá trình hút chìm [14].

Hai trường granitoid phân bố 2 phía của đới khâu 
kiến tạo (Hình 4) gồm: I-granite ở phía Đông có tuổi đầu 
Permian giữa tới đầu Triassic muộn [3, 14]; S-granite ở 
phía Tây có tuổi cuối Triassic tới đầu Jurassic sớm. Các 
khối I-granite chính là di chỉ của quá trình hút chìm Paleo-
Tethys xuống dưới khối Đông Malay và có mối liên hệ tới 
cung Sukhothai [22]. Di chỉ của quá trình hút chìm và tiêu 
biến Paleo-Tethys ở khu vực đới khâu kiến tạo Bentong-
Raub còn có cung núi lửa trung tính Permian sớm - giữa 
Peusangan - Palepat dọc theo đới khâu kiến tạo ở phía 
Đông [11, 14]. Quá trình hút chìm của Paleo-Tethys được 
cho là đã kết thúc vào Triass giữa [15] (Hình 2 a - e). 

2.5. Đới khâu kiến tạo Jinghong

Đới khâu kiến tạo Jinghong là ranh giới giữa cung 
Lincang với khu vực Tây Bắc khối Đông Dương (Hình 
1), trong một số nghiên cứu [2, 9] còn được gọi là “đai 
Lancangjiang” hay “đới xáo trộn Jinghong” (“Jinghong 
melange”). Tham gia vào đới khâu kiến tạo Jinghong 
gồm: đới xáo trộn serpentinite, basalt và silic biển sâu 
[22]. Các đá núi lửa và trầm tích núi lửa phân bố rộng 
rãi trong khu vực đới khâu với tuổi có khả năng trong 
khoảng Permian - Triassic [28]. Các đá trầm tích silic biển 
sâu có chứa trùng tia radiolaria có tuổi cuối Permian sớm, 
Permian giữa đến Permian [6]. Theo nghiên cứu [22], giữa 
cung Lincang và khối Đông Dương có một nhánh đại 

Hình 3. Bản đồ địa chất khu vực Đông Nam Thái Lan với các thành tạo địa chất chính 

và vị trí đới khâu Sa Kaeo và Tuyến kiến tạo Klaeng (đới khâu Chanthaburi) [23] 

Hình 4. Sự phân bố các kiểu đá xâm nhập ở bán đảo Malay 

và vị trí đới khâu kiến tạo Bentong-Raub [15]
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dương khác, hẹp hơn và tồn tại trong khoảng thời gian 
ngắn hơn (trong Permian) so với Paleo-Tethys (Hình 2 a - e).

2.6. Đới khâu kiến tạo Nan - Uttaradit

Đới khâu kiến tạo Nan - Uttradit là ranh giới giữa 
cung Sukhothai và khối lục địa Đông Dương ở phía Đông 
Thái Lan (Hình 1). Đây là đới khâu kiến tạo hẹp, gồm tổ 
hợp ophiolite tuổi Permian và đới xáo trộn [15, 22] gồm 
các magma bazơ, siêu bazơ và các đá biến chất phiến lục 
(greenschist, blueschist) chứa actinolite có tuổi 269 ± 12 
triệu năm trước xác định bằng phương pháp K-Ar cho tuổi 
của biến chất ít nhất vào đầu Permian giữa [1], và các đá 
silic phân lớp chứa trùng tia radiolaria có tuổi Triassic giữa 
[20], bị phủ lên bởi các trầm tích lục địa Jura - Creta. Nhiều 
nghiên cứu [12, 22, 26] cho rằng đới khâu Nan - Uttaradit là 
kết quả khép kín và tiêu biến của bồn sau cung Sukhothai 
vào cuối Triassic. Bồn này phát triển trên vỏ đại dương 
được tạo ra do cung Sukhothai tách ra khỏi khối lục địa 
Đông Dương vào Permian (Hình 2 c - g).

2.7. Đới khâu kiến tạo Sa Kaeo - Hòn Chuối

Đới khâu kiến tạo Sa Kaeo - Hòn Chuối là ranh giới 
giữa cung Chanthaburi - Thổ Chu ở phía Tây và khối lục địa 
Đông Dương ở phía Đông. 

Trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, đới khâu Sa Kaeo 
(Hình 1 và 3) được cho là phần kéo dài của đới khâu kiến 
tạo Nan - Uttaradit về phía Nam [15], bị chia cắt bởi hoạt 
động của các hệ đứt gãy trong Cenozoic (Mae Ping). Di chỉ 
của đới khâu kiến tạo này gồm tổ hợp ophiolite và đới xáo 
trộn gồm các đá silic phân lớp, đá vôi, serpentinite, gabbro 
và basalt cầu gối. Trầm tích silic chứa các hóa thạch trùng 
tia radiolaria và conodonta, xáo trộn với basalt cầu gối, đã 
được xác định tuổi Permian sớm và cuối Permian giữa đến 
đầu Permian muộn [20]. Ngoài ra, các đá silic trong tập 
Chanthaburi silic-clastic được định tuổi Triassic giữa [21].

Biểu hiện kéo dài của đới khâu Sa Kaeo từ Đông Nam 
Thái Lan sang Tây Bắc Campuchia là các khối siêu mafi c ở 
Tây Pousat [19]. Đới khâu này tiếp tục kéo dài trong phạm 
vi địa hải phận Tây Nam Việt Nam tới đảo Hòn Chuối, tạo 
thành đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối (Hình 1 và 6) với các 
biểu hiện của đới xáo trộn ở các đảo Hòn Đốc và Hòn Đước 
thuộc quần đảo Hải Tặc, Hòn Mấu thuộc quần đảo Nam 
Du, và các đảo Hòn Buông, Hòn Chuối, cũng như moong 
Karata, bãi Chà Và (Kiên Giang).  

Tại đảo Hòn Đốc lộ ra các đá andesiteo-dacit, tuf 
andesite-dacite, tuf rhyolite, cùng các tảng đá vôi chứa 
fusulin có tuổi Permian được gắn bởi các đá á xâm nhập 

bên cạnh các đá á xâm nhập acid. Trên diện tích nhỏ 
(chỉ khoảng 0,3km2) của đảo Hòn Đước lộ ra nhiều loại 
đá được hình thành từ Permian đến Triassic giữa trong 
các bối cảnh kiến tạo khác nhau: từ phun trào andesite-
dacite đến rhyolite, các đá xâm nhập diorite cùng với các 
đá phiến silic phân lớp mỏng dạng dải [24]. Tại đảo Hòn 
Mấu (phía Nam quần Đảo Nam Du), ở rìa Đông Bắc lộ ra 
các đá phun trào andesite, đá silic; qua đới dăm kết với 
nhiều cuội tảng lăn đa thành phần sang rìa Tây Bắc là các 
đá phun trào rhyolite của hệ tầng Hòn Ngang (T2). Tại các 
đảo Hòn Buông, Hòn Chuối, các đá lộ ra gồm các đá phun 
trào felsic và trầm tích silic biển sâu. Có nghiên cứu nhấn 
mạnh sự có mặt của đá phun trào acid [17], hoặc nhấn 
mạnh sự tồn tại của các đá silic biển sâu phân lớp mỏng 
dạng dải có chứa trùng tia radiolaria và các cấu trúc uốn 

Hình 5. Đới xáo trộn ở moong Karata, bãi Chà Và (Kiên Giang) với sự tham gia của phun trào 

rhyolite, đá vôi và sét vôi bị siết ép với nhiều mặt trượt có góc dốc lớn. Ảnh: Đào Viết Cảnh

Hình 6. Vị trí đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối trong địa hải phận Tây Nam Việt Nam
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nếp đảo và các đứt gãy chờm nghịch [18]. Bên cạnh đó, 
tại Thạch Động tồn tại đứt gãy nghịch phương Tây Bắc - 
Đông Nam giữa đá vôi Permian Hà Tiên chờm phủ trên 
trầm tích phun trào Triassic. Tại moong Karata, bãi Chà Và 
(Kiên Giang), đới xáo trộn thể hiện rõ với sự tham gia của 
phun trào rhyolite, đá vôi và sét vôi bị siết ép với nhiều 
mặt trượt có góc dốc lớn (Hình 5). 

Việc xác định vị trí của đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối ở 
địa hải phận Việt Nam (Hình 6) không chỉ giúp xác định vị 
trí kiến tạo của các lô hợp đồng dầu khí mà còn đóng vai 
trò rất quan trọng trong công tác minh giải địa chất các tài 
liệu địa vật lý, định hướng cho công tác đối sánh địa tầng 
cũng như khôi phục quá trình tiến hóa kiến tạo, phục vụ 
công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí trong các đối tượng 
trước Cenozoic khu vực Tây Nam Việt Nam.

3. Kết luận

- Đới khâu kiến tạo có cấu trúc địa chất rất phức 
tạp với sự tham gia nhiều thành tạo địa chất có tuổi khác 
nhau, được hình thành trong những môi trường cổ địa lý 
và bối cảnh kiến tạo khác nhau.

- Các đới khâu Changning - Menglian, Chiangmai 
- Inthanon, Chanthaburi và Bentong-Raub là ranh giới 
giữa khối lục địa Sibumasu (được tách ra khỏi siêu lục 
địa Gondwana vào Permian sớm - giữa, phiêu di cùng 
với quá trình hút chìm và tiêu biến vỏ đại dương Paleo-
Tethys) và cung núi lửa (được bắt đầu hình thành từ 
khoảng giữa Carboniferous - Permi do quá trình hút 
chìm vỏ đại dương Paleo-Tethys) Lincang, Sukhothai, 
Chanthaburi và Đông Malay. 

- Các đới khâu Jinghong, Nan - Uttradit, Sa Kaeo - Hòn 
Chuối là ranh giới giữa cung núi lửa Lincang, Sukhothai, 
Chanthaburi - Thổ Chu (tách ra khỏi khối lục địa Đông 
Dương và tạo bồn sau cung vào Permian), đóng kín biển 
sau cung và ghép nối với khối lục địa Đông Dương. Các 
đới khâu này có tuổi không sớm hơn Triassic giữa.

- Trong phạm vi địa hải phận Tây Nam Việt Nam, 
đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối để lại các di chỉ ở các đảo 
Hòn Đốc và Hòn Đước (thuộc quần đảo Hải Tặc), Hòn Mấu 
(thuộc quần đảo Nam Du), các đảo Hòn Buông, Hòn Chuối 
và moong Karata, bãi Chà Và (Kiên Giang).

- Tham gia vào móng bể trầm tích Mesozoic muộn 
Phú Quốc có thể có các thành tạo trầm tích thềm rìa 
lục địa thụ động (trước Carboniferous muộn); các thành 
tạo cung đảo (Carboniferous muộn - Triassic giữa); các 
thành tạo do tách giãn cung núi lửa; các thành tạo thềm 
rìa lục địa, sườn, biển khơi và vỏ đại dương của bồn sau 

cung (Permian - Triassic); và có thể gồm các khối granite 
do va mảng. 
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Suture zones in western Indochina continent
Dao Viet Canh

Petrovietnam Exploration Production Corporation
Summary

Suture is a collage of two continental blocks or two volcanic arcs or a volcanic arc and a continental block. The 

geological characteristics of suture zone are very complicated with many geological formations which were formed 

in diff erent tectonic settings, environmental depositions and geological ages. In the paper, the author gave a brief 

introduction of the Changning-Menglian, Chiang Mai-Inthanon, Chanthaburi and Bentong-Raub sutures (the bound-

aries between the Sibumasu continent and the volcanic arcs of Lincang, Sukhothai, Chanthaburi and East Malay); 

and the Jinghong, Nan-Uttradit, Sa Kaeo-Hon Chuoi sutures (the boundaries between the volcanic arcs of Lincang, 

Sukhothai, Chanthaburi-Tho Chu and the western margin of the Indochina continent). The study results play an im-

portant role in geological interpretation of geophysical data for hydrocarbon exploration within pre-Cenozoic geo-

logical formations in the Southwest of Vietnam.  

Key words: Suture, Sa Kaeo, Hon Chuoi, Indochina continent.
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1. Giới thiệu

Biodiesel là hỗn hợp các ester của acid béo (fatty acids 
methyl esters - FAME), thu được qua phản ứng transester 
hóa của dầu thực vật hoặc mỡ động vật và methanol 
với sự có mặt của xúc tác (NaOH, KOH, alkoxides hoặc 
enzyme) (Hì nh 1) [1 - 9]. 

Biodiesel được dùng làm nhiên liệu cho động cơ 
diesel bằng cách trộn lẫn với nhiên liệu diesel truyền 
thống [1]. Năm 2013, sản lượng nhiên liệu sinh học trên 
thế giới tăng 6,1% đạt 65,3 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó 
sản xuất biodiesel đạt 6,2% [10]. Tại Việt Na m, lượng diesel 
có nguồn gốc khoáng sử dụng luôn đạt mức cao: chiếm 
40% trong tổng số nhiên liệu (6,51 nghìn tấn diesel/16,48 
nghìn tấn nhiên liệu) trong năm 2013; đạt khoảng 44% 
trong năm 2014 và dự báo đạt trên 42% trong những năm 

tiếp theo [11]. Năm 2009, Việt Nam đã có các tiêu chuẩn 
kỹ thuật và chất lượng (TCVN 7717-2009) về B5 và B100 
nhưng việc sử dụng biodiesel làm nhiên liệu hoặc pha 
trộn với biodiesel khoáng chỉ tồn tại dưới dạng khuyến 
khích, chưa bắt buộc (theo Quyết định 177/2012/QĐ-TTg 
và 53/2012/QĐ-TTg) và sản xuất biodiesel mới ở quy mô 
phòng thí nghiệm [12 - 18]. 

Biodiesel đang trở thành dạng năng lượng thu hút 
sự quan tâm trong quá trình đa dạng hóa nguồn nhiên 
liệu hoặc thay thế một phần việc sử dụng nguồn hóa 
thạch, đồng thời giảm lượng khí thải độc hại như CO, 
hydrocarbon... [19, 20]. Nguồn nguyên liệu đóng vai trò 
quan trọng trong giá thành sản xuất biodiesel (chiếm đến 
75% chi phí) [21 - 25], do đó việc tìm và áp dụng công 
nghệ sản xuất thích hợp với nguồn nguyên liệu là yêu cầu 
hàng đầu. Tại Việt Nam, nguồn dầu ăn thải và mỡ động vật 

(mỡ cá tra, cá ba sa) có tiềm năng 
rất lớn về số lượng [13, 15], nếu 
quản lý và thu gom tốt các nguồn 
này, quá trình sản xuất biodiesel 
sẽ thực hiện được ở quy mô công 
nghiệp. 

Ngoài ra, giá sản xuất biodiesel 
vẫn cao hơn diesel từ dầu mỏ, do 
đó việc tìm kiếm, cải thiện công 
nghệ để nâng cao hiệu quả phản 
ứng và giảm giá thành sản phẩm 
vẫn đang là nhu cầu cấp thiết. 

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP LIÊN TỤC BIODIESEL
BẰNG HỆ THỐNG STATIC MIXER

TS. Nguyễn Văn Phúc, TS. Nguyễn Đình Việt 

TS. Nguyễn Hữu Lương, TS. Nguyễn Anh Đức 

Viện Dầu khí Việt Nam 
Email: phucnv@pvpro.com.vn 

Tóm tắt

Nhiên liệu sinh học trong những năm gần đây được chú ý như một loại nhiên liệu dùng để thay thế một phần 

nhiên liệu truyền thống. Tuy nhiên, một số hạn chế về nguyên liệu và công nghệ sản xuất đã làm tăng giá thành sản 

phẩm cũng như chưa đạt được chất lượng yêu cầu. Biodiesel tạo thành từ dầu thực vật (dầu thực phẩm, dầu phi thực 

phẩm, dầu ăn thải), mỡ động vật (mỡ cá tra, ba sa…) là hướng phát triển tiềm năng ở Việt Nam. Bài báo giới thiệu 

phương pháp tổng hợp liên tục biodiesel bằng thiết bị phản ứng static mixer. Công nghệ static mixer cho phép sản 

xuất biodiesel ở quy mô lớn với cách vận hành đơn giản, nhanh chóng so với phương pháp dạng mẻ truyền thống. 

Nhóm tác giả cũng phân tích đặc điểm kỹ thuật, sơ đồ thiết kế và các yếu tố ảnh hưởng (nhiệt độ, hàm lượng xúc tác, 

thời gian lưu, tỷ lệ phối trộn methanol/dầu) đến tính chất biodiesel tổng hợp (độ nhớt, hiệu suất thu hồi, hàm lượng 

methyl esters) qua hệ thống static mixer.

Từ khóa: Sản xuất biodiesel, dầu thực vật, phương pháp static mixer, yếu tố ảnh hưởng, hiệu suất thu hồi biodiesel, hàm lượng 
methyl ester.
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Hì nh 1. Phản ứng transester hóa tổng hợp biodiesel
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Trên thế giới, các thiết bị phản ứng sản xuất 
biodiesel có thể thuộc các dạng sau: thiết bị 
thùng khuấy trộn, thiết bị phản ứng static mixer 
(static mixer reactor), thiết bị phản ứng vi sóng 
(microwave reactor), thiết bị vi phản ứng (micro 
reactor), thiết bị phản ứng thùng quay (rotational 
packed-bed reactor), thiết bị phản ứng dòng xung 
(oscillatory fl ow reactor)… 

Bài báo giới thiệu công nghệ tổng hợp 
biodiesel liên tục, hệ thống thiết bị phản ứng 
static mixer với nguyên liệu dầu thực vật hiện có 
tại Việt Nam và methanol dưới tác dụng của xúc 
tác NaOH. Công nghệ static mixer có ưu điểm về 
chi phí sản xuất như chế độ hoạt động liên tục, 
thiết bị đơn giản, dễ lắp đặt và bảo trì. Bên cạnh 
đó, nhóm tác giả cũng đề cập, phân tích các yếu 
tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi và chất lượng 
biodiesel như nhiệt độ, xúc tác, tỷ lệ phối trộn và 
chiều dài của mixer.

2. Công nghệ sản xuất biodiesel bằng thiết bị 

static mixer

2.1. Giới thiệu về thiết bị static mixer

Một số nghiên cứu về phương hướng sản 
xuất và ứng dụng biodiesel đã được tiến hành ở 
Việt Nam [12 - 18]. Hiện nay, công nghệ sản xuất 
biodiesel tại Việt Nam vẫn đang sử dụng phổ biến 
thiết bị phản ứng dạng thùng khuấy trộn, với ưu 
điểm là cấu tạo đơn giản, dễ kiểm soát trong quá 
trình vận hành. Tuy nhiên, thiết bị này có một số 
hạn chế như: thời gian phản ứng kéo dài, công suất 
thấp và chất lượng sản phẩm không đồng nhất...

Trong khi đó, thiết bị static mixer hay còn được 
gọi là thiết bị khuấy trộn tĩnh đã được nghiên cứu 
và phát triển trong các ngành công nghiệp trên 
thế giới trong hơn 40 năm qua. Đây là một thiết 
kế có hiệu quả cao với hiệu suất trộn trung bình, 
rất thích hợp để sử dụng trong các thiết bị có kích 
thước nhỏ, lưu chất chảy thành dòng và cách phối 
trộn đơn giản [26].

Static mixer có nhiều hình dạng (trụ, cầu, 
ống...) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau như thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, nhựa, 
lọc hóa dầu và sản xuất giấy... [27, 28]. Tuy nhiên, 
static mixer dạng ống được ứng dụng phổ biến 
trong công nghiệp phối trộn nhiên liệu và có thể đi 
kèm đồng thời với các phản ứng hóa học [28, 29]. 

 

 

Chiều dài 1 module gồm 12 cánh, L mod

đường kính 
ngoài, OD

1 cánh
của mixer

Mặt bích

OD

độdày ống

Dcánh

Độ dàycánh

L cánh

Hì nh 2. Chuyển hướng của dòng chảy khi qua thiết bị static mixer với vật chêm dạng cánh xoắn

F: Đồng hồ đo lưu lượng, P: Đầu dò đo áp suất chênh lệch, S: Van lấy mẫu

Hì nh 3. Hệ thống cơ bản của máy khuấy trộn tĩnh (static mixer)

Hì nh 4. Cấu tạo của 1 module trong thiết bị static mixer với các cánh chêm

Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

Kích thước chuẩn hóa inch 3/8 
Đường kính ngoài ống mm 17,3 
Độ dày ống mm 2,3 
Đường kính trong ống  mm 12,7 
Đường kính cánh (Dcánh) mm 12 
Chiều dài 1 cánh (Lcánh) mm 19,05 
Độ dày cánh mm 1,5 
Số cánh trong 1 module cánh 12 
Chiều dài phần cánh trong 1 module mm 228,6 
Chiều dài module (tính cả mặt bích) mm 240 

Bả ng 1. Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị static mixer tổng hợp biodiesel

Hì nh 5. Thiết bị static mixer gồm các module nối tiếp nhau
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Thiết bị phản ứng kiểu static mixer thường 
được sử dụng để trộn lẫn các chất lỏng không 
hòa tan và công nghệ này đã được sử dụng trong 
sản xuất biodiesel tại một số quốc gia [30 - 40]. 
Về cấu tạo, thiết bị phản ứng static mixer có 
dạng ống, bên trong có các tấm chặn hoặc vật 
chêm với các kiểu thiết kế khác nhau nhằm gia 
tăng tối đa đặc tính chảy rối của các dòng lưu 
chất nguyên liệu (dòng dầu thực vật và dòng 
methanol đã được hòa tan với xúc tác) đi qua 
thiết bị với tốc độ cao (Hì nh 2) [29, 41].  

 Khác với các thiết bị khuấy trộn thông 
thường, thiết bị khuấy trộn tĩnh static mixer được 
lắp đặt cố định và không di chuyển trong suốt 
quá trình phối trộn. Dòng lưu chất sẽ được bơm 
và chảy xuyên qua ống (Hì nh 3). Khi đó, hiệu quả 
phối trộn của thiết bị sẽ phụ thuộc vào loại vật 
chêm được sử dụng, cách bố trí, sắp xếp các tấm 
chặn và số lượng tấm chặn được sử dụng. 

2.2. Thiết kế và chế tạo static mixer 

Trong phần nghiên cứu này, thiết bị static 
mixer được sử dụng để tổng hợp biodiesel có 
dạng ống, cấu tạo bộ phận chêm có dạng hình 
cánh xoắn. Cấu hình mixer trên được chọn do có 
thiết kế đơn giản, thông dụng, được thương mại 
hóa rộng rãi trên thị trường. Đặc điểm kỹ thuật 
của thiết bị static mixer được thể hiện trong 
Hì nh 4 và Bả ng 1.

Thiết bị static mixer được đặt trên một giá 
đỡ và mắc nối tiếp nhau qua các module nhỏ. 
Tại đầu vào thiết bị có các dòng nguyên liệu, hỗn 
hợp methanol - xúc tác và dầu, đầu ra có bộ phận 
van để thu hồi sản phẩm. Ở đây, với thiết kế dạng 
module, hệ thống mixer này cho phép có thể lắp 
nối dài hoặc tháo ra dễ dàng, do đó thuận lợi cho 
việc nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài mixer lên 
hiệu suất chuyển hóa thành biodiesel, đồng thời 
với việc bảo dưỡng định kỳ cho mixer (Hì nh 5).

2.3. Mô phỏng quá trình phối trộn trong static 

mixer

 Nhằm hiểu rõ hơn về quá trình trộn lẫn giữa 
các dòng vật chất, một mô hình 3 chiều của static 
mixer được vẽ bằng phần mềm Solid Works [42] 
với kích thước như Bả ng 1.

Bằng việc sử dụng chương trình mô phỏng 
ANSYS [43], khả năng trộn lẫn của hai dung dịch, 

dầu và methanol, với giả thiết không có phản ứng hóa học nào xảy 
ra trong quá trình trộn lẫn, được thể hiện qua sự phân bố bằng 
thang bậc màu như sau: 

- Màu đỏ là dung dịch methanol - có tỷ lệ thể tích methanol 
bằng 1;

- Màu xanh tương ứng với dung dịch dầu - có tỷ lệ thể tích 
methanol bằng 0;

- Sự thay đổi màu từ đỏ nhạt đến màu xanh nhạt là quá trình 
trộn lẫn của 2 dung dịch. 

Theo kết quả trong Hình 6, hai dòng chất ban đầu (methanol 
và dầu) ở đầu vào được tách thành 2 phần riêng biệt, sẽ dần dần 
được trộn lẫn vào nhau sau khi đi qua các cánh xoắn. Tại đầu ra của 
mixer, tỷ lệ methanol thu được dao động từ 0,4 - 0,45 theo thể tích.

Sự phân bố các phân tử vật chất được thể hiện chi tiết hơn qua 
mặt cắt phẳng dọc theo chiều dài của mixer (Hì nh 7). Các mặt cắt 

Hì nh 6. Sự phân bố các phân tử methanol theo tỷ lệ thể tích 

trong static mixer dạng cánh xoắn thu được qua mô phỏng ANSYS

Hì nh 7. Sự phân bố của methanol ở các mặt cắt theo chiều dài

 tăng dần của static mixer (vạch trắng trong các mặt cắt là cánh xoắn)
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được đặt tại vị trí từ 0mm, 10mm, 15mm, 200mm, 400mm 
của mixer và được trình bày theo các màu phân bố tương 
ứng. Kết quả mô phỏng thu được chỉ ra hiệu quả phối trộn 
đạt giá trị tối đa từ vị trí 400mm của mixer đối với hỗn hợp 
methanol - dầu.

2.4. Sơ đồ hệ thống thiết bị tổng hợp biodiesel bằng 

static mixer

Từ kết quả khảo sát thực tế tại Nhật Bản về quá trình 
sản xuất biodiesel bằng thiết bị phản ứng static mixer 
[44], Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí 
(PVPro) đã xây dựng sơ đồ hệ thống tổng hợp biodiesel 
liên tục công suất 700kg/giờ, gồm các bộ phận chính sau 
(Hì nh 8):

- 2 bể chứa nguyên liệu: dầu và hỗn hợp methanol/
xúc tác NaOH, trong đó, bể dầu được trang bị hệ thống gia 
nhiệt phụ trợ; 

- Hệ thống bơm cao áp;

- Thiết bị phản ứng static mixer;

- Thùng chứa sản phẩm và các thiết bị van, đo nhiệt 
độ, áp suất và điều chỉnh lưu lượng dòng nguyên liệu.

Về nguyên liệu sử dụng, dầu ăn thực vật tinh chế 
(hỗn hợp dầu cọ và dầu đậu nành) thu mua từ Công ty 
TNHH Dầu thực vật Cái Lân (Tp. Hồ Chí Minh) có trị số acid 
0,62 mgKOH/g dầu (0,31% độ acid) và độ nhớt 39,47cSt; 
methanol công nghiệp (nguồn gốc từ Malaysia, độ tinh 
khiết 99%); xúc tác NaOH công nghiệp (nguồn gốc từ 
Trung Quốc, độ tinh khiết 99%). Điều kiện vận hành: nhiệt 
độ phản ứng 40 - 60°C, chiều dài static mixer 2 - 3m, hàm 
lượng xúc tác NaOH 0,5 - 1,0% khối lượng dầu, tỷ lệ mol 
phối trộn methanol/dầu = 6/1.

Nguyên lý vận hành của hệ thống được thực hiện theo 
các bước sau: i) xúc tác NaOH được pha với methanol theo 
hàm lượng định sẵn; ii) 2 dòng nguyên liệu methanol và 
dầu được điều khiển ở tỷ lệ mol xác định; iii) dầu được gia 
nhiệt qua hệ thống bơm tuần hoàn trong bể; iv) 2 dòng 
nguyên liệu cùng đưa vào hệ thống static mixer nơi xảy ra 
phản ứng transester hóa nhờ 2 bơm cao áp (áp suất 2 bơm 
duy trì ở 25 bar); v) thu hồi hỗn hợp sản phẩm tại đầu ra 
của static mixer. 

Sản phẩm sau phản ứng là một hỗn hợp với các chất 
chính là methyl esters, glycerol và một phần nhỏ gồm dầu, 
methanol chưa phản ứng, nước, NaOH và xà phòng. Khi 
đó sẽ có hiện tượng tách thành 2 pha: ester và glycerol. 
Ở đây, lượng methanol chưa phản ứng và xúc tác NaOH 
phân tán ở trong cả 2 pha (Hình 9):

Hì nh 8. Hệ thống thiết bị static mixer được thiết kế tại PVPro

Hì nh 9. Sản phẩm thu được sau phản ứng transester hóa có sự phân tách pha: 

pha ester ở trên và pha glycerol ở dưới

1. Bơm hồi lưu; 

2. Bơm dầu; 

3. Bơm methanol và xúc tác; 

4. Thiết bị gia nhiệt;

5. Bồn chứa dầu; 

6. Bồn chứa methanol và xúc tác; 

7, 9. Van hồi lưu; 

8, 10. Van tạo áp; 

11. Van vào bồn chứa sản phẩm; 

12. Van lấy mẫu; 

13, 14. Đồng hồ đo áp.
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Hì nh 10. So sánh các chất thu được trong một mẫu biodiesel thu được qua hệ thống 

static mixer (màu xanh) và mẫu dầu nguyên liệu (màu đỏ)(GC-FID, EN14105)
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- Glycerol có tỷ trọng nặng hơn (d = 1,261) nên lắng 
xuống dưới và tách ra ở đáy bình chiết;

- Pha ester chứa đa phần là methyl esters (biodiesel), 
sau khi tách glycerol sẽ được rửa qua acid yếu H3PO4 để 
trung hòa phần NaOH dư, sau đó rửa bằng nước cất đến 
pH = 7 để loại bỏ các tạp chất, sấy ở nhiệt độ 105°C để loại 
nước và thu được sản phẩm cuối cùng, biodiesel.

Kết quả phân tích mẫu dầu nguyên liệu và mẫu biodiesel 
tổng hợp qua hệ thống static mixer bằng phương pháp EN 
14105 (Hì nh 10) cho thấy: dầu nguyên liệu chiếm đa phần 
là các di- và tri-glycerides, trong khi đó, methyl esters là 
thành phần chính tạo thành trong biodiesel (butanetriol và 
tricaprin là 2 chất nội chuẩn trong EN 14105). 

2.5. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo thành biodiesel 

qua hệ thống thiết bị phản ứng static mixer

Các đặc điểm về tính chất của biodiesel thu được qua 
hệ thống như hiệu suất tạo thành methyl esters, hàm 
lượng methyl esters, độ nhớt… phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố chính: Tỷ lệ phối trộn methanol/dầu, nhiệt độ của phản 
ứng, hàm lượng xúc tác cho phản ứng, thời gian lưu.

 Trong giới hạn của bài báo, nhóm tác giả phân tích 4 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo thành methyl esters 
gồm: nhiệt độ của phản ứng, hàm lượng xúc tác, thời gian 

lưu và tỷ lệ phối trộn alcol/dầu. Ba yếu tố đầu tiên sẽ được 
nghiên cứu trong phần quy hoạch thực nghiệm, yếu tố 
tỷ lệ phối trộn alcol/dầu được xem xét riêng. Phần thực 
nghiệm, loại alcol được dùng là methanol và dầu nguyên 
liệu là dầu thực vật đã tinh chế, chưa qua sử dụng.

Dựa vào các nghiên cứu trên lý thuyết về tổng hợp 
biodiesel từ dầu thực vật [9, 45], một số vận hành thử 
nghiệm ban đầu trên hệ thống static mixer đã được thực 
hiện để khảo sát vùng điều kiện tạo thành sản phẩm 
biodiesel. Vùng khảo sát các yếu tố ảnh hưởng được thể 
hiện trong Bả ng 2. 

Bả ng 3 tóm tắt điều kiện thực nghiệm được tiến hành 
trên hệ thống static mixer. Trong đó, 12 thí nghiệm đầu 
tiên được thực hiện tại tỷ lệ phối trộn methanol/dầu = 6/1 
với 4 thí nghiệm tại tâm (thí nghiệm 9, 10, 11 và 12), các thí 
nghiệm còn lại, từ 13 - 16, nhằm nghiên cứu ảnh hưởng 
của tỷ lệ phối trộn khác, 8/1 và 10/1.

Sản phẩm biodiesel thu được trong các thí nghiệm 
trên sẽ được so sánh về giá trị độ nhớt, trong đó, những 
mẫu sản phẩm có độ nhớt thấp sẽ được chọn lọc để phân 
tích hàm lượng methyl esters do hàm lượng methyl esters 
cao sẽ làm giảm độ nhớt của biodiesel. Kết quả phân tích 
độ nhớt giúp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố ảnh 
hưởng lên tính chất biodiesel.

TT 
Nhiệt độ phản ứng  

(°C) 

Hàm lượng xúc tác 

(%khối lượng) 
Chiều dài static mixer (m) 

Tỷ lệ phối trộn 

methanol/dầu 

1 +1 +1 +1 +1 
2 -1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 -1 +1 
4 -1 +1 -1 +1 
5 +1 -1 +1 +1 
6 -1 -1 +1 +1 
7 +1 -1 -1 +1 
8 -1 -1 -1 +1 
9 0 0 0 +1 

10 0 0 0 +1 
11 0 0 0 +1 
12 0 0 0 +1 
13 -1 -1 +1 0 
14 +1 -1 +1 0 
15 -1 -1 +1 -1 
16 +1 -1 +1 -1 

Bả ng 3. Bảng mã hóa các điều kiện thực nghiệm tổng hợp biodiesel bằng hệ thống static mixer

Mức giới hạn Thời gian lưu, X1 
Nhiệt độ phản ứng 

(oC), X2 

Hàm lượng NaOH 

(%khối lượng dầu), 

X3 

Tỷ lệ phối trộn 

methanol/dầu, 

X4 

Mức trên (+1) Tương ứng với 3m static mixer 60 1,0 6/1 
Mức cơ sở (0) Tương ứng với 2,5m static mixer 50 0,75 8/1 
Mức dưới (-1) Tương ứng với 2m static mixer 40 0,5 10/1 

Bả ng 2. Giá trị của các yếu tố ảnh hưởng tại các giới hạn thực nghiệm
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3. Kết quả và thảo luận

Sản phẩm chính, biodiesel, được đánh giá qua hiệu 
suất thu hồi R(%) và tính theo công thức sau: 

Trong đó:

- m (biodiesel): Khối lượng biodiesel thu được sau 
khi xử lý sản phẩm (g);

- m (oil): Khối lượng dầu nguyên liệu tham gia phản 
ứng (g);

- R (%): Hiệu suất thu hồi biodiesel.

Các tính chất của biodiesel như độ nhớt động học ở 
40°C (ASTM D445) và hàm lượng methyl esters (EN 14103) 
được thực hiện tại PVPro và tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Bảng 4 tập 
hợp các kết quả đo của các mẫu sản phẩm thu được.

Kết quả từ thực nghiệm trong Bảng 4 cho phép xây 
dựng phương trình hồi quy chứa các yếu tố ảnh hưởng 
đến độ nhớt. Phương trình hồi quy bậc nhất được viết 
dưới dạng sau: 

Độ nhớt = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1X2 + b13X1X3 
+ b23X2X3 + b123X1X2X3

Trong đó:

- b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23 và b123: Các hệ số của 
phương trình;

- X1, X2 và X3: Ký hiệu tương ứng với nhiệt độ, chiều 
dài mixer, hàm lượng xúc tác.   

Bảng 5 trình bày các giá trị cận dưới, tâm và cận trên 
của các yếu tố ảnh hưởng sẽ được xét đến trong phần quy 
hoạch thực nghiệm.

Qua việc xây dựng ma trận và bằng phương pháp quy 
hoạch trực giao cấp 1 đối với 12 thí nghiệm đầu của Bảng 
4 [46], phương trình hồi quy của độ nhớt biodiesel được 
viết dưới dạng sau: 

Độ nhớt = 4,7704 - 0,1529.X2 - 0,2476.X3 + 0,1584.X2X3

Trong đó:

X2 và X3: Mã hóa của các yếu tố chiều dài mixer và hàm 
lượng xúc tác NaOH, (-1 ≤ X2, X3 ≤ 1).

X2 = (Lmixer - 2,5)/0,5 (Lmixer: Chiều dài của mixer trong 
thí nghiệm, 2m ≤ Lmixer ≤ 3m)

X3 = (%NaOH - 0,75)/0,25 

(%NaOH: Hàm lượng xúc tác NaOH sử dụng, 0,5% ≤ 
%NaOH ≤ 1%).

Mức giới hạn Nhiệt độ phản ứng (oC), X1 Thời gian lưu, X2 
Hàm lượng NaOH  

(% khối lượng dầu), X3 

Mức trên (+1) 60 Tương ứng với 3m static mixer 1,0 
Mức cơ sở (0) 50 Tương ứng với 2,5m static mixer 0,75 
Mức dưới (−1) 40 Tương ứng với 2m static mixer 0,5 

Bả ng 5. Giá trị của các yếu tố ảnh hưởng tại các giới hạn thực nghiệm

TT 
Nhiệt độ  

phản ứng (°C) 

Hàm lượng  

xúc tác (% 

khối lượng) 

Chiều dài  

static mixer 

(m) 

Tỷ lệ mol  

phối trộn 

methanol/dầu 

Hiệu suất  

thu hồi 

biodiesel (%) 

Độ nhớt  

ở 40°C (cSt) 

(ASTM D 445) 

Hàm lượng 

ester (% khối 

lượng) 

1 60 1 3 6/1 93,72 4,471 95,4 
2 40 1 3 6/1 90,50 4,612 - 
3 60 1 2 6/1 89,61 4,492 97,1 
4 40 1 2 6/1 88,51 4,569 - 
5 60 0,5 3 6/1 91,61 4,730 - 
6 40 0,5 3 6/1 91,63 4,710 90,9 
7 60 0,5 2 6/1 94,35 5,395 - 
8 40 0,5 2 6/1 91,61 5,290 - 
9 50 0,75 2,5 6/1 92,70 4,665 - 

10 50 0,75 2,5 6/1 92,51 4,668 - 
11 50 0,75 2,5 6/1 92,03 4,771 - 
12 50 0,75 2,5 6/1 93,07 4,773 - 
13 40 0,5 3 8/1 92,10 4,790 - 
14 60 0,5 3 8/1 91,80 4,840 - 
15 40 0,5 3 10/1 94,90 4,860 91,9 
16 60 0,5 3 10/1 94,83 4,960 - 

Bả ng 4. Đặc điểm tính chất của sản phẩm biodiesel thu được qua hệ thống static mixer
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3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Các kết quả thực nghiệm trong cùng điều kiện chỉ 
thay đổi về nhiệt độ cho thấy ảnh hưởng của nhiệt độ 
trong khoảng 40 - 60°C qua hệ thống static mixer đến tính 
chất của biodiesel không lớn. Điều này cũng được thấy rõ 
khi phương trình hồi quy về độ nhớt không chứa biến số 
của nhiệt độ.

3.2. Ảnh hưởng của chiều dài mixer (thời gian lưu)

Mối liên hệ giữa chiều dài mixer và thời gian lưu được 
đánh giá qua biểu thức sau: 

Trong đó:

L: Chiều dài mixer (m);

v: Vận tốc dòng trong mixer (m.s-1). 

Vận tốc dòng trong thiết bị được tính bởi: 

Trong đó:

Q: Lưu lượng dòng của hệ thống thiết bị, Q = 0,194 
kg.s-1 (tương đương 700kg.giờ-1);

ρ: Khối lượng riêng của dầu, ρ = 892kg.m-3;

D: Đường kính trong của static mixer, D = 12,7 x 10-3m.

Thiết bị phản ứng static mixer được nghiên cứu ở các 
độ dài 2; 2,5 và 3m, tương ứng với thời gian lưu lần lượt 
bằng 1,2; 1,5 và 1,8 giây. Các phản ứng tổng hợp biodiesel 
có thời gian dưới 2 giây và hiệu suất của sản phẩm tạo 
thành tăng khi thời gian lưu tăng (trong phương trình hồi 
quy, biến số X2 tăng thì độ nhớt giảm).

3.3. Ảnh hưởng của xúc tác

Xúc tác NaOH dạng đồng nhất (hòa tan hoàn toàn 
trong methanol) trong nghiên cứu này cho phép đạt hiệu 
suất tạo thành biodiesel cao (đạt trên 88%), thời gian 
phản ứng nhanh, hiệu quả kinh tế về chi phí do giá thành 
NaOH thấp. 

Qua phương trình hồi quy của độ nhớt, việc tăng hàm 
lượng xúc tác (biến số X3) sẽ giúp độ nhớt giảm, do đó 
chất lượng biodiesel cải thiện. Hiện tượng này lý giải bởi 
tăng lượng xúc tác sẽ giúp phản ứng transester hóa xảy 
ra tốt hơn. Tuy nhiên, sử dụng xúc tác dạng kiềm có hạn 
chế sau: quá trình phân tách hỗn hợp sản phẩm đòi hỏi 
nhiều giai đoạn, sử dụng nhiều nước rửa; khi lượng xúc 
tác quá cao tạo thành sản phẩm phụ như xà phòng và 

nước do phản ứng giữa xúc tác và acid béo tự do có trong 
dầu nguyên liệu, gây khó khăn khi tách biodiesel [47, 48].

Mặt khác, sự tương tác giữa hai yếu tố - xúc tác và 
chiều dài mixer (X2X3) - cũng gây ảnh hưởng nhất định 
đến độ nhớt khi đồng thời tăng hoặc giảm giá trị của 
chúng. Trong trường hợp đó, với độ nhớt biodiesel tăng, 
hiện tượng này được giải thích như sau: 

- Khi 2 yếu tố cùng giảm, phản ứng transester hóa 
xảy ra chưa hoàn toàn, lượng dầu chưa phản ứng sẽ hòa 
lẫn cùng với biodiesel và độ nhớt hỗn hợp này tăng do độ 
nhớt của dầu cao (độ nhớt dầu nguyên liệu bằng 39,75cSt);

- Khi 2 yếu tố đều tăng, phản ứng transesters hóa 
xảy ra hoàn toàn, tuy nhiên cũng sẽ xảy ra các phản ứng 
phụ khác như phản ứng xà phòng hóa, phản ứng thủy 
phân… Sự xuất hiện của xà phòng qua các phản ứng phụ 
tạo ra hiện tượng đông đặc sản phẩm thu được và làm 
tăng độ nhớt.

3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn methanol/dầu

Phản ứng transester hóa là phản ứng thuận nghịch, 
sử dụng lượng methanol ở nồng độ cao sẽ thúc đẩy phản 
ứng tạo thành nhiều biodiesel hơn. Tuy nhiên, nếu lượng 
methanol quá cao có thể gây ra các hiện tượng khác như 
phản ứng trùng ngưng, kết quả sẽ làm giảm hiệu quả của 
methanol và gây khó khăn cho việc tách biodiesel. Hơn 
nữa, nhiều methanol hơn sẽ làm chi phí sản xuất cao hơn. 
Trong quá trình tổng hợp biodiesel, tỷ lệ phối trộn mol 
methanol/dầu = 6/1 được sử dụng rộng rãi [49, 50].

Kết quả thực nghiệm cho thấy với tỷ lệ methanol/dầu 
tăng từ 6/1 đến 10/1 với cùng điều kiện vận hành (hàm 
lượng xúc tác 0,5% khối lượng, chiều dài mixer 3m, nhiệt 
độ 40°C và 60°C), hiệu suất tạo thành biodiesel đều đạt 
mức cao, trên 91%, và tăng dần theo tỷ lệ phối trộn. Tuy 
nhiên, độ nhớt của biodiesel cũng tăng nhẹ theo tỷ lệ trộn 

Kết quả thu được từ thực nghiệm cho phép rút ra các 
kết luận sau:

- Tỷ lệ phối trộn methanol/dầu tăng từ 6/1 đến 10/1, 
chất lượng biodiesel giảm do độ nhớt tăng từ 4,71 lên 
4,86cSt ở 40°C và từ 4,73 lên 4,96cSt ở nhiệt độ 60°C;

- Tuy nhiên, hiệu suất thu hồi biodiesel tăng khi tỷ 
lệ phối trộn methanol/dầu tăng, đạt đến gần 95% về hiệu 
suất khi hệ thống vận hành tại tỷ lệ phối trộn 10/1. 

Đối với các kết quả trên có thể giải thích như sau: 

- Khi tỷ lệ phối trộn methanol/dầu tăng, lượng 
methanol cần cho phản ứng transester hóa để tổng hợp 
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biodiesel ở trạng thái dư, phản ứng sẽ thuận lợi theo 
chiều tạo ra sản phẩm biodiesel. Tuy nhiên, ở cùng điều 
kiện hàm lượng xúc tác tại 0,5% khối lượng dầu, do lưu 
lượng dầu giữ nguyên trong các thí nghiệm thì lượng xúc 
tác là không đổi và nồng độ thể tích của xúc tác sẽ giảm 
khi lượng methanol tăng. Điều này làm cho độ hoạt tính 

của xúc tác lên phản ứng transester hóa giảm khi tỷ lệ 
phối trộn tăng, dẫn đến phản ứng xảy ra không hoàn toàn 
và độ nhớt tăng;

- Hiện tượng trên cũng làm giảm tốc độ các phản 
ứng phụ có sự tham gia của xúc tác như phản ứng xà 
phòng hóa giữa xúc tác và dầu nguyên liệu… Khi xà 
phòng ít được tạo thành thì khả năng thu hồi sản phẩm 
biodiesel sẽ được cải thiện và hiệu suất tăng lên.

Kết quả thu được từ quy hoạch thực nghiệm cho thấy 
đối với hàm mục tiêu là độ nhớt biodiesel, điều kiện vận 
hành tối ưu để đạt độ nhớt thấp nhất gồm: chiều dài mixer 
3m, hàm lượng xúc tác 1% khối lượng, tỷ lệ phối trộn 
methanol/dầu = 6/1 và nhiệt độ 60°C. Ngoài ra, việc chọn 
hàm mục tiêu là giá trị của độ nhớt thay vì hiệu suất thu 
hồi sản phẩm, vì đối với biodiesel, tiêu chí về chất lượng 
(độ nhớt, hàm lượng methyl ester…) có vai trò quyết định 
trong việc được sử dụng loại sản phẩm này pha trộn với 
diesel khoáng.

3.5. Một số tính chất hóa lý của mẫu biodiesel - So sánh 

với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7717:2009 về B100

Bảng 6 trình bày một số tính chất của mẫu biodiesel 
có hàm lượng methyl esters đạt giá trị cao nhất tổng hợp 
được qua hệ thống. Tại điều kiện chiều dài mixer 2m, hàm 
lượng xúc tác 1% khối lượng, tỷ lệ phối trộn methanol/dầu 
= 6/1 và nhiệt độ 60°C, sản phẩm biodiesel tổng hợp đáp 
ứng được các chỉ tiêu quan trọng trong TCVN 7717:2009 
về B100 như hàm lượng ester, độ nhớt động học, trị số 
acid, hàm lượng lưu huỳnh và độ bền oxy hóa.

Từ phương trình hồi quy về độ nhớt kết hợp với tiêu 
chuẩn đặt ra về hàm lượng ester, điều kiện vận hành tối 
ưu cho hệ thống static mixer được xác định như sau: chiều 
dài mixer 2m, hàm lượng xúc tác 1% khối lượng, tỷ lệ phối 
trộn methanol/dầu = 6/1, nhiệt độ 60°C. 

Do đó, qua quá trình xác định được điều kiện vận 
hành đối với loại dầu nguyên liệu sử dụng, việc nâng cấp 
hệ thống static mixer về công suất và các thiết bị phụ trợ 
như phân tách glycerol, biodiesel mở ra khả năng sản xuất 
biodiesel ở quy mô lớn.

Tính chất Phương pháp xác định TCVN 7717:2009 Biodiesel tổng hợp 

Hàm lượng ester (% khối lượng) EN 14103 ≥ 96,5 97,1 
Độ nhớt động học tại 40°C (cSt) ASTM D445 1,9 - 6,0 4,492 
Điểm sương (°C) ASTM D2500 - 13 
Trị số acid (mg KOH/g) ASTM D664 ≤ 0,50 0,422 
Hàm lượng lưu huỳnh (% khối lượng) ASTM D4294 ≤ 0,05 0,0267 
Độ bền oxy hóa ở 110°C (giờ) EN 14112 ≥ 6 15 

Bả ng 6. Một số tính chất hóa lý của mẫu biodiesel so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7717:2009 về B100
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Hì nh 11. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn methanol/dầu lên hiệu suất thu hồi và độ nhớt 

của sản phẩm biodiesel tổng hợp qua hệ thống static mixer tại hàm lượng xúc tác 0,5%kl, 

chiều dài mixer 3m, ở 40°C (a) và 60°C (b)

(b)

(a)
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4. Kết luận

Hệ thống phản ứng static mixer cho phép tổng hợp 
biodiesel ở chế độ liên tục, thời gian phản ứng nhanh 
(dưới 2 giây) tại khoảng nhiệt độ thấp 40 - 60°C. Hiệu suất 
tạo thành sản phẩm biodiesel đạt mức cao, dao động từ 
88 - 94% trong các điều kiện nghiên cứu. Tại điều kiện tối 
ưu của hệ thống với chiều dài mixer 2m, hàm lượng xúc 
tác NaOH 1% khối lượng, tỷ lệ phối trộn methanol/dầu = 
6/1 và nhiệt độ 60°C, hiệu suất thu hồi biodiesel đạt 89,6% 
và hàm lượng methyl esters trong biodiesel đạt 97,1% 
khối lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng để pha trộn với 
diesel khoáng. Một số hướng nghiên cứu có thể mở rộng 
trong tương lai như thử nghiệm các loại dầu nguyên liệu 
có độ acid tự do khác nhau (dầu ăn qua sử dụng, mỡ 
cá…), thay thế xúc tác NaOH bằng xúc tác khác như KOH, 
kéo dài thời gian phản ứng bằng cách tăng chiều dài của 
static mixer… 

Qua nghiên cứu trên, phương pháp static mixer đã 
chứng tỏ là một bước đi mới và tiềm năng về công nghệ 
trong việc tổng hợp biodiesel ở quy mô lớn, chi phí thấp, 
tạo tiền đề cho việc sản xuất biodiesel làm nhiên liệu thay 
thế trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

1. Hideki Fukuda, Akihiko Kondo, Hideo Noda. 
Biodiesel fuel production by transesterifi cation of oils. 
Journal of Bioscience and Bioengineering. 2001; 92(5): 
p. 405 - 416.

2. E.F.Aransiola, T.V.Ojumu, O.O.Oyekola, 
T.F.Madzimbamuto, D.I.O.Ikhu-Omoregbe. A review of 
current technology for biodiesel production: State of the art. 
Biomass and Bioenergy. 2014; 61: p. 276 - 297.

3. Jinjin Huang, Ji Xia, Wei Jiang, Ying Li, Jilun Li. 
Biodiesel production from microalgae oil catalyzed by a 
recombinant lipase. Bioresource Technology. 2015; 180: 
p. 47 - 53.

4. Seik Lih Lee,  Yong Chen Wong, Yen Ping Tan, 
Sook Yan Yew. Transesterifi cation of palm oil to biodiesel by 
using waste obtuse horn shell-derived CaO catalyst. Energy 
Conversion and Management. 2015; 93: p. 282 - 288.

5. Abhishek Guldhe, Bhaskar Singh, Isamail Rawat, 
Kugen Permaul, Faizal Bux. Biocatalytic conversion of lipids 
from microalgae Scenedesmus obliquus to biodiesel using 
Pseudomonas fl uorescens lipase. Fuel. 2015; 147: p. 117 - 124.

6. Nawshad Muhammad, Yasir A. Elsheikh, 
Muhammad Ibrahim Abdul Mutalib, Aqeel Ahmed Bazmi, 

Rahmat Ali Khan, Hidayatullah Khan, Sikander Rafi q, 
Zakaria Man, Ihsnullah khan. An overview of the role of 
ionic liquids in biodiesel reactions. Journal of Industrial and 
Engineering Chemistry. 2015. 21: p. 1 - 10. 

7. Abhishek Guldhe, Bhaskar Singh, Taurai Mutanda, 
Kugen Permaul, Faizal Bux. Advances in synthesis of 
biodiesel via enzyme catalysis: Novel and sustainable 
approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
2015; 41: p. 1447 - 1464. 

8. Xuebing Zhao, Feng Qi, Chongli Yuan, Wei 
Du, Dehua Liu. Lipase-catalyzed process for biodiesel 
production: Enzyme immobilization, process simulation and 
optimization. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
2015. 44: p. 182 - 197. 

9. E.Santacesaria, G.Martinez Vicent, M.Di Serio, 
R.Tesser. Main technologies in biodiesel production: State of 
the art and future challenges. Catalysis Today. 2012; 195(1): 
p. 2 - 13.

10. BP. BP statistical review of world energy. 2014.

11. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến 
Dầu khí (PVPro). Cơ sở dữ liệu thị trường Việt Nam - Lọc dầu. 
9/2014.

12. Nguyễn Hữu Lương, Triệu Quang Tiến. Sản xuất 
biodiesel trên cơ sở phản ứng HDO. Đại học Bách khoa 
Tp. Hồ Chí Minh. 2011.

13. Đặng Ngọc Lương. Nghiên cứu khả năng sử dụng 
dầu thải thực vật làm nhiên liệu biodiesel. Luận văn tốt 
nghiệp, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. 2006.

14. Nguyễn Thị Hồng Nơ. Nghiên cứu tổng hợp 
biodiesel từ dầu thực vật với xúc tác rắn. Luận văn tốt 
nghiệp, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. 2005.

15. Nguyễn Hữu Lương. Tổng quan tài liệu về các 
nghiên cứu sản xuất biodiesel. Đại học Bách Khoa Tp. Hồ 
Chí Minh. 2010.

16. Phan Ngọc Anh. Nghiên cứu công nghệ sản xuất 
biodiesel từ dầu ăn phế thải. Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách 
khoa Tp. Hồ Chí Minh. 2002.

17. Nguyễn Thị Phương Thoa. Điều chế nhiên liệu 
diesel sinh học (biodiesel) từ dầu thực vật phế thải theo công 
nghệ hóa siêu âm. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 2005

18. Đào Đức Phú. Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ 
dầu thực vật với xúc tác rắn. Luận văn tốt nghiệp, Đại học 
Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. 2006.



PETROVIETNAM

43DẦU KHÍ - SỐ 4/2015

19. James P.Szybist, Juhun Song, Mahabubul Alam, 
Andre L.Boehman. Biodiesel  combustion,  emissions  and  
emission  control:  review. Fuel  Processing  Technology. 
2007; 88(7): p. 679 - 691.

20. Fernando A.P.Voll, Camila da Silva, Carla 
C.R.S.Rossi, Reginaldo Guirardello, Fernanda de Castilhos, 
J.Vladimir Oliveira, Lúcio Cardozo-Filho. Thermodynamic  
analysis  of  fatty  acid  esterifi cation  for  fatty  acid  alkyl  
esters production. Biomass  and Bioenergy. 2011; 35(2): 
p. 781 - 788. 

21. A.L.Ahmad, N.H.Mat Yasin, C.J.C.Derek, J.K.Lim. 
Microalgae as a sustainable energy  source for biodiesel 
production: a review. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 2011; 15(1): p. 584 - 593.

22. Steven Lim, Lee Keat Teong. Recent  trends, 
opportunities  and  challenges  of  biodiesel in  Malaysia:  An  
overview. Renewable and  Sustainable  Energy  Reviews. 
2010; 14(3): p. 938 - 954.

23. Lin Lin, Zhou Cunshan, Saritporn Vittayapadung, 
Shen Xiangqian, Dong Mingdong. Opportunities and  
challenges  for  biodiesel  fuel. Applied  Energy. 2011. 88(4): 
p. 1020 - 1031.

24. S.S.Ragit, S.K.Mohapatra, K.Kundu, P.Gill. 
Optimization  of  neem  methyl  ester from  transesterifi cation 
process and fuel characterization as a diesel substitute. 
Biomass  and Bioenergy. 2011; 35(3): p. 1138 - 1144.

25. Dennis Y.C Leung, Xuan Wu, M.K.H.Leung. A review 
on biodiesel production using catalyzed transesterifi cation. 
Applied Energy. 2010; 87(4): p. 1083 - 1095.

26. F.Theron, N.Le Sauze. Comparison between 
three static mixers for emulsifi cation in turbulent fl ow. 
International Journal of Multiphase Flow. 2011; 37(5): 
p. 488 - 500.

27. J.P.Gingras, L.Fradette, P.Tanguy, J.Bousquet. 
Inline bitumen emulsifi cation using static mixers. Industrial & 
Engineering Chemistry Research 2007; 46(8): p. 2618 - 2627.

28. R.K.Thakur, K.D.P.Nigam, E.B.Nauman, G.Djelveh. 
Static mixer in the process industries - A review. Chemical 
Engineering Research and Design. 2003; 81(7): p. 787 - 
826.

29. Akram Ghanem, Thierry Lemenand, Dominique 
Della Valle, Hassan Peerhossaini. Static mixers: Mechanisms, 
applications, and characterization methods - A review. 
Chemical Engineering Research and Design. 2014; 92(2): 
p. 205 - 228. 

30. Buddy Rahmat, Imas Siti Setiasih, Roni Kastaman. 
Biodiesel reactor  design with glycerol separation to increase 
biodiesel production yield. Makara Seri Teknologi. 2013; 
17(1): p. 11 - 16.

31. E.Santacesaria, M.Di Serio, R.Tesser, M.Tortorelli, 
R.Turco, V.Russo. A simple device to test biodiesel process 
intensifi cation. Chemical Engineering and Processing: 
Process Intensifi cation. 2011; 50(10): p. 1085 - 1094.

32. E.Santacesaria, M.Di Serio, R.Tesser, M.Tortorelli, 
R.Turco, V.Russo. Biodiesel process intensifi cation in a very 
simple microchannel device. Chemical Engineering and 
Processing: Process Intensifi cation. 2012; 52: p. 47 - 54.

33. Krit Somnuk, Pruittikorn Smithmaitrie, Gumpon 
Prateepchaikul. Optimization of continuous acid-
catalyzed esterifi cation for free fatty acids reduction in 
mixed crude palm oil using static mixer coupled with high-
intensity ultrasonic irradiation. Energy Conversion and 
Management. 2013; 68: p. 193 - 199.

34. Krit Somnuk, Suhdee Niseng, Gumpon 
Prateepchaikul. Optimization of high free fatty acid 
reduction in mixed crude palm oils using circulation process 
through static mixer reactor and pilot-scale of two-step 
process. Energy Conversion and Management. 2014; 80: p. 
374 - 381. 

35. Kuo-Tung Chang, Jer-Huan Jang, Teng-Chuang 
Lai, Jun-Nan Chen. Experimental and numerical study on 
the fl ow visualization in a tri-helical static mixer. Journal of 
Marine Science and Technology. 2011; 19(4): p. 392 - 397.

36. Rizal Alamsyah, Armansyah H.Tambunan, Y.Aris 
Purwanto, Dadan Kusdiana. Comparison of static-mixer and 
blade agitator reactor in biodiesel production. Agricultural 
Engineering International: CIGR Journal. 2010; 12(1): 
p. 99 - 106.

37. J.C.Thompson, B.B.He. Biodiesel production 
using static mixers. American Society of Agricultural and 
Biological Engineers. 2007; 50(1): p. 161 - 165.

38. Xinhai Yu, Zhenzhong Yu, Ying Lin, Shan-Tung Tu, 
Zhengdong Wang, Jinyue Yan. Intensifi cation of biodiesel 
synthesis using metal foam reactors. Fuel. 2010; 89(11): 
p. 3450 - 3456. 

39. Jian Yang, Qiuwang Wang, Min Zeng, Akira 
Nakayama. Computational study of forced convective 
heat transfer in structured packed beds with spherical or 
ellipsoidal particles. Chemical Engineering Science. 2010; 
65(2): p. 726 - 738. 



HÓA - CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

44 DẦU KHÍ - SỐ 4/2015   

40. Jian Yang, Jing Wang, Shanshan Bu, Min Zeng, 
Qiuwang Wang, Arika Nakayama. Experimental analysis of 
forced convective heat transfer in novel structured packed 
beds of particles. Chemical Engineering Science. 2012; 71: 
p. 126 - 137.

41. Noritake. Noritake static mixer. www.noritake.co.jp.

42. SolidWorks Corp. www.solidworks.com.

43. Ansys. www.ansys.com.

44. Toyota-Tsusho Corporation. Specifi cation of BDF 
test plant.

45. Venu Babu Borugadda, Vaibhav V.Goud. 
Biodiesel production from renewable feedstocks: Status 
and opportunities. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 2012; 16(7): p. 4763 - 4784.

46. Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI). 
Khóa học Quy hoạch thực nghiệm. 2014. 

47. Y.C.Sharma, B.Singh. Development of biodiesel: 
Current scenario. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 2009; 13 (6-7): p. 1646 - 1651.

48. Ejaz M.Shahid, Younis Jamal. A review of biodiesel 
as vehicular fuel. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 2008. 12(9): p. 2484 - 2494. 

49. Vlada B.Veljkovic, Olivera S.Stamenkovic, Zoran 
B.Todorovic, Miodrag L.Lazic, Dejan U.Skala. Kinetics of 
sunfl ower oil methanolysis catalyzed by calcium oxide. Fuel. 
2009; 88(9): p. 1554 - 1562. 

50. Y.Zhang, M.A.Dube, D.D.McLean, M.Kates. 
Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design 
and technological assessment. Bioresource Technology. 
2003; 89(1): p. 1 - 16.

Continuous production of biodiesel by static mixer system 
Nguyen Van Phuc, Nguyen Dinh Viet 

Nguyen Huu Luong, Nguyen Anh Duc 

Vietnam Petroleum Institute
Summary

Biofuels have drawn attention in recent years as an alternative to traditional fuels. However, a number of limita-

tions in raw materials and production technologies have led to high product cost and unsatisfactory product quality. 

Biodiesel made from vegetable oil (edible and non-edible oil) and animal fats (fat of basa catfi sh) can be a potential 

development in Vietnam. The paper presents a method of synthesising biodiesel by a continuous static mixer reactor. 

Static mixer technology allows biodiesel production on a large scale with a simple and fast operation compared to 

batch reactor. The specifi cations, design diagrams and the factors (temperature, catalyst concentration, residence 

time, mixing ratio of oil / methanol) infl uencing synthesised biodiesel properties (viscosity, recovery effi  ciency and 

content of methyl esters) via the static mixer are surveyed and analysed in detail.

Key words: Biodiesel, vegetable oil, static mixer method, infl uencing factors, biodiesel production effi  ciency, methyl ester content.
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1. Mở đầu

Phương pháp chống ăn mòn kim loại bằng sơn phủ 
kết hợp với bảo vệ cathode là một trong những biện pháp 
hữu hiệu nhất nhằm bảo vệ các công trình đường ống 
ngầm, đáy bồn bể chứa và các công trình biển… Trên lý 
thuyết khi hệ thống bảo vệ cathode được thiết kế hợp lý 
và hoạt động tốt, công trình đường ống ngầm sẽ được 
bảo vệ chống ăn mòn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, 
dưới tác động của môi trường và điều kiện vận hành thực 
tế, hệ thống bảo vệ cathode có thể bị xuống cấp và xảy ra 
các sự cố không mong muốn như: bong tróc lớp sơn phủ, 
các đầu nối tiếp xúc điện kém, cáp điện đứt, anode hoặc 
chỉnh lưu có sự cố… Đây là nguyên nhân dẫn đến điện 
thế bảo vệ không đảm bảo, sự phân bố điện thế không 
đều, gây ra hiện tượng giải phóng hydro làm giòn kim loại 
và bong tróc lớp sơn phủ… Hậu quả là công trình không 
được bảo vệ như thiết kế, thậm chí xảy ra trường hợp điện 
thế tăng bất thường dẫn đến tốc độ ăn mòn kim loại có 
thể lớn hơn nhiều lần so với công trình không được bảo 
vệ cathode, có nguy cơ gây thủng đường ống, bể chứa…. 

Kỹ thuật đo phân bố điện thế  và đo chênh lệch điện 
thế dọc theo chiều dài đường ống ngầm cho phép đánh 
giá khả năng bảo vệ của hệ thống bảo vệ cathode cũng 
như mức độ bong tróc lớp phủ của các công trình ngầm 
mà không cần tiếp cận trực tiếp. Trong bài báo này, nhóm 
tác giả giới thiệu nguyên tắc hoạt động của kỹ thuật đo 
phân bố điện thế, đo chênh lệch điện thế; kết quả ứng 
dụng kỹ thuật này để đánh giá hiện trạng thực tế của 

tuyến ống ngầm đang được bảo vệ chống ăn mòn bằng 
hệ thống cathode sử dụng dòng điện cưỡng bức. 

2. Nguyên tắc bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình 

đường ống ngầm sử dụng hệ thống bảo vệ cathode 

dùng dòng điện ngoài

Quá trình ăn mòn các công trình đường ống ngầm 
thường xảy ra theo cơ chế ăn mòn điện hóa. Do sự không 
đồng nhất của kim loại, lớp sơn phủ trên đường ống xuất 
hiện khuyết tật bong tróc, sự không đồng nhất của môi 
trường đất… dẫn đến sự chênh lệch điện thế trên bề mặt 
của đường ống ngầm, gây ra quá trình ăn mòn cục bộ. 
Phần có điện thế âm hơn, đóng vai trò anode, bị ăn mòn 
và hòa tan. Phần có điện thế dương hơn, đóng vai trò 
cathode, không bị ăn mòn. Do đó, tạo thành các vùng ăn 
mòn cục bộ trên bề mặt đường ống, theo thời gian có thể 
làm thủng đường ống và gây ra các hậu quả khó lường.

Phương pháp chống ăn mòn kim loại sử dụng hệ 
thống bảo vệ cathode dùng dòng điện cưỡng bức hoạt 
động dựa trên nguyên tắc nối đường ống ngầm với cực 
âm của nguồn điện một chiều (chỉnh lưu/biến áp) và nối 
cực dương của nguồn điện với điện cực anode trơ (Hình 1). 

Thông thường, điện cực anode trơ được chế tạo từ 
thép không gỉ phủ màng hỗn hợp oxide titan (Mix metal 
oxide - MMO) hoặc gang đúc (high silicon cast iron) bền 
ăn mòn trong môi trường khảo sát cho phép phát dòng 
hiệu quả. Với thiết kế hợp lý, điện thế/dòng điện cung cấp 
bởi chỉnh lưu thích hợp, đường ống ngầm đóng vai trò 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG BẢO VỆ CATHODE CHO CÁC 
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG NGẦM BẰNG KỸ THUẬT ĐO PHÂN BỐ 

ĐIỆN THẾ (CIPS) VÀ ĐO CHÊNH LỆCH ĐIỆN THẾ (DCVG)
ThS. Phan Công Thành, KS. Phạm Ngọc Hiệu 

ThS. Trương Quang Trường, PGS.TS. Nguyễn Thị Lê Hiền

Viện Dầu khí Việt Nam
Email: thanhpc@vpi.pvn.vn

Tóm tắt

Kỹ thuật đo phân bố điện thế (Close interval potential survey - CIPS) được sử dụng để đánh giá hiệu quả của hệ 

thống bảo vệ cathode trên toàn bộ chiều dài của đường ống ngầm. Theo dõi sự chênh lệch điện thế (Direct current 

voltage gradient - DCVG) bằng cách đo sự chênh lệch điện áp tại mặt đất phía trên đường ống được bảo vệ cathode, 

là phương pháp chính xác nhất để xác định vị trí kích thước và khuyết tật lớp phủ trên đường ống ngầm mà không 

cần tiếp cận trực tiếp. Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu nguyên tắc kết hợp kỹ thuật đo phân bố điện thế với 

đo chênh lệch điện thế và kết quả ứng dụng kỹ thuật này để đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo vệ cathode cho các 

đường ống ngầm.

Từ khóa: Bảo vệ cathode, đo phân bố điện thế, đo chênh lệch điện thế.
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làm cathode, được bảo vệ và không bị ăn mòn. Các phản 
ứng có xảy ra trên điện cực anode và cathode như sau:

Tại anode trơ, phản ứng oxy hóa nước hoặc các tác 
nhân oxy hóa trong môi trường theo phương trình:

                    H2O => O2 + 4H+ + 4e                       (1)

Tại cathode (đường ống ngầm), thường xảy ra phản 
ứng khử oxy hòa tan theo phương trình:

                         O2 + 2H2O + 4e => 4OH -       (2)

Tuy nhiên, khi điện thế cathode quá âm, có khả năng 
xảy ra phản ứng khử nước tạo các bọt khí H2 trên bề mặt 
kim loại dưới lớp sơn phủ (phương trình 3), có thể gây 
nguy cơ bong tróc lớp sơn phủ. 

           4H2O + 2e  => H2 + 2OH -                       (3)

Theo tiêu chuẩn NACE 0176 để đảm bảo chống ăn 
mòn cho các công trình ngầm bằng thép, điện thế bảo 
vệ công trình phải âm hơn -850mV/ECS [1]. Tuy nhiên, 
để tránh hiện tượng bong tróc lớp sơn phủ, tiêu chuẩn 
ISO15589 quy định điện thế bảo vệ không được âm 
quá -1.200 mV/ECS [2].

Trong quá trình hoạt động, nhiều yếu tố thay đổi theo 
thời gian như độ dẫn điện của môi trường, sự xuống cấp 

của hệ thống bảo vệ cathode, ảnh hưởng do dòng điện rò 
giữa công trình được bảo vệ và các công trình phụ cận... 
dẫn đến điện thế bảo vệ không đảm bảo như thiết kế ban 
đầu. Do đó, cần thiết phải theo dõi điện thế bảo vệ công 
trình ngầm theo thời gian, nhằm kiểm tra hiệu quả hoạt 
động của hệ thống bảo vệ cathode, đảm bảo công trình 
ngầm được bảo vệ an toàn.

3. Kỹ thuật đo phân bố điện thế và đo chênh lệch điện 

thế dọc theo hệ thống đường ống ngầm

Phương pháp kết hợp đo phân bố điện thế và đo 
chênh lệch điện thế cho phép theo dõi điện thế bảo vệ và 
chênh lệch điện thế dọc theo hệ thống đường ống ngầm 
mà không cần tiếp cận trực tiếp. Về nguyên tắc, kỹ thuật 
đo phân bố điện thế và đo chênh lệch điện thế dựa trên 
nguyên tắc đo điện thế công trình ngầm.

3.1. Kỹ thuật đo điện thế bảo vệ [3]

Sử dụng đồng hồ vạn năng hoặc vôn-kế kiểm tra điện 
thế bảo vệ đường ống ngầm theo nguyên tắc đo hiệu 
điện thế giữa đường ống ngầm và điện cực so sánh sulfate 
đồng trong môi trường đất như sơ đồ mạch điện Hình 2.

Khi hệ thống bảo vệ cathode đang cấp dòng bảo vệ, 
giá trị điện thế đo được hiển thị trên vôn-kế (Vm) chính là 
giá trị hiệu điện thế VON:

                                Vm = VON = Vp+ IR                       (4)

Trong đó: 

Vp: Điện thế phân cực của công trình ngầm (điện thế 
bảo vệ);

IR: Điện thế rơi. 

Với:

I: Cường độ dòng điện trong hệ thống;

R: Tổng điện trở tiếp xúc và điện trở đất... của hệ thống. 

Để xác định điện thế bảo vệ đường ống cần phải giảm 
điện thế rơi IR → 0, khi đó giá trị điện thế đo Vm → Vp.

Trong thực tế, tại các trạm kiểm tra điện thế (Test 
post/Test station), có thể sử dụng 2 cách để giảm thiểu 
điện thế rơi IR:

 - Điện cực so sánh được đặt ngay sát đường ống 
nhằm giảm thiểu tối đa điện trở đất (R → 0)

 - Hoặc/và sử dụng mẫu thử (coupon) để có thể ngắt 
dòng điện tạm thời (I → 0), điện thế đo được ngay tại thời 
điểm ngắt dòng (Instant off  potential) tương ứng với điện 
thế bảo vệ công trình ngầm. Hình 2. Sơ đồ đo điện thế bảo vệ trên đường ống

Hình 1. Sơ đồ nguyên tắc hệ thống bảo vệ cathode sử dụng dòng điện ngoài
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3.2. Đo sự phân bố điện thế dọc theo hệ thống đường 

ống ngầm 

Trên nguyên tắc đo điện thế bảo vệ, di chuyển điện 
cực so sánh trên mặt đất dọc theo hệ thống đường ống 
ngầm đã được xác định, lặp lại phép đo điện thế với 
khoảng cách định trước (Hình 3). Tập hợp các giá trị điện 
thế cho phép xác định được sự phân bố điện thế dọc theo 
hệ thống đường ống.   

Đo phân bố điện thế được thực hiện trên thiết bị 
đo điện thế được kết nối đồng bộ với thiết bị ngắt dòng 
(interrupter) điều khiển qua hệ thống GPS toàn cầu cho 
phép đo điện thế EON và EOFF dọc theo đường ống ngầm. 
Các kết quả đo điện thế cho phép xác định điện thế và 
hiệu quả của hệ thống bảo vệ cathode đối với hệ thống 
đường ống ngầm.

3.3. Phương pháp khảo sát sự chênh lệch điện thế bề 

mặt dọc theo đường ống  

Xung quanh các vị trí màng sơn bị bong tróc, khuyết 
tật xuất hiện trường điện tích (Hình 5), đo sự chênh lệch 
điện thế giữa hai điện cực so sánh đặt vuông góc hoặc 
song song trên bề mặt đường ống cho phép xác định vị trí 
và diện tích lớp sơn bị bong tróc hoặc phá hủy.

- Trường hợp 1 (DCVG song song): Đo sự chênh lệch 
điện thế giữa hai điện cực so sánh được đặt trên mặt đất 
dọc theo chiều dài tuyến đường ống ngầm. Khi có hiện 
tượng bong tróc lớp phủ, sự chênh lệch điện thế có dạng 
như Hình 6.

- Trường hợp 2 (DCVG vuông góc): Đo sự chênh lệch 
điện thế giữa điện cực so sánh bên trái được đặt trên mặt 
đất phía trên đường ống ngầm và điện cực so sánh bên 
phải được đặt cách điện cực thứ nhất khoảng 1m, trên 
đường thẳng vuông góc với đường ống ngầm (Hình 7). 
Khi có hiện tượng bong tróc lớp phủ, sự chênh lệch điện 
thế có dạng như Hình 8.

4. Khảo sát thực tế tuyến ống ngầm được bảo vệ cath-

ode bằng phương pháp CIPS và DCVG

4.1. Điều kiện thực nghiệm

Tuyến ống khảo sát gồm 3 đoạn đường ống dẫn 
nước Pipe 01-SA, Pipe 02-SA và Pipe 03-SA được chôn sâu 
khoảng 3m, bên ngoài được bảo vệ bằng lớp phủ chống 
ăn mòn kết hợp với hệ thống bảo vệ cathode sử dụng 
dòng ngoài. Anode trơ được sử dụng là anode phủ oxide 
hỗn hợp kim loại titan (MMO), được mắc nối tiếp với nhau 
và phân bố dọc theo đường ống cho phép cung cấp dòng 
bảo vệ cho đường ống ngầm. 

Hình 3. Kỹ thuật khảo sát phân bố điện thế bằng hai điện cực CuSO
4

Hình 5. Kỹ thuật khảo sát sự chênh lệch điện thế bề mặt DCVG

Hình 4. Nguyên tắc đo sự phân bố điện thế dọc theo đường ống ngầm
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Sử dụng thiết bị xác định đường ống ngầm (RD8000 
Radiodetection’s universal precision locator) tìm và 
đánh dấu vị trí của tuyến ống dưới mặt đất. Thiết bị ngắt 
dòng tự động (GPS - Synchronized Current Interrupters - 
M.C.Miller); thiết bị đo điện thế và lưu dữ liệu tự động (Gx 
Data-Logger - M.C.Miller) kết nối với các điện cực so sánh 
sulfate đồng cho phép đo phân bố điện thế bảo vệ và đo 
chênh lệch điện thế dọc theo đường ống. 

4.2. Kết quả đo phân bố điện thế và đo chênh lệch điện thế 

Đo điện thế bảo vệ đường ống Pipe 01-SA, Pipe 02-SA, 
Pipe 03-SA tại các trạm kiểm tra tương ứng TP1-SA, TP2-
SA, TP3-SA cho các kết quả điện thế EON, EOFF và điện thế 
tự nhiên (điện thế ăn mòn) Ecorr của mẫu thép (Bảng 1).

Kết quả đo điện thế cho thấy 3 đường ống khảo sát 
đều có giá trị điện thế bảo vệ âm hơn -850 mV/CSE, đáp 
ứng yêu cầu về điện thế bảo vệ. Tuy nhiên, giá trị đo điện 
thế thu được chỉ phản ánh hiệu quả bảo vệ chống ăn mòn 
của hệ thống bảo vệ cathode cho các vị trí đường ống gần 
trạm kiểm tra. Để khảo sát điện thế của toàn bộ tuyến ống 
phải đo phân bố điện thế và đo chênh lệch điện thế của 3 
đường ống trên (Hình 9 - 11). 

Kết quả khảo sát cho thấy dọc theo 3 đường ống khảo 
sát, điện thế phân bố không đồng nhất. Các vị trí gần 
anode có điện thế rất âm còn các vị trí ở xa anode có nhiều 
vị trí điện thế dương hơn -850mV, chưa đáp ứng được yêu 
cầu về điện thế bảo vệ. Đường ống Pipe 01-SA điện thế 
phân bố dọc theo đường ống đều âm hơn -850mV, trong 
khi đó các đường ống Pipe 02-SA và Pipe 03-SA vẫn có các 
vị trí điện thế dương hơn -850mV. 

Các kết quả đo chênh lệch điện thế tương thích tốt 
với các kết quả đo phân bố điện thế. Dọc theo đường ống 
ngầm, các vị trí đường ống có điện thế quá âm thường 
xuất hiện gần anode, nơi tập trung dòng điện lớn. Khi 
điện thế quá âm, quá trình khử nước trong đất có thể xảy 
ra trên bề mặt đường ống, gây ra hiện tượng giải phóng 
hydro kéo theo hiện tượng bong tróc lớp phủ, tương ứng 
với gradient điện thế lớn. Mặt khác, nguyên tử hydro tạo 
ra có kích thước nhỏ, có khả năng đi vào mạng lưới tinh 
thể làm giòn kim loại và tạo ra các vết nứt ứng lực đối với 
các công trình ngầm. Khi lớp phủ bị bong tróc, diện tích 

TT Trạm kiểm tra 
Điện thế (V/CSE) 

Nhận xét EON EOFF ECORR 
1  TP1-SA -1,051 -0,867 -0,145 Đạt điện thế bảo vệ 
2  TP2-SA -1,926 -1,035 -0,318 Đạt điện thế bảo vệ 
3 TP3-SA -2,389 -1,205 -0,059 Đạt điện thế bảo vệ 

Bảng 1. Kết quả đo điện thế bảo vệ tại các trạm kiểm tra

Hình 8. Phân bố DCVG vuông góc tại vị trí lớp sơn phủ khuyết tật

Hình 7. Kỹ thuật DCVG vuông góc

Hình 6. Phân bố DCVG song song tại vị trí lớp sơn phủ khuyết tật
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hoạt hóa của đường ống ngầm tăng lên, do đó phải cung 
cấp dòng điện cao hơn để có thể đáp ứng yêu cầu của hệ 
thống bảo vệ cathode.

Trên cơ sở các kết quả đo chênh lệch điện thế có thể 
lựa chọn được vị trí lớp phủ có khả năng khuyết tật, bong 
tróc cao nhất để kiểm chứng thực tế. Hình 12 cho thấy lớp 
phủ có khuyết tật, bị bong tróc và hở kim loại nền. Kết quả 
thu được khẳng định độ chính xác của kỹ thuật đo phân 
bố điện thế và chênh lệch điện thế.

5. Kết luận

Sử dụng kết hợp phương pháp đo phân bố điện thế 
và chênh lệch điện thế giúp khảo sát và đánh giá nhanh, 
chính xác, hiệu quả tình trạng bảo vệ chống ăn mòn của 
hệ thống bảo vệ cathode đối với đường ống ngầm.  

Kết quả khảo sát thực tế tại hiện trường cho thấy bên 

Hình 9. Kết quả đo phân bố điện thế (a) và chênh lệch điện thế (b) 

của đường ống Pipe 01-SA

Hình 10. Kết quả đo phân bố điện thế (a) và chênh lệch điện thế (b) 

của đường ống Pipe 02-SA

Hình 11. Kết quả đo phân bố điện thế (a) và chênh lệch điện thế (b) 

của đường ống Pipe 03-SA

Hình 12. Kết quả kiểm chứng thực tế bong tróc lớp phủ

(a)

(a)

(a)

(b)

(b)

(b)
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cạnh việc kiểm tra thường xuyên điện thế tại các trạm 
kiểm tra, cần kiểm tra định kỳ tổng thể điện thế dọc 
theo hệ thống đường ống ngầm để kịp thời phát hiện 
sự cố (nếu có), đảm bảo hệ thống bảo vệ cathode hoạt 
động hiệu quả, hệ thống đường ống ngầm vận hành 
an toàn.

Kỹ thuật đo phân bố điện thế và chênh lệch điện thế 
có khả năng áp dụng rộng rãi nhằm khảo sát và đánh 
giá hiệu quả hệ thống bảo vệ cathode chống ăn mòn 
cho các công trình dầu khí, đặc biệt đối với các công 
trình ngầm.
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Summary

The Close Interval Potential Survey (CIPS) technique is targeted at assessing the cathodic protection eff ectiveness 

over the entire length of the pipeline. Direct Current Voltage Gradient (DCVG) survey, based on measuring the voltage 

gradients in the soil above a cathodically protected pipeline, is the most accurate method available to size and locate 

pipe coating defects without direct access. In this paper, the authors present the principles of combining DCVG and 

CIPS techniques for actual assessment of buried pipeline’s cathodic protection eff ectiveness and the results obtained 

by using this technique.

Key words:  Cathodic protection, close interval potential survey, direct current voltage gradient.

Effectiveness assessment of buried pipeline’s cathodic 
protection system by CIPS and DCVG techniques
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1. Giới thiệu

Sự cố tràn dầu gây tác động nghiêm trọng đến môi 
trường, các hệ sinh thái và kinh tế - xã hội khu vực ven 
biển. Khi dầu thô hoặc sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ tràn 
trên biển sẽ bắt đầu diễn ra một loạt các quá trình chuyển 
đổi phức tạp có thay đổi theo thời gian và không gian. 
Các kết quả hoạt động của các quá trình phụ thuộc vào 
các tính chất, thành phần của dầu, các thông số tràn ra và 
điều kiện môi trường tự nhiên (không khí và nước) xung 
quanh.

Các quá trình tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học 
và môi trường biển (Hình 1). Các quá trình phong hóa dầu 
là một tập hợp của các quá trình vật lý và hóa học thay đổi 
các thuộc tính của dầu tràn gây ô nhiễm.

Hiện nay có rất nhiều loại mô hình được xây dựng để 
mô phỏng từ các mô hình quỹ đạo đơn giản tới các mô 

hình ba chiều tính toán chi tiết quá trình lan truyền và 
biến đổi của dầu sau khi xảy ra sự cố. Các kết quả nghiên 
cứu thường phụ thuộc vào một hay nhiều yếu tố của các 
quá trình vật lý, hóa học, sinh học và phụ thuộc vào các 
điều kiện môi trường, khí tượng và hải văn. Các quá trình 
này có thể gồm: quá trình loang dầu cơ học ngay sau khi 
dầu thoát ra khỏi nguồn; quá trình phân tán tự nhiên; quá 
trình nhũ tương hóa, bốc hơi hòa tan, oxy hóa, phân hủy 
sinh học, phân hủy do ánh sáng mặt trời...

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu trên thế giới, nhóm 
tác giả đã xây dựng các công thức tính toán quá trình lan 
truyền cơ học, quá trình bay hơi, xác định tỷ lệ nhũ tương 
hóa của dầu tràn... phụ thuộc vào tính chất dầu và tác 
động của môi trường.

2. Một số quá trình phong hóa dầu

2.1. Quá trình lan truyền dầu cơ học

Quá trình lan truyền dầu cơ học là một trong các quá 
trình quan trọng trong di chuyển ban đầu của dầu loang. Các 
lực tác động trong quá trình lan truyền dầu cơ học như dòng 
chảy bề mặt, gió và chuyển động rối do sóng vỡ [1, 2, 3].

Công thức của Blokker [4]: Xác định bán kính và độ 
dày dầu loang phụ thuộc vào trạng thái môi trường và đặc 
điểm tính chất dầu với tham số Blokker bán thực nghiệm 
và tiến triển theo thời gian.
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TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN

ThS. Nguyễn Quốc Trinh1, TS. Nguyễn Minh Huấn2 

TS. Phùng Đăng Hiếu3, ThS. Nguyễn Quang Vinh4 
1Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường
2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
3Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường
4Đài Khí tượng Cao không, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Email: maitrinhvinh@gmail.com

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu về mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu theo phương pháp thể tích hữu hạn và mô hình 

phong hóa dầu để xem xét các quá trình phong hóa thay đổi lượng dầu (như bốc hơi, phân tán, nhũ tương hóa và hòa 

tan). Dựa trên công trình nghiên cứu thông qua các công thức được áp dụng phổ biến nhiều nhất trên thế giới, so sánh 

kết quả và số liệu phân tích, nhóm tác giả đã xây dựng các phương trình thích hợp, sử dụng thiếu hụt dầu như phân 

tán lắng đọng dầu trong nước, để mô phỏng các quá trình phong hóa dầu, tính toán quá trình lan truyền cơ học, quá 

trình bay hơi, xác định tỷ lệ nhũ tương hóa của dầu tràn... phụ thuộc vào tính chất dầu và tác động của môi trường.

Từ khóa: Tràn dầu, các quá trình phong hóa, mô hình toán học.

Hình 1. Các quá trình phân hủy dầu tự nhiên trên biển

 ( )( )min
w w/b

dR
k h

dt
ρ ρ ρ ρ= −
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Công thức của Fay [5] xác định bán kính và diện tích 
dầu loang  phụ thuộc vào trạng thái môi trường và đặc 
điểm tính chất dầu. Giả thuyết quá trình hoạt động phân 
thành 3 pha, bao gồm quán tính - trọng lực (Pha I), trọng 
lực - nhớt (Pha II) và nhớt - ứng suất bề mặt (Pha III) tiến 
triển theo thời gian.

Pha I: 

                                             với t < 12 giờ

Pha II:             

                                                           với 12 giờ < t < 1 tuần

Pha III:  

                                         với 1 tuần < t  

Công thức của Mackay [6] xác định diện tích loang 
dầu phụ thuộc vào đặc điểm tính chất dầu theo thời gian.

Công thức của Lehr [7] xác định bán kính và diện tích 
lan truyền dầu phụ thuộc vào đặc điểm tính chất dầu và 
trạng thái môi trường và tác động cơ học.

Công thức của Yapa [8] xác định bán kính và diện tích 
loang dầu phụ thuộc vào trạng thái môi trường và đặc 
điểm tính chất dầu. Giả thuyết quá trình hoạt động phân 
thành 4 pha, bao gồm quán tính - trọng lực (Pha I), trọng 
lực - nhớt (Pha II), nhớt - ứng suất bề mặt (Pha III) và cân 
bằng (Pha IV) tiến triển theo thời gian.

Pha I:                                                với t < 12 giờ        
 

Pha II:                                                  

với 12 giờ < t < 1 tuần (5b)

Pha III:                                      với 1 tuần < t < 1 tháng

Pha IV:                                       với 1 tuần < t < 1 tháng

Công thức của Mackay [6] và Reed [9] xác định diện 
tích loang dầu phụ thuộc vào đặc điểm tính chất dầu theo 
thời gian

 

Công thức của Al-Rabeh [10]: Vệt dầu có thể được xác 
định là một hình ellipse trong một hệ quy chiếu Descartes 
với hệ trục tọa độ là X1 và Y1 mà tọa độ tâm là (x1, y1) = 
(0,0) và trục X1 là trùng hướng gió. Hình ellipse vệt dầu 
theo thời gian giả định là đồng tâm

     

Đưa hệ tọa độ Descartes quy ước theo hướng gió về 
hệ quy chiếu thực Descartes hệ thống toàn cầu được biến 
đổi như sau:

  

Công thức của Warluzel và Benque [11], Tkalich [12]: 
Mô hình động lực dầu tràn có thể đủ khả năng để chính 
xác theo các phương trình Navier - Stokes

Công thức của Nihoul [13] và Arkhipov [14] xác định 
độ dày và bán kính loang dầu phụ thuộc vào đặc điểm 
tính chất dầu và trạng thái môi trường. 

Công thức của Johansen [15] và Tomassini [16] xác 
định bán kính và diện tích loang dầu phụ thuộc vào đặc 
điểm tính chất dầu và trạng thái môi trường 

Công thức của Fay [5] và Fengqi You [18] xác định 
diện tích loang dầu ban đầu và diện tích lan truyền dầu 
phụ thuộc vào đặc điểm tính chất dầu và trạng thái môi 
trường và tác động cơ học
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Công thức của Al-Rabeh [10] và Chao [19], Berry [20]: Xác 
định bán kính và diện tích lan truyền dầu phụ thuộc vào đặc 
điểm tính chất dầu và trạng thái môi trường và tác động cơ 
học

Công thức của Chao [19] và Ehsan Sarhadi Zadeh [21] xác 
định bán kính và diện tích lan truyền dầu phụ thuộc vào đặc 
điểm tính chất dầu và trạng thái môi trường và tác động cơ 
học.

 

Từ các công trình nghiên cứu trên, nhóm tác giả đưa ra 
hệ thống công thức liên quan đến quá trình lan truyền cơ 
học của dầu tràn phụ thuộc vào tính chất dầu và tác động 
của môi trường [22].

Đưa hệ tọa độ Descartes quy ước theo hướng gió về hệ 
quy chiếu thực Descartes hệ thống toàn cầu được biến đổi 
như sau:

Trong đó:

Rmin và Rmax: Bán kính dầu loang theo hình ellipse 
nhỏ và lớn (m); 

Rmini: Bán kính dầu loang trong các pha i (m); 

Ao: Diện tích dầu loang ban đầu (m2); 

A: Diện tích dầu loang (m2); 

h: Độ dày lớp dầu (m); 

 và w: Mật độ của dầu và nước (kg/m3); 

v và vw: Hệ số nhớt động học của dầu và nước 
( 7,6 × 10-3 m2s-1 dưới 30oC); (m2/s hoặc cSt); kb: Số 
Blokker (4,5); 

K1: Hệ số thực nghiệm (~ 17,5/s) (s-1); 

C1  và C2: Hệ số tương ứng 1,14 và 1,45; 

V: Thể tích dầu tràn (barrels) (1barrels = 0,1589m3); 

t: Thời gian (s); 

σ: Sức căng mặt ngoài (N/m); 

g:  Gia tốc trọng trường (m/s2); 

Uw: Vận tốc gió ở độ cao 10m (knots, 1knots = 
1852/3600m/s); 

u và v: Vận tốc loang dầu (m/s); 

Dxy: Hệ số khuếch tán dầu (m/s); 

Q: Dầu phân tán do quá trình phong hóa; 

q: Lưu lượng dầu (m3/s); 

μ và μw: Độ nhớt động lực dầu và nước (Ns/m2 hoặc 
cP); 

r: Khoảng cách từ tâm đến vị trí x và y (m);

t: Thời gian (s).

2.2. Quá trình bay hơi

Quá trình bay hơi có ảnh hưởng lớn nhất đến lượng 
dầu còn lại trên mặt nước hoặc đất sau khi sự cố tràn 
dầu xảy ra. Trong vài ngày, loại nhiên liệu nhẹ như xăng 
bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ môi trường xung quanh, 
trong khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ của dầu nặng hơn (Bunker 
C) bay hơi. Tốc độ bay hơi của dầu phụ thuộc chủ yếu 
vào thành phần của dầu. Sự bay hơi của một số loại dầu 
điển hình dao động từ 20 - 50% và thậm chí trên 90% 
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với xăng hay dầu nhẹ [9, 24, 25]. Các thành phần dầu nhẹ 
trong hỗn hợp dầu là thành phần dễ bay hơi nhất, có thể 
bay hơi đến 75% thể tích trong vòng vài ngày, đối với dầu 
trung bình có thể bay hơi đến 40% thể tích. Với dầu nặng 
thì bay hơi chỉ khoảng 10% trong vòng vài ngày đầu. Với 
các loại dầu thành phẩm nhẹ như xăng, dầu hỏa thì dầu 
có thể bay hơi hoàn toàn.

Công thức của Mackay [26] và Stiver [27] phụ thuộc 
vào đặc điểm tính chất dầu và trạng thái môi trường và tác 
động cơ học sử dụng hàm của độ API của dầu [2].

Công thức của Mackay [6] và Yapa [8] phụ thuộc vào 
đặc điểm tính chất dầu và trạng thái môi trường và tác 
động cơ học.

Công thức của Reed [9] phụ thuộc vào đặc điểm tính 
chất dầu, khối lượng phân tử và trạng thái môi trường và 
tác động cơ học.

Công thức Riazi [28] phụ thuộc vào đặc điểm tính chất 
dầu và tác động cơ học.

     

Công thức của ASCE [19] phụ thuộc vào đặc điểm tính 
chất dầu và tác động cơ học, trong khoảng thời gian.

     

Công thức của Marquardt [29] và Bergueiro [30] phụ 
thuộc thời gian được đánh giá qua tốc độ gió và bức xạ 
(trực tiếp và gián tiếp).

Công thức của Mackay [26] và Lehr [7], Berry [20] phụ 
thuộc vào đặc điểm tính chất dầu và tác động cơ học, 
trong khoảng thời gian.

 

Công thức của Stiver [27], Ehsan Sarhadi Zadeh [21] 
và Aghajanloo [31] phụ thuộc vào đặc điểm tính chất dầu, 
phân loại dầu và trạng thái môi trường và tác động cơ học 
sử dụng dữ liệu thí nghiệm để xác định các thông số cần 
thiết như ở mô hình OILMAP, nhưng mô hình ADIOS bằng 
hàm của độ API của dầu [1, 2].

 

Dầu thô:                                                   

và dầu tinh chế:   
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Hình 3. Bán kính loang dầu dưới tác động của động lực [10])
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Công thức của Fingas [32]: Từ số liệu đo đạc từ thực tế, 
thí nghiệm đã đưa ra công thức xác định lượng dầu bay 
hơi chỉ phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian.

 hoặc  

Từ kết quả các công trình nghiên cứu trên, nhóm tác 
giả đã đưa ra hệ thống công thức liên quan đến quá trình 
bay hơi của dầu tràn phụ thuộc vào tính chất dầu và tác 
động của môi trường [22].

  

Dầu thô:                                                và dầu tinh chế:

Trong đó: 

Fe: Tỷ lệ dầu bay hơi (%); 

a và b: Tham số phụ thuộc (Bảng 1); 

C: Tham số phụ thuộc chỉ số API; 

%D: Tỷ lệ (%) trọng lượng bay hơi ở 180oC; 

Sc: Số Schmidt (Sc = 2,7); 

Pa: Áp suất khí quyển (Pa); 

P: Áp suất hơi dầu (atm hoặc Pa);  

T và Te: Nhiệt độ dầu và môi trường (K); 

Tg: Gradient nhiệt độ của dầu và tốc độ bốc hơi; 

: Mật độ dầu (kg/m3); 

API: Số dầu phụ thuộc mật độ (m3/kg); 

Kw: Hệ số ảnh hưởng của gió (0,00252); 

Uw: Tốc độ gió (knots, 1knots = 1.852/3.600m/s); 

A: Diện tích vết dầu (m2); 

Vm: Thể tích phân tử (1,5 x 10 -4 - 6,0 x 10 -4 m3/mol); 

Mm: Khối lượng phân tử (kg/mol); 

M: Trọng lượng dầu trung bình (2,52 x 105 kg/mol);  

R: Hằng số khí (8,206 x 10-5 atm m3/(mol K)); 

Vo: Thể tích dầu tràn ban đầu (m3); 

V: Thể tích dầu tràn (m3); 

h: Độ dày lớp dầu (m); 

Rmax: Chiều dài vệt dầu theo gió (m); 

Ae và Be: Tham số phụ thuộc nhiệt độ dầu và gradient 
nhiệt độ dầu; 

Vei: Thể tích dầu mất đi của thành phần i do bay hơi 
(m3);

Zi: Tỷ lệ dầu thành phần trên tổng dầu Zi = Ei / ΣEi (%); 

Pi: Áp suất hơi của thành phần i (Pa); 

Mi: Trọng lượng thành phần i ((0,1 ̧  10,0) x 105kg/mol), 

ρi: Mật độ dầu thành phần i (kg/m3); 

Δt: Bước thời gian (s); 

t: Thời gian (s).

2.3. Quá trình nhũ tương hóa

Nhũ tương hóa là quá trình phân tán nước vào dầu   
tràn dưới dạng các hạt nước nhỏ xen kẽ. Cơ chế hình thành 
nhũ tương có thể bắt đầu quá trình các hạt nước xâm nhập 
xen kẽ vào dầu với kích thước khoảng 10 - 25μm (hoặc 
0,010 - 0,025mm). Nếu dầu có độ nhớt nhỏ thì, những hạt 
nước sẽ xâm nhập nhanh và nhiều. Mặt khác nếu dầu có 
độ nhớt lớn thì hạt nước sẽ khó xâm nhập vào dầu.

Công thức của Rasmussen [33] tỷ lệ nhũ tương dầu 
tương quan gió theo thời gian.

Công thức của Shen và Yapa (1988) [34], Chao [19], 
Ehsan Sarhadi Zadeh [21]: Tỷ lệ lượng nước trong dầu 
tương quan gió và loại dầu theo thời gian.
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Bảng 1.  Tham số a và b phụ thuộc theo Marquardt [29] 

TT Khoảng nhiệt độ (oC) Vận tốc gió (m/s) 
Bức xạ trực tiếp Bức xạ gián tiếp 

a b a b 
1 16,8 - 25,8 1 5,564 0,176 4,156 0,177 
2 16,8 - 25,8 5,7 6,282 0,155 4,686 0,160 
3 16,8 - 25,8 6,8 5,896 0,288 4,402 0,229
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Công thức của Mackay [6], Reed [9] và Aghajanloo 
[31] xem xét quan hệ giữa tốc độ gió và lượng nước chứa 
trong dầu.

  

Từ các công trình nghiên cứu trên, nhóm tác giả đưa ra 
công thức xác định tỷ lệ nhũ tương hóa của dầu tràn mà phụ 
thuộc vào tính chất dầu và tác động của môi trường [22].

Trong đó: 

Fw0 và Fw: Phần dầu nhũ tương trong nước ban đầu và 
hiện tại (%); 

Kem: Hệ số khớp đường cong thực nghiệm (1 × 10-6 ÷ 2 
× 10-6 đối với dầu nhẹ và 4,5 × 10-6 đối với dầu nặng); 

Uw: Tốc độ gió (m/s); 

C1: Phần nước chứa cực đại trong nhũ tương (0,7 với 
dầu nhẹ và 1,15 với dầu nặng); 

KA = 4,5 × 10-6 và KB = 1,25 là các hằng số; 

C2: Tham số phụ thuộc loại dầu (0,7 với dầu nặng và 
0,25 với dầu nhẹ); 

C3: Hệ số (-2,0 × 10-6);

t: Thời gian (s).

3. Mô phỏng và đánh giá kết quả

Để mô phỏng các quá trình, nhóm tác giả giả định 
các thông tin cơ bản về dầu và môi trường xung quanh 
là cơ sở cho việc mô phỏng các quá trình phong hoá dầu 
(Bảng 2). 

Từ Hình 4 đến Hình 8 là kết quả tính toán dựa trên 
công thức của nhóm tác giả, có so sánh với các công thức 
đã được công bố trong các công trình nghiên cứu khác. 

3.1. Quá trình lan truyền cơ học

Hình 4, 5 và 6 là kết quả tính toán bán kính loang dầu 
dựa trên công thức của nhóm tác giả, có so sánh với các 
công thức đã được công bố trong các công trình nghiên 
cứu khác. 

Kết quả tính toán của nhóm tác giả đã thỏa mãn và 
phù hợp với xu thế biến đổi của các công thức khác. Ngoài 

 (27)
( )

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
−=

2

2

3

2

1
exp1

C
tUC

CF w
w

 (29)
 

( ) t
C
FUKF w

wemw ×1×1×
1

02

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

TT Yếu tố Giá trị 

1 Mật độ (kg/m3) 980 
2 Độ nhớt dầu ở 40°C(cP)  8,75 
3 Nhiệt độ điểm sôi (°K) 301 
4 Nhiệt độ không khí (°K) 300 
5 Nhiệt độ nước (°K) 298 
6 Mật độ nước (kg/m3) 1022,5 
7 Độ nhớt nước ở 20°C(cP)  0,0091 
8 Sức căng bề mặt dầu (N/m2) 24 
9 Tốc độ di chuyển (m/s) 0,75 

10 Tốc độ gió (m/s) 5,0 

Bảng 2. Đặc điểm dầu thô được sử dụng trong mô phỏng các quá trình phong hóa 

Hình 4. Bán kính loang dầu tự nhiên biến đổi theo thời gian

Hình 5. Bán kính loang dầu dưới tác động của động lực biến đổi theo thời gian

Hình 6. Diện tích loang dầu (m2) dưới tác động của động lực biến đổi theo thời gian
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ra, kết quả của phương trình tính toán bao gồm cả quá trình biến 
đổi tự nhiên và quá trình biến đổi dưới tác động của động lực 
biến đổi theo thời gian. Dưới tác động của động lực thì quá trình 
này biến đổi rất nhanh và khả năng lan truyền phụ thuộc nhiều 
vào các yếu tố môi trường như: gió, dòng chảy bề mặt.

3.2. Quá trình bay hơi

Ở giai đoạn này, dầu thô có đặc điểm như trong Bảng 2, tốc 
độ gió là 5m/s, nhiệt độ nước 25°C và nhiệt độ không khí 27oC. 
Hình 7 trình bày tỷ lệ bốc hơi theo tính toán của các công thức mà 
nhóm tác giả đã giới thiệu ở phần trên. Kết quả  mô phỏng theo 
các phương trình tương đối phù hợp. Nếu có dữ liệu chi tiết về các 
thành phần chưng cất dầu có sẵn, có thể bổ sung thêm số liệu đầu 
vào khi mô phỏng.

3.3. Quá trình nhũ tương hóa

Hình 8 trình bày tỷ lệ nhũ tương biến đổi theo thời gian tính 
toán của các công thức mà nhóm tác giả dựa trên các phương 
trình giới thiệu ở phần trên. Kết quả mô phỏng các phương trình 
đạt được tương đối phù hợp. Nếu dữ liệu đầu vào đầy đủ chi tiết 
về các thành phần dầu chưng cất, mô phỏng có thể được áp 
dụng nhiều thành phần làm đầu vào hơn nữa.

4. Kết luận

Mô hình phong hóa dự đoán hoạt động của 
vết dầu loang trên biển, là cơ sở để tính toán tốc 
độ truyền tải khối lượng do quá trình phong hóa 
quan trọng nhất: bốc hơi và nhũ tương hóa. Ngoài 
ra, có thể sử dụng mô hình phong hóa để tính 
toán sự thay đổi của tính chất dầu trong các quá 
trình này. Do thiếu dữ liệu đầu vào, nên nhóm tác 
giả thực hiện phép so sánh kỹ thuật giữa kết quả 
tính toán theo các phương trình của các nhà khoa 
học đã công bố trước đó và phương trình bán thực 
nghiệm của nhóm tác giả để đánh giá xác nhận mô 
hình toán học. 

Tỷ lệ thất thoát khối lượng dầu phụ thuộc rất 
nhiều vào loại dầu (tính chất hóa học và tính chất 
vật lý), điều kiện thời tiết (tốc độ và hướng gió, 
sóng, nhiệt độ) và các thuộc tính của nước biển (độ 
muối, nhiệt độ). Trên thực tế, mô hình phong hóa 
sẽ được áp dụng để tính tỷ lệ dầu thất thoát đồng 
bộ, phát triển sự ổn định của vết dầu loang trên 
mặt nước. Vậy, mô hình mô phỏng do nhóm tác giả 
đề xuất trong bài báo này là một phần của nghiên 
cứu thực hiện trong lĩnh vực mô phỏng số của dầu 
loang trong môi trường biển.
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Summary

The paper presents the application of two dimensional numerical model to simulate the oil slick spreading using finite 

volume approach and an oil weathering model (OWM) to consider the mass transfer processes (such as evaporation, 

vertical dispersion, emulsification and dissolution). Based on the most applicable expressions in the world and com-

paring their results and available experimental data or analytical solutions, the authors have developed the suitable 

equations, using the oil depreciations as sink term in oil dynamic equation to simulate the oil weathering processes, 

calculate the spreading and evaporation processes, and estimate the emulsification rate of the oil spill. 

Key words: Oil spill, oil weathering processes, mathematical modelling.
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1. Khái niệm Người đại diện

Tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công 
ty con là hình thức tổ chức điển hình đối với các Tập đoàn 
kinh tế/Tổng công ty giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Trong 
đó, Công ty mẹ là nơi hoạch định chiến lược phát triển, 
đầu tư vốn vào công ty con/công ty thành viên/công ty 
liên kết để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Tập 
đoàn/Tổng công ty. Theo Luật Doanh nghiệp [1], một 
công ty được coi là công ty mẹ nếu sở hữu trên 50% vốn 
điều lệ/tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành; hoặc có 
quyền trực tiếp/gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các 
thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc; 
hoặc có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 
công ty đó. Công ty mẹ chi phối hoạt động của các công 
ty con nhằm định hướng hoạt động theo chiến lược do 
Công ty mẹ đặt ra và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty mẹ.

Công ty mẹ (chủ sở hữu) thông qua người đại diện của 
mình tại các doanh nghiệp đó để hiện thực hóa mục tiêu, 
chiến lược. Người đại diện chính là cánh tay kéo dài của 
chủ sở hữu đến từng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu 
chiến lược của chủ sở hữu. Nói cách khác, Người đại diện 
là những người được chủ sở hữu cử đến để thay mặt chủ 
sở hữu thực hiện quyền và nghĩa vụ tại các doanh nghiệp 
đầu tư vốn, hoặc trực tiếp điều hành doanh nghiệp nhằm 
hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của mình.

Theo thông lệ quốc tế [5], có thể chia Ngườ i đạ i diệ n 
thành 2 nhóm dựa trên vai trò và quyền hạn của Ngườ i 

đạ i diệ n tại công ty con/công ty thành viên/công ty liên 
kết được cử đến:

- Nhóm 1: Những người không có quyền biểu quyết. 
Đây là những người được chủ  sở  hữ u cử đến tham gia trực 
tiếp vào công tác điều hành hoặc làm việc tại đơn vị. Các vị 
trí này có thể là các chức danh kỹ thuật hoặc quản lý (Giá m 
đố c/Phó giá m đố c, Kế toán trưởng…). Những người này 
không có quyền thay mặt chủ  sở  hữ u biểu quyết trong 
các quyết định của Hộ i đồ ng quả n trị . Những người này 
có thể coi là các chuyên gia/nhà quản lý được cử đến làm 
việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

- Nhóm 2: Những người được thay mặt chủ sở hữu 
để biểu quyết với tư cách là đại diện phần vốn chủ sở hữu. 
Đây là các cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền đại diện cho 
phần vốn của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp và có thể 
thay mặt chủ sở hữu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông/
Hội đồng quản trị về các vấn đề được quy định trong Điều 
lệ và theo pháp luật. Những người này là thành viên trong 
Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), Hội đồng 
thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) và đại 
diện cho Công ty mẹ với tư cách là chủ sở hữu. Người đại 
diện nhóm này được chia làm 2 loại:

 + Các thành viên không tham gia điều hành (non-
executive director) do chủ  sở  hữ u cử làm đại diện phần 
vốn trong Hộ i đồ ng quả n trị /Hội đồng thành viên, được 
tham gia biểu quyết các quyết định quan trọng nhưng 
không tham gia điều hành tại các công ty. Theo kinh 

QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TẠI CÁC TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

TS. Phạm Thị Thanh Tuyền, ThS. Hoàng Thị Đào

ThS. Hoàng Trường Giang 

Viện Dầu khí Việt Nam
Email: tuyenpt@vpi.pvn.vn

Tóm tắt

Người đại diện là những người thay mặt chủ sở hữu hoặc được chủ sở hữu cử để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 

của mình tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư. Vì vậy, Người đại diện có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển, quyết 

định sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện mục tiêu của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vốn góp. Tuy 

nhiên, việc quản lý Người đại diện được quy định trong các văn bản pháp luật cũng như các quy định nội bộ của các 

Tập đoàn/Tổng công ty còn chưa đầy đủ, các đối tượng Người đại diện ở từng vị trí, chức trách khác nhau trong doanh 

nghiệp, chưa gắn yêu cầu, trách nhiệm của Người đại diện với các chế độ đãi ngộ. Những bất cập còn tồn tại là do có 

sự hiểu khác nhau về người đại điện của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư. Bài viết làm rõ khái niệm về 

người đại diện, tham khảo kinh nghiệm thế giới về mối quan hệ giữa chủ sở hữu - Người đại diện - doanh nghiệp, từ đó, 

đề xuất vận dụng cho công tác quản lý người đại diện của Tập đoàn/Tổng công ty tại các doanh nghiệp mà Tập đoàn/

Tổng công ty có vốn đầu tư tại Việt Nam. 

Từ khóa: Người đại diện.
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nghiệm của các tập đoàn kinh tế trên thế giới, phần lớn 
những người này không phải là thành viên chuyên trách 
tại doanh nghiệp, thông thường họ được biên chế trong 
Ban điều hành tại Công ty mẹ hoặc các đơn vị khác trong 
Tập đoàn. Các thành viên Hộ i đồ ng quả n trị /Hộ i đồ ng 
thà nh viên không điều hành tại các công ty con đều là 
kiêm nhiệm, vì vậy không nhận lương cho vai trò thành 
viên Hộ i đồ ng quả n trị /Hộ i đồ ng thà nh viên mà chỉ được 
nhận thù lao cho các chức danh đó.

 + Ngườ i đạ i diệ n tham gia điều hành (executive 
director) là những người vừa tham gia vào Hộ i đồ ng quả n 
trị /Hộ i đồ ng thà nh viên vừa tham gia điều hành doanh 
nghiệp (Tổ ng giá m đố c/Phó Tổ ng giá m đố c). Những 
ngườ i đạ i diệ n này được doanh nghiệp trả lương cho chức 
danh điều hành và thù lao cho chức danh thành viên Hộ i 
đồ ng quả n trị /Hộ i đồ ng thà nh viên. 

Tại Việt Nam, khái niệm Người đại diện lần đầu tiên 
xuất hiện dưới thuật ngữ “người trực tiếp quản lý” trong 
Nghị định 73/2000/NĐ-CP [2], chỉ đội ngũ những người có 
trách nhiệm quản lý phần vốn của Nhà nước tại các doanh 
nghiệp khác và điều hành các doanh nghiệp này đi đúng 
với định hướng, chỉ đạo của Nhà nước. 

Luật Doanh nghiệp năm 2005 là khung pháp lý áp 
dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, thể hiện sự 
bình đẳng trước pháp luật của các thành phần kinh tế, đã 
đưa ra định nghĩa và các quy định cụ thể hơn về “Người 
đại diện theo ủy quyền” và dần thay thế thuật ngữ “người 
quản lý trực tiếp” đã được sử dụng từ năm 2000. Người đại 
diện vừa là người giám sát, vừa trực tiếp chỉ đạo điều hành 
hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả hoạt 
động đầu tư của chủ sở hữu. 

Người đại diện theo ủy quyền là “cá nhân được thành 
viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần ủy quyền bằng văn bản thực hiện các 
quyền của mình tại công ty”. Để phù hợp với tình hình thực 
tế của nền kinh tế đa thành phần với nhiều chủ sở hữu, 
khái niệm người đại diện được quy định trong Nghị định 
71/2013/NĐ-CP [3] được đề cập với 2 loại Người đại diện: 
“Người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước đầu tư 
tại doanh nghiệp khác” và “Người đại diện theo ủy quyền 
phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp 
khác”. Cả hai khái niệm trên đều được gọi chung là người 
đại diện, chỉ có sự khác biệt là đối với khái niệm Người 
đại diện theo  ủy  quyền phần vốn của Nhà nước đầu tư 
tại doanh nghiệp khác thì chủ sở hữu là Nhà nước, còn 
trong khái niệm người đại diện theo ủy quyền phần vốn 
của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác thì chủ 

sở hữu là doanh nghiệp bất kỳ. Khái niệm Ngườ i đạ i diệ n 
tại các văn bản pháp luật chỉ mới dừng ở Ngườ i đạ i diệ n 
ủy quyền phần vốn tại doanh nghiệp.

Trong thực tế, do ảnh hưởng sâu sắc của nền kinh tế 
tập trung, bao cấp, kế hoạch hóa nên tại các Tập đoàn/
Công ty mẹ, đối tượng Người đại diện được hiểu rộng hơn, 
gồm người đại diện ủy quyền phần vốn của doanh nghiệp 
đầu tư tại doanh nghiệp khác và những người được Tập 
đoàn/Tổng công ty cử hoặc giới thiệu đến doanh nghiệp 
để trực tiếp quản lý/điều hành doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
doanh nghiệp hoặc những thỏa thuận khác của các bên 
tham gia sau đây cùng gọi là người đại diện. Theo đó, 
ngườ i đạ i diệ n bao gồm:

- Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của 
chủ sở hữu tại doanh nghiệp khác (gọi tắt là Ngườ i đạ i 
diệ n theo ủy quyền), là nhân sự do chủ sở hữu quản lý, 
được cử đến doanh nghiệp tham gia biểu quyết, quyết 
định những nội dung thuộc quyền của chủ sở hữu. Ngoài 
ra, tùy theo mức độ chi phối của chủ sở hữu tại doanh 
nghiệ p, ngườ i đạ i diệ n còn tham gia vào các cơ quan quản 
lý cao nhất của doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp như: Hộ i đồ ng 
thà nh viên (đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn), Hộ i 
đồ ng quả n trị  (đối với các công ty cổ phần)… để chỉ đạo 
quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệ p đảm bảo 
theo đúng mục tiêu chiến lược của chủ sở hữu.

- Để đảm bảo chắc chắn hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại doanh nghiệ p thực hiện đúng chiến lược của 
chủ  sở  hữ u cũng như quy định hiện hành, chủ sở hữu 
cũng cử Ngườ i đạ i diệ n đến doanh nghiệ p để trực tiếp 
giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện tại doanh nghiệ p. 
Hoạt động kiểm soát này được thực hiện theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh 
nghiệp. Những người này được chủ  sở  hữ u cử làm Kiểm 
soát viên (đối với công ty trá ch nhiệ m hữ u hạ n) hoặc giới 
thiệu để đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát (đối 
với công ty cổ phần) theo quy định của pháp luật.

- Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của chủ  sở  
hữ u tại doanh nghiệ p, chủ  sở  hữ u cử những người có 
năng lực quản lý, điều hành, nắm được ý đồ của chủ  sở  
hữ u đến doanh nghiệ p để bổ nhiệm/ứng cử vào những 
vị trí lãnh đạo chủ chốt trực tiếp điều hành doanh nghiệ p 
(như Tổ ng giá m đố c/Giá m đố c, Phó Tổ ng giá m đố c/Phó 
Giá m đố c, Kế toán trưởng…) theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp hoặc 
theo các thỏa thuận giữa các bên tham gia doanh nghiệ p. 
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2. Vai trò của Người đại diện trong mô hình 

hoạt động Công ty mẹ - Công ty con

Người đại diện tại các doanh nghiệp khác phải 
thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Hiện thực hóa ý chí, mục tiêu chiến lược 
của chủ sở hữu vào hoạt động cụ thể của doanh 
nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành.

- Phản ánh kịp thời, trung thực cho chủ sở 
hữu về tình trạng, kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh và các thông tin liên quan của doanh 
nghiệp để chủ sở hữu có quyết sách kịp thời.

- Thay mặt chủ sở hữu thực hiện quản lý bảo 
toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu theo quy 
định của pháp luật. 

Như vậy, vai trò của Người đại diện rất quan 
trọng trong sự phát triển của Tập đoàn/Tổng công 
ty. Sự thành công hay thất bại trong việc hiện 
thực hóa mục tiêu chiến lược của chủ sở hữu tại 
các doanh nghiệp nói riêng cũng như toàn Tập 
đoàn/Tổng công ty nói chung phụ thuộc phần lớn 
năng lực cũng như kết quả hoạt động của đội ngũ 
Người đại diện của Tập đoàn/Tổng công ty.

3. Mối quan hệ giữa chủ sở hữu - doanh nghiệp 

- Người đại diện

3.1. Mối quan hệ giữa chủ  sở  hữ u với Ngườ i đạ i 

diệ n

Chức trách, nhiệm vụ khác nhau của Ngườ i đạ i 
diệ n dẫn đến những mối quan hệ khác nhau giữa 
những Ngườ i đạ i diệ n và chủ  sở  hữ u, cốt lõi của 
các mối quan hệ đó là hệ thống giao nhiệm vụ, 
thực hiện và báo cáo. 

Theo thông lệ tốt [5], Tập đoàn/Công ty mẹ 
khi góp vốn đầu tư, với tư cách là cổ đông, sẽ thực 
hiện các quyền của mình thông qua đại diện tại 
Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông và/hoặc Hộ i đồ ng quả n trị /
Hộ i đồ ng thà nh viên. Các quyền này có thể bao 
gồm nhưng không giới hạn ở việc đưa ra hay phê 
chuẩn các quyết định/định hướng về chiến lược 
kinh doanh, yêu cầu ban điều hành của công 
ty có vốn đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo 
đối với chủ  sở  hữ u/cổ đông…theo quy định của 
pháp luật. Ngườ i đạ i diệ n của Tập đoàn/Công ty 
mẹ tham gia với vai trò là thành viên tại Hộ i đồ ng 
quả n trị /Hộ i đồ ng thà nh viên sẽ thực hiện các 
quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ 

chức và hoạt động công ty và/hoặc các thỏa thuận khác dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của chủ  sở  hữ u.

Đối với các thành viên là Ngườ i đạ i diệ n nhưng không có 
quyền biểu quyết tham gia vào điều hành - là những người không 
đại diện phần vốn của chủ  sở  hữ u, sẽ chỉ báo cáo trực tiếp lên cho 
người quản lý trực tiếp của mình tại công ty con/công ty thành 
viên/công ty liên kết. Ví dụ: Kế toán trưởng hoặc Phó giám đốc sẽ 
báo cáo Tổ ng giá m đố c, Tổ ng giám đố c báo cáo trực tiếp Hộ i đồ ng 
quả n trị /Hộ i đồ ng thà nh viên, Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông... Trên thực 
tế, các thành viên là ngườ i đạ i diệ n nhưng không có quyền biểu 
quyết tham gia vào điều hành vẫn thực hiện báo cáo theo yêu 
cầu của các cổ đông, tuy nhiên không phải dưới vai trò là Ngườ i 
đạ i diệ n mà là người quản lý trong công ty được đầu tư - báo cáo 
gián tiếp.

Tùy theo quy định cụ thể của từng Tập đoàn, Ban giám đốc/
Ban điều hành các công ty được đầu tư thường phải gửi một số 
loại báo cáo chính lên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên 
theo định kỳ và phù hợp với quy định liên quan của Nhà nước và 
yêu cầu của Tập đoàn/Công ty mẹ. Ban điều hành thông thường 
phải nộp một số loại báo cáo lên Hội đồng quản trị và/hoặc các cổ 
đông lớn (Ví dụ: Báo cáo tài chính; báo cáo tình hình sản xuất kinh 
doanh, tình hình thực hiện đầu tư (nếu có); kế hoạch và kết quả 
sản xuất kinh doanh/kế hoạch đầu tư/kế hoạch vốn cho kỳ sau và 
định hướng phát triển của công ty; báo cáo về tổ chức lao động 
và tiền lương…). Quy định hiện hành của Việt Nam, quy trình báo 
cáo của Người đại diện và phản hồi của chủ sở hữu thực hiện theo 
quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BTC [4].

Như vậy, hệ thống giao nhiệm vụ, thực hiện và báo cáo đối với 
từng chức trách Người đại diện như sau:

Hình 1. Ví dụ minh họa cơ chế đưa ra quyết định của Ngườ i đạ i diệ n

                                Kênh báo cáo trự c tiếp  

                                Kênh báo cáo gián tiếp 

Thông 
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tin thị 
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 - Ngườ i đạ i diệ n theo ủy quyền: Có mối quan hệ trực 
tiếp và bắt buộc trong hệ thống giao nhiệm vụ - thực hiện 
và báo cáo.

 - Ngườ i đạ i diệ n thực hiện nhiệm vụ kiểm soát doanh 
nghiệ p: Có mối quan hệ không chỉ trực tiếp giữa chủ  sở  
hữ u và người thực hiện mà còn có các mối quan hệ với 
các các bên tham gia/cổ đông khác thông qua Hộ i đồ ng 
thà nh viên/Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông.

 + Đối với kiể m soá t viên tại công ty trá ch nhiệ m hữ u 
hạ n: Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo trực tiếp của chủ  
sở  hữ u theo chương trình công tác được chủ sở hữu phê 
duyệt trên cơ sở thống nhất với doanh nghiệp.

 + Đối với thành viên Ban kiểm soát của công ty cổ 
phần: Các thành viên phải thực hiện theo chương trình do 
Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông thông qua và phải báo cáo kết quả 
thực hiện cho Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông. Nếu thành viên Ban 
kiểm soát là ngườ i đạ i diệ n của chủ  sở  hữ u thì phải báo 
cáo chủ  sở  hữ u nếu được yêu cầu.

 - Ngườ i đạ i diệ n trong Ban điều hành tại doanh nghiệ p: 
Không trực tiếp với chủ  sở  hữ u mà chỉ đến Hộ i đồ ng thà nh 
viên/Hộ i đồ ng quả n trị /Đạ i hộ i đồ ng cổ  đông hoặc Tổ ng 
giá m đố c/Giá m đố c (đối với Phó  Tổ ng giá m đố c/Phó  giá m 
đố c, Kế  toá n trưở ng).

3.2. Mối quan hệ giữa chủ  sở  hữ u với doanh nghiệp

Trước hết, chủ  sở  hữ u là chủ thể trực tiếp đầu tư vốn 
vào doanh nghiệ p nên có đủ các quyền và nghĩa vụ đối 
với doanh nghiệ p theo pháp luật quy định. Tuy nhiên, chủ  
sở  hữ u chỉ là một pháp nhân (hoặc thể nhân) độc lập về 
pháp lý đối với doanh nghiệ p mà mình góp vốn, không có 
quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt động thường xuyên của 
doanh nghiệ p. Mọi sự tham gia của chủ  sở  hữ u đến hoạt 
động của doanh nghiệ p, kể cả những vấn đề liên quan 
đến Ngườ i đạ i diệ n, đều phải được sự thống nhất thông 
qua thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa chủ  sở  hữ u và 
doanh nghiệ p. Thỏa thuận này phải là văn bản mang tính 
pháp lý làm cơ sở cho hoạt động của các bên liên quan 
đến doanh nghiệ p, nên phải được chủ  sở  hữ u và các bên 
tham gia đầu tư vào doanh nghiệ p thống nhất đưa vào 
nội dung Điều lệ doanh nghiệ p hoặc thông qua cơ quan 
quản lý cao nhất của doanh nghiệ p là Đạ i hộ i đồ ng cổ  
đông (đối với công ty cổ phần) và Hội đồng thành viên 
(đối với công ty trá ch nhiệ m hữ u hạ n). Riêng đối với công 
ty trá ch nhiệ m hữ u hạ n một thành viên, quyền của chủ  sở  
hữ u do chủ  sở  hữ u quy định.  

Nhằm phục vụ công tác quản lý của chủ sở hữu đối 
với Người đại diện tại các đơn vị khác nhau về quy mô, độ 

phức tạp trong quản lý doanh nghiệp và tầm quan trọng 
của hoạt động doanh nghiệp đối với mục tiêu chiến lược, 
ngắn hạn của chủ  sở  hữ u (mức độ ảnh hưởng của chủ sở 
hữu), Tập đoàn/Tổng công ty có thể chia thành các nhóm 
đơn vị dựa trên nguyên tắc sau:

- Mức độ ảnh hưởng của chủ  sở  hữ u đối với doanh 
nghiệ p phụ thuộc vào số vốn góp của chủ  sở  hữ u đối với 
doanh nghiệ p đó hoặc các chi phối khác (thương hiệu, 
quyền bổ nhiệm các vị trí quan trọng điều hành doanh 
nghiệ p…) được ghi nhận trong Điều lệ doanh nghiệ p 
hoặc các thỏa thuận có tính pháp lý khác. Căn cứ vào Luật 
Doanh nghiệp 2005, có thể chia ra các mức độ ảnh hưởng 
của chủ sở hữu như sau: 

 + Chủ  sở  hữ u chi phối hoạt động của doanh nghiệ p khi 
nắm giữ từ 50% vốn điều lệ hoặc chi phối theo các thỏa 
thuận pháp lý khác.

 + Chủ  sở  hữ u kiểm soát phần lớn các quyết định của 
doanh nghiệ p khi nắm giữ trên 35% đến dưới 50% vốn 
điều lệ.

 + Chủ  sở  hữ u đầu tư tài chính đơn thuần để hưởng lợi 
tức, không chi phối hoặc kiểm soát các quyết định của 
doanh nghiệp khi nắm giữ từ 35% vốn điều lệ trở xuống.

 - Mức độ phức tạp trong quản lý thể hiện qua quy 
mô và phạm vi hoạt động của doanh nghiệ p thông qua 
các tiêu chí về vốn chủ sở hữu/tổng tài sản; giá trị sản 
lượng (doanh thu) mà doanh nghiệ p đem lại hoặc dự kiến 
đem lại (theo dự án được duyệt); đầu mối quản lý (số đơn 
vị của doanh nghiệp được phân cấp quản lý, số lao động 
trong toàn doanh nghiệp... hoặc các tiêu chí khác phù hợp 
với đặc tính kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp.

4. Căn cứ đề xuất chính sách đối với Ngườ i đạ i diệ n

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của mình tại các 
doanh nghiệ p đầu tư vốn, chủ  sở  hữ u thực hiện quyền 
quản lý và điều hành thông qua Ngườ i đạ i diệ n tại doanh 
nghiệ p. Ngườ i đạ i diệ n có thể giữ chức trách, vai trò khác 
nhau trong doanh nghiệ p gồm: Ngườ i đạ i diệ n thực hiện 
quyền chủ  sở  hữ u, Ngườ i đạ i diệ n thực hiện chức năng 
kiểm soát doanh nghiệ p và Ngườ i đạ i diệ n tham gia điều 
hành trực tiếp doanh nghiệ p. 

Quan hệ giữa chủ  sở  hữ u và Người đại diện phụ thuộc 
vào mức độ quản lý trực tiếp của chủ sở hữu đối với Người 
đại diện. Mối quan hệ của chủ  sở  hữ u đối với từng đối 
tượng Ngườ i đạ i diệ n thực hiện các vai trò (chức trách) 
khác nhau là không giống nhau, có xu thế “nới lỏng” dần 
từ vai trò thực hiện quyền chủ  sở  hữ u đến vai trò điều hành 
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doanh nghiệp (giảm dần từ Hộ i đồ ng thà nh viên/Hộ i đồ ng 
quả n trị , Ban kiểm soát/Kiể m soá t viên, Tổ ng giá m đố c/Phó 
Tổ ng giá m đố c/Kế toán trưởng). Mối quan hệ giữa chủ sở 
hữu và Người đại diện phải có tính pháp lý và được thể 
hiện bằng hợp đồng với nội dung khác nhau tương ứng 
với các vị trí khác nhau mà Người đại diện đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa chủ sở hữu với Người đại 
diện còn phụ thuộc vào mức độ quan trọng của doanh 
nghiệp đối với chiến lược phát triển của chủ sở hữu (thể 
hiện thông qua mức độ chi phối của chủ sở hữu đối với 
doanh nghiệp). Mức độ quan trọng cao thì yêu cầu tiêu 
chuẩn Người đại diện càng cao và tương ứng là các tiêu chí 
đánh giá và chế độ (lương, thưởng) sẽ cao hơn và ngược 
lại. Để thực hiện được điều này, cần thiết phải phân nhóm 
đơn vị theo vị trí và tầm quan trọng trong chiến lược phát 
triển của chủ sở hữu. Căn cứ xây phân nhóm nên dựa vào 
mức độ ảnh hưởng của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, 
mức độ phức tạp quản lý của doanh nghiệp…  

Do mối quan hệ của chủ  sở  hữ u đối với từng vị trí của 
Ngườ i đạ i diệ n tại doanh nghiệ p khác nhau, mức độ quan 
tâm của chủ  sở  hữ u đối với từng nhóm đơn vị cũng khác 
nhau, vì vậy việc đánh giá và chế độ đãi ngộ của chủ  sở  hữ u 
đối với từng đối tượng Ngườ i đạ i diệ n cũng sẽ khác nhau 
tùy theo các nhóm đơn vị. Căn cứ vào mức độ mật thiết của 
mối quan hệ giữa chủ  sở  hữ u và từng đối tượng Ngườ i đạ i 
diệ n, chủ  sở  hữ u có chính sách nhân sự khác nhau, cụ thể:

 - Đối với Ngườ i đạ i diệ n theo ủy quyền: Chủ  sở  hữ u 
trực tiếp bổ nhiệm, đánh giá và quyết định mức tiền lương, 
thưởng và các chính sách đãi ngộ khác đối với Ngườ i đạ i 
diệ n; toàn quyền điều động Ngườ i đạ i diệ n thực hiện các 
nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ  sở  hữ u. Tiền lương và các 
chế độ đãi ngộ của Ngườ i đạ i diệ n do chủ  sở  hữ u chi trả 
từ chi phí hoặc từ lợi nhuận được chia theo kết quả hoạt 
động của doanh nghiệ p; hoặc do doanh nghiệ p trả theo 
các thỏa thuận với chủ  sở  hữ u.

 - Đối với Ngườ i đạ i diệ n thực hiện kiểm soát doanh 
nghiệ p: Tương tự như đối với Ngườ i đạ i diệ n theo ủy 
quyền, nhưng để đảm bảo tính khách quan trong hoạt 
động của kiể m soá t viên/thành viên Ban kiể m soá t, tiền 
lương và các chế độ đãi ngộ của Ngườ i đạ i diệ n do chủ  
sở  hữ u chi trả. Thù lao cho thành viên Ban kiể m soá t do 
doanh nghiệ p quy định sẽ được doanh nghiệ p chuyển về 
chủ  sở  hữ u để chi trả cho Ngườ i đạ i diệ n theo kết quả thực 
hiện nhiệm vụ.

 - Đối với Ngườ i đạ i diệ n trong ban điều hành doanh 
nghiệp: Căn cứ vào Điều lệ doanh nghiệp hoặc các thỏa 
thuận hợp tác giữa các bên tham gia doanh nghiệ p, chủ  

sở  hữ u lựa chọn người đáp ứng yêu cầu đến doanh nghiệ p 
để bổ nhiệm vào các vị trí quản lý. Những người này thuộc 
quyền quản lý và điều động của chủ  sở  hữ u với điều kiện 
quyền này được nêu rõ trong Điều lệ doanh nghiệ p hoặc 
các Thỏa thuận pháp lý tương đương khác. Trong quá trình 
điều hành, quyền hạn và trách nhiệm của những người này 
được quy định trong Điều lệ và các quy định nội bộ khác 
của doanh nghiệ p, vì vậy việc đánh giá, chính sách đãi ngộ 
đối với những người này đều do doanh nghiệ p quy định. 
Lương và các chế độ đãi ngộ đối với những chức danh này 
do doanh nghiệ p quyết định và chi trả phù hợp với đặc thù 
và tình hình thực tế của doanh nghiệ p.

Quan hệ giữa chủ sở hữu với doanh nghiệp, ngoài 
những quyền và nghĩa vụ của chủ  sở  hữ u đối với doanh 
nghiệ p đã được pháp luật quy định, để đảm bảo thực hiện 
tốt các công tác quản lý Người đại điện của chủ sở hữu, 
đồng thời giám sát các mục tiêu chiến lược của chủ sở hữu 
thực hiện tại doanh nghiệp, những vấn đề cần thống nhất 
giữa chủ  sở  hữ u và doanh nghiệ p cần được thống nhất 
trong thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa chủ  sở  hữ u và 
doanh nghiệp, các nội dung cơ bản gồm:

 - Quyền yêu cầu doanh nghiệ p thực hiện các quy 
định của chủ  sở  hữ u về công tác quản lý Người đại diện 
nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn Tập đoàn/
Tổng công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, các 
nội dung cần thống nhất về quyền hạn của chủ  sở  hữ u là:

 + Giới thiệu hoặc bổ nhiệm các chức danh chủ chốt 
quản lý và điều hành doanh nghiệ p, điều động và miễn 
nhiệm Ngườ i đạ i diệ n thôi giữ các chức chức danh được 
bổ nhiệm theo yêu cầu của chủ  sở  hữ u;

 + Quyết định mức lương, thưởng và cơ chế trả lương 
thưởng đối với Ngườ i đạ i diệ n của chủ  sở  hữ u;

 + Yêu cầu doanh nghiệ p phối hợp tổ chức công tác 
đánh giá Ngườ i đạ i diệ n theo quy định của chủ  sở  hữ u. 

- Quyền kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệ p trên cơ sở các mục tiêu doanh nghiệ p đã 
đề ra.

- Quyền thực hiện kiểm toán tài chính doanh nghiệ p.

- Các quyền khác theo Thỏa thuận giữa chủ  sở  hữ u 
và doanh nghiệ p. 

5. Kết luận

Căn cứ vào những cơ sở lý luận trình bày ở trên, để 
hoàn thiện hệ thống quản lý Ngườ i đạ i diệ n tại các doanh 
nghiệ p khác, chủ sở hữu cần thiết phải:
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- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí 
chức trách Người đại diện phù hợp với đặc thù kinh tế 
kỹ thuật của doanh nghiệp nhằm đảm bảo người được 
cử đến doanh nghiệp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ 
sở hữu giao.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng vị 
trí chức trách Người đại diện (sử dụng bộ tiêu chí đánh 
giá khác nhau đối với mỗi vị trí chức trách Người đại diện).

- Chế độ đãi ngộ đối với Người đại diện cần gắn với 
trách nhiệm và kết quả thực hiện công việc của Người đại 
diện. Cần thiết lập một mặt bằng lương, thưởng chung 
thống nhất nhưng không cào bằng đối với đội ngũ Người 
đại diện của Tập đoàn/Tổng công ty.
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Secondee  management: Theoretical issues and current 
practice in Vietnam 

Pham Thi Thanh Tuyen, Hoang Thi Đao

Hoang Truong Giang 

Vietnam Petroleum Institue
Summary

Secondee is often defi ned as a member of staff  of a corporation who is transferred to a subsidiary to act on behalf 

of the owners for a fi xed period of time. During the secondment process, the secondee plays an important role in 

realising the owner’s strategic objectives. In Vietnam, the concept of secondee is still inconsistent and the provisions 

on secondee management are not fully detailed in laws or in organisations’ internal regulations. Furthermore, the 

remuneration of secondees is not yet based on responsibility and performance; therefore, many problems exist in 

secondee management. The aim of this paper is to clarify the concept of secondee and to specify the relationship of 

three parties: the secondee, the secondee’s organisation, and the host organisation. By analysing current practices 

on secondee management in the world, the authors suggest some lessons for secondee management in Vietnam.   

Key words: Secondee.
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1. Mở  đầ u

Từ điển Nano do Viện Nghiên cứu Tiên tiến Collegium Basilea 
(Thụy Sĩ) định nghĩa công nghệ nano là “sự sáng tạo, miêu tả đặc 
trưng, sản xuất và ứng dụng các vật liệu, thiết bị và hệ thống 
bằng cách kiểm soát hình dạng và kích thước ở cấp độ nano” 
[1]. Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) làm rõ hơn khái niệm công 
nghệ nano, đó là: (i) am hiểu, kiểm soát các vấn đề và quá trình ở 
cấp độ nano và (ii) sử dụng các tính chất của vật liệu kích thước 
nano hoàn toàn khác với tính chất của vật liệu với kích thước lớn 
hơn, để tạo ra những vật liệu, thiết bị và hệ thống được cải tiến 
sở hữu đặc tính mới. Công nghệ nano nhìn chung liên quan đến 
bất cứ việc gì được thực hiện hoặc được xây dựng trên quy mô 
kích thước từ 0,1 - 100nm. 

Việc có thể thao tác trên vật chất ở quy mô kích thước nano 
không chỉ giúp tạo ra và thao tác trên những vật liệu kích thước 
siêu nhỏ mà còn làm thay đổi bản chất chính vật liệu đó trên 
quy mô nguyên tử và phân tử. Kích thước các hạt ở cấp độ nano 
làm tăng tỷ lệ diện tích bề mặt trên một đơn vị thể tích vật liệu, 
do đó xuất hiện miền có hiệu ứng lượng tử chiếm ưu thế, đồng 
thời làm tăng số lượng các nguyên tử hạt nano trên bề mặt. Nhờ 
đó, vật liệu có thể được chế tạo cứng hơn, nhẹ hơn, bền hơn, 
hoạt hóa hơn, có độ dẫn điện và/hoặc dẫn nhiệt cao hơn, thân 
thiện với môi trường hơn và có nhiều đặc tính mong đợi khác 
như quang, điện và từ tính. Nếu làm chủ công nghệ nano, có thể 
tạo ra hoặc thao tác các vật liệu phù hợp với từng yêu cầu thay vì 
sử dụng vật liệu có đặc tính có sẵn nhất định. 

Vật liệu nano còn có tính chất mới khác biệt, như có trọng 
lực và lực ma sát hoàn toàn khác so với cùng loại vật liệu có kích 
thước lớn, do đó có thể tạo ra tác động rất khác biệt. Các yếu tố 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
DẦU KHÍ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG Ở VIỆT NAM

TS. Võ Nguyễn Xuân Phương, TS. Lê Phúc Nguyên

Viện Dầu Khí Việt Nam
Email: phuongvnx@pvpro.com.vn

Tóm tắt

Công nghệ và vật liệu nano được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp dầu khí 

nhờ sự phát triển của các kỹ thuật monitoring sáng tạo và phát triển bộ cảm biến (sensor) nano thông minh. Công 

nghệ nano có thể được sử dụng để cải thiện quá trình khoan và khai thác dầu khí bằng cách cung cấp vật liệu khoan 

nhẹ, chống mài mòn và bền cơ học hơn; phát triển các loại chất lỏng thông minh mới để tăng hiệu suất thu hồi dầu 

(EOR) nhất là ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao; phân tách các tạp chất kim loại trong dầu hay khí dễ dàng hơn... 

Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu các ứng dụng của công nghệ và vật liệu nano trong lĩnh vực thăm dò, khai 

thác và chế biến dầu khí trên thế giới, đánh giá khả năng nghiên cứu, ứng dụng ngắn hạn và dài hạn của Việt Nam để 

khai thác hiệu quả tiềm năng công nghệ và vật liệu nano trong ngành công nghiệp dầu khí. 

Từ khóa: Công nghệ nano, ngành Dầu khí Việt Nam, ứng dụng và lợi ích của công nghệ nano, hướng triển khai, tiềm năng 
công nghệ nano. 

quan trọng ảnh hưởng đến các vật liệu nano gồm: 
lực nguyên tử, liên kết hóa học và cơ học lượng tử. 
Có thể có khả năng chế tạo một thiết bị chạy bằng 
động cơ với các chức năng hoàn chỉnh chỉ dài vài 
mm, nhưng không thể tạo ra thiết bị như vậy với 
kích thước vài nm (Hình 1), vì cần phải chế tạo các 
bộ phận thiết bị từ các nguyên tử riêng rẽ. Các chi 
tiết quan trọng như bộ phận đốt trong hay bánh 
răng truyền động sẽ không thể làm được bằng 
công nghệ hiện tại và ngay trong tương lai gần. 

Công nghệ nano được dự đoán sẽ trưởng thành 
nhanh chóng với nền móng đầu tiên là các kính 
hiển vi điện tử để có thể quan sát vật chất ở kích cỡ 

Hình 1. Đề án nghiên cứu giảm trở lực ma sát ở quy mô hệ thống cơ điện cỡ 

micro/nano (MEMS/NEMS) của TS. Merlijin van Spengen, Khoa Kỹ thuật Vật 

liệu, Hàng hải và Cơ khí, Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan [2]

10 m 
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nm cùng với các thiết bị có thể điều khiển thao tác trên 
phân tử cơ bản. Chúng ta đang ở trong thời kỳ nghiên 
cứu cơ bản tạo ra các vật liệu có cấu trúc và tính chất đặc 
biệt, như ống nano (nanotube) và sợi nano (nanowire). 
Lớp phủ nano tiên tiến chống ăn mòn (Hình 2), chống mài 
mòn cho các bộ phận thiết bị khoan với mục đích tăng 
độ cứng, thời gian làm việc, chi phí vận hành thấp hơn 
cho các bộ phận hoạt động của thiết bị [3, 4]. Ngoài ra, 
lớp phủ nano còn được dùng để bảo vệ các thiết bị và 
giàn khoan ngoài khơi để tránh rỉ sét và ăn mòn có khả 
năng gây ra các vấn đề về an toàn. Lớp phủ nano bền, chi 
phí thấp và thân thiện với môi trường được sử dụng cho 
các đường ống ngầm dưới biển để chống hàu, tránh hiện 
tượng ăn mòn do môi trường nước biển. Mặt khác, công 
nghệ nano còn được dùng để cải thiện đặc tính các sản 
phẩm ngành công nghiệp dầu khí như các hệ phân tán 
hạt nano trong dầu hay nước làm tăng cường tính chất 
nhiệt (truyền nhiệt hoặc cách nhiệt tốt hơn, làm việc tốt 
hơn ở điều kiện nhiệt độ/áp suất cao) và đặc tính chống 
mài mòn tốt hơn, là giải pháp lý tưởng cho các loại dầu bôi 
trơn và thành phần dung dịch khoan. 

Trong thời gian tới, các nghiên cứu tập trung nghiên 
cứu ứng dụng, sản xuất và thương mại hóa ở quy mô công 
nghiệp. Những ứng dụng tiên tiến có tiềm năng tiếp theo 
rất có thể là trang thiết bị thông minh ở kích cỡ nano như 
nanorobot trong khai thác dầu khí và rất nhiều ứng dụng 
độc đáo khác.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), có khoảng hơn 60% 
lượng dầu của thế giới vẫn đang nằm tại các mỏ dầu. 

Quá trình thu hồi dầu khí ngày càng khó khăn và kém 
hiệu quả hơn do phải vận hành trong điều kiện khắc 
nghiệt, tại vùng cận đáy giếng sâu và siêu sâu. Việc mở 
rộng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phi truyền 
thống (dầu nặng, dầu và khí trong đá chặt sít, cát hắc 
ín…) hoặc khu vực nước sâu gặp nhiều khó khăn do 
thiếu thông tin và chi phí đầu tư cao. Cùng với các quy 
định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt, ngành 
công nghiệp dầu khí trên thế giới nói chung và tại Việt 
Nam nói riêng đang phải đối mặt với các thách thức kỹ 
thuật quan trọng, chỉ có thể đáp ứng được bằng việc 
ứng dụng hoặc nghiên cứu mang tính đột phá để có thể 
thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí hiệu quả và thân 
thiện môi trường.

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm và tính chất ưu việt 
của vật liệu nano, các trang thiết bị và hệ thống nano, 
nhóm tác giả giới thiệu giải pháp công nghệ và vật liệu 
nano tiên tiến trong ngành công nghiệp dầu khí thế giới. 
Từ đó, nhóm tác giả đề xuất hướng nghiên cứu, ứng dụng 
công nghiệp nano trong ngành công nghiệp dầu khí Việt 
Nam trên cơ sở phân tích hướng đi tiềm năng để giải 
quyết các thách thức kỹ thuật và công nghệ.

2. Ứng dụng công nghệ nano trong ngành dầu khí

2.1. Thăm dò và khai thác dầu khí

Ngành công nghiệp thăm dò và khai thác dầu khí 
dựa vào phương pháp hiển thị hình ảnh điện từ và điện 
tử của các thiết bị đặt bên trong lỗ khoan để thu thập các 
thông tin của một mỏ chứa [5]. Tuy nhiên, các cảm biến 
điện thông thường và công cụ đo lường khác chưa cho 
hình ảnh có độ phân giải như mong muốn, và phạm vi 
hoạt động hạn chế, nhất là ở điều kiện nhiệt độ cao và áp 
suất cao. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang phát triển 
một bộ cảm biến từ sợi quang học để đo nhiệt độ và áp 
suất, tốc độ dòng chảy dầu và sóng âm trong các giếng 
dầu. Các cảm biến mới có kích thước nhỏ, làm việc an 
toàn với sự hiện diện của trường điện từ, có thể làm việc 
ở nhiệt độ và áp lực cao và có thể thay thế được với chi 
phí hợp lý mà không cần can thiệp vào quy trình thăm 
dò [6]. 

Hiện nay thuật ngữ “phóng viên nano” (nanoreporter, 
do nhóm nghiên cứu Đại học Rice, Mỹ) và “robot nano” 
(nanorobot, do Expec Advanced Research Center, Saudi 
Arabia) đã không còn lạ đối với giới chuyên môn. Mỗi 
phóng viên nano có kích cỡ nhỏ hơn một sợi tóc khoảng 
30.000 lần chứa hàng trăm triệu bó carbon, được thiết 
kế để có thể thay đổi thành phần tùy vào vật chất chúng 
gặp phải: nước, dầu hay H2S… Những phóng viên nano 

10 m 

Hình 2. Lớp phủ NanovateTM (2012) tinh thể nano kim loại (nhỏ hơn 20nm) của Công ty 

Công nghệ Integran (Mỹ) [4] cung cấp lớp phủ đặc siêu cứng, bền và chịu nhiệt thích hợp 

cho ngành khoan dầu trong tương lai

30 m 

Nanovate Metal

Carbon Composite
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này được gắn mã vạch để có thể cho biết thời gian ở trong lòng 
đất, thậm chí phân biệt được dầu chua hay ngọt [7]. Robot nano 
(hay còn gọi là resbot) là công nghệ nano mới khác đang trong 
quá trình nghiên cứu và thử nghiệm tại Expec Advanced Research 
Center (Saudi Arabia),  giúp ích cho ngành thăm dò và khai thác 
dầu khí [10]. Về kích thước của robot nano, chuyên gia Mazen 
Kanj cho biết mỗi một giọt dung dịch chứa 600 tỷ robot, trong 
khi một mg chất khô chứa 6 nghìn tỷ robot. Robot nano được 
thiết kế với mục đích tương tự phóng viên nano. 

Trong tương lai, việc sử dụng các cảm biến nano cho công tác 
tìm kiếm, thăm dò dầu khí hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. 
Dầu và khí thường nằm trong các lớp đá ở sâu hàng nghìn mét dưới 
lòng đất. Lớp đá này có cấu trúc sa thạch như miếng bọt biển, có rất 
nhiều khe hở dao động từ 100 - 10.000nm cho lưu chất chảy qua. 
Các cảm biến nano với kích thước siêu nhỏ có thể bơm vào giếng 
khoan cùng lưu chất, sẽ thâm nhập sâu vào trong các khe hở đá 

Hình 3. Nghiên cứu robot nano quặng mỏ của Expec Advanced Research Center, 

Saudi Arabia [8] (a) và phóng viên nano của Đại học Rice, Mỹ [7] (b)

(a)

 (b)

chứa dầu và khí, thu nhận, lưu trữ và truyền tải 
các thông tin giá trị về môi trường lớp đá, dầu 
và khí bên trong. Từ đó, cung cấp thông tin về 
đặc điểm, địa hình và tính chất phức tạp của môi 
trường bên trong mỏ và tác động của nó đến 
dòng chảy nhiều pha, giúp lập kế hoạch khai 
thác phù hợp.

2.2. Tăng cường thu hồi dầu 

Trong những năm đầu khai thác mỏ dầu 
mới, dầu tự động chảy lên từ giếng khoan do 
áp suất cao sẵn có trong mỏ. Khi áp suất này 
bị giảm sẽ ảnh hưởng tốc độ và sản lượng khai 
thác dầu, cần cung cấp năng lượng từ bên ngoài 
để tăng áp suất trong mỏ, cụ thể là bơm nước 
vào giếng bơm ép để quét đẩy dầu đến giếng 
khai thác. 

Ngoài ra, các phương pháp tăng cường thu 
hồi dầu khác như phương pháp hóa học và bơm 
ép khí cũng được cân nhắc sử dụng, song đang 
bị hạn chế do chi phí cao hoặc do lượng dầu 
thu hồi chưa hiệu quả. Trong phương pháp làm 
lụt bằng nước hay khí, lưu chất làm lụt thường 
nhanh chóng chảy xói qua các khối đá xốp/gãy 
nứt bên trong mỏ và bỏ qua hầu hết các lượng 
dầu có tại đó do tỷ lệ lưu động (quyết định bởi 
độ thẩm thấu và độ nhớt của lưu chất nước/khí 
so với của dầu) không phù hợp. Quá trình thu 
hồi dầu hóa học, như phương pháp làm lụt bằng 
polymer hay chất hoạt động bề mặt và phun 
chất kiềm hay acid cũng bị hạn chế bởi chi phí 
cao, khả năng ăn mòn của khối đá ngăn các túi 
dầu khí và thất thoát lưu chất bơm khi chảy qua 
các mỏ chứa [5].

Sau khi đã thực hiện các giải pháp tăng 
cường thu hồi dầu như trên, vẫn còn từ 60 - 
70% dầu còn lại trong mỏ không thể thu hồi 
tiếp do lực mao quản làm dính chặt các phân 
tử dầu vào khe đá. Các vật liệu nano (sợi nano, 
ống nano, dây nano, giọt nano) với kích thước 
nhỏ và hoạt tính hóa học cao được phân bố 
trong lưu chất hệ nước hoặc hệ dầu sẽ dễ dàng 
đi qua kẽ đá và giảm lực liên kết gắn chặt các 
phân tử hydrocarbon trong dầu. Kết quả nghiên 
cứu của Wasan và Nikolov [9] đã phát hiện các 
hạt polystyrene với kích thước nano khi được 
phân bố đều trong lưu chất hệ dầu hoặc hệ 
nước sẽ làm tăng hệ số thu hồi dầu. Khi các hạt 
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(a)  (b)

Hình 4. Hình chiếu cạnh tượng trưng của mô hình hệ thống đa pha sét (clay)-dầu-nước-hạt nano: (a) cấu hình ban đầu, một hạt nano trong dầu (màu đỏ) và một hạt nano trong nước 

(màu xanh) và (b) cấu hình cân bằng, hai hạt nano di chuyển và dính chặt vào thành dầu nằm trong môi trường nước xung quanh [10] 

polystyrene gặp dầu sẽ tập trung quanh giọt dầu này và 
tạo thành một lớp màng đệm mỏng giữa bề mặt đá và 
giọt dầu. Hạt nano polystyrene sẽ khuếch tán vào trong 
lớp màng đệm, làm tăng nồng độ cục bộ dẫn đến làm 
giảm sức căng mặt phân giới, tăng áp suất tách rời trong 
vùng lớp màng rồi tách rời giọt dầu khỏi bề mặt hoàn 
toàn. 

Hình 4 trình bày kết quả nghiên cứu của Jianyang 
Wu [10] mô phỏng cân bằng hệ đa pha sét (clay)-dầu-
nước-hạt nano. Hình 4a thể hiện cấu hình ban đầu của 
hệ có một hạt nano trong dầu và một hạt nano trong 
nước. Hình 4b thể hiện cấu hình cân bằng của hệ sau 
4 giờ có hai hạt nano di chuyển đến và dính chặt vào 
dầu trong môi trường xung quanh là nước. Kết quả này 
cho thấy sự hiện diện của các hạt nano làm thay đổi tính 
chất bề mặt giữa môi trường lỏng và sét (clay) nhờ sự tạo 
thành bề mặt mới giữa hạt nano và sét. Kết quả nghiên 
cứu này không chỉ giới hạn với hạt nano polystyrene 
mà còn làm cơ sở cho những nghiên cứu thay đổi cấu 
trúc hạt nano polystyrene [11] hay nhiều nghiên cứu tìm 
kiếm những hạt nano khác [12, 13]. Ví dụ như hạt nano 
silica hình cầu với đường kính từ vài nm đến vài chục 
nm trong thời gian gần đây đang là đối tượng nghiên 
cứu thường gặp nhất trong nghiên cứu tăng cường thu 
hồi dầu [14]. Mặc dù cơ chế xảy ra trên bề mặt ranh giới 
chính xác vẫn chưa rõ ràng, giới chuyên môn đánh giá 
các hạt nano silica cũng sẽ làm giảm sức căng bề mặt 
giữa dầu và đá và làm tăng lượng dầu thu hồi từ môi 
trường xốp của quặng mỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều vấn 
đề cần được giải quyết trước khi đưa các hạt nano silica 
vào sử dụng rộng rãi, bao gồm phương thức thể hiện đặc 
tính của hạt nano silica bên trong mỏ và đề xuất những 
hạt nano silica phù hợp.

2.3. Màng nano trong lọc tách tạp chất

Sự phát triển thành công và mạnh mẽ của vật liệu 
zeolite có khả năng tách riêng khí có phân tử lượng nhỏ 
như oxy và nitơ đã đặt ra nền móng cho sự phát triển và 
triển khai một thế hệ vật liệu màng tách nano mới. Các 
loại màng này được định hướng sử dụng trong việc loại 
khí tạp trong khí đá phiến, tách kim loại nặng, nước hay 
các chất xâm lấn khác có trong dầu để có được dầu tinh 
khiết một cách hiệu quả hơn. Công nghệ nano đã được 
dùng để tách hoàn toàn các kim loại nặng ở thể lỏng trộn 
lẫn với dầu vì chất nhiễm này (nếu có lẫn trong dầu) ở 
lượng rất nhỏ cũng có thể làm hỏng toàn bộ hoặc làm 
giảm chất lượng dầu. Dầu khai thác bằng công nghệ bơm 
ép nước thường chứa nước. Công nghệ nano có thể tách 
nước và giảm lượng nước cần xử lý, góp phần giảm chi phí 
sản xuất dầu. Ngoài ra, công nghệ màng nano tiên tiến 
sẽ giúp cho quá trình khai thác khí trong đá chặt sít hiệu 
quả hơn bằng cách loại bỏ các khí tạp, tách các dòng khí 
để tạo ra nguồn khí tinh khiết cao cung cấp cho quá trình 
hóa lỏng khí (gas to liquid - GTL). 

Nhờ sự phát triển các phương pháp tổng hợp nano 
trên xuống (top-down) và dưới lên (bottom-up) cùng 
với việc khai thác các phương pháp in mạch phổ biến 
trong ngành công nghiệp vi điện tử, khả năng sản xuất 
và tái sản xuất màng nano nhẹ, bền có cấu trúc đồng 
đều trên quy mô lớn với chi phí cạnh trạnh là hoàn toàn 
khả thi.

2.4. Xúc tác dị thể nano trong công nghiệp lọc - hóa dầu

Xúc tác nano đáp ứng được yêu cầu về công nghệ 
các quá trình lọc dầu, hóa dầu và sản xuất nhiên liệu tổng 
hợp trong tương lai, do có hoạt tính cao hơn, độ chọn lọc 



GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

70 DẦU KHÍ - SỐ 4/2015   

tốt hơn so với xúc tác truyền thống. Mặc dù vậy, do lượng 
thể tích nguyên liệu sử dụng rất lớn, việc tách riêng sản 
phẩm và xúc tác dạng nano vẫn là mối quan tâm chính. 
Hiện nay, riêng ngành công nghệ lọc dầu đã có 3 quá trình 
quan trọng có sử dụng xúc tác nano: reforming naphtha, 
cracking và xử lý hydro. Xúc tác nano cũng khẳng định vị 
thế trong ngành hóa dầu, đặc biệt trong 2 quá trình chủ 
chốt chuyển hóa khí tổng hợp: chuyển dịch khí - nước 
(WGS) và tổng hợp Fisher-Tropsch. 

2.4.1. Reforming naphtha 

Ứng dụng đầu tiên của xúc tác nano trong lĩnh vực 
sản xuất năng lượng đó là xúc tác reforming naphtha để 
tạo ra xăng có chỉ số octane cao. Thành công xúc tác Pt/
Al2O3 trong quá trình reforming naphtha là điểm xuất 
phát mang tính cách mạng, đưa xúc tác nano vào quy mô 
thương mại hóa rộng rãi.  

Năm 1950, Vladimir Haensel và cộng sự ở UOP đã 
phát triển xúc tác Pt khoảng vài nm phân bố trên chất 
mang alumina có tính acid [15]. Sau hơn 5 năm, xúc tác 
này đã được sử dụng trong tất cả các nhà máy lọc dầu 
trên toàn thế giới. Xúc tác reforming naphtha Pt/Al2O3 
đã tạo ra tiến bộ đáng kể trong việc tìm hiểu sâu cơ chế 
xúc tác, làm tiền đề cho Mills đưa ra khái niệm xúc tác 
lưỡng chức và giải thích cơ chế xúc tác [16]. Chevron giới 
thiệu xúc tác reforming naphtha cải tiến vào cuối thập 
niên 60 của thế kỷ XX, bổ sung rhenium (Re) vào xúc tác 
Pt/Al2O3 [17]. Xúc tác Pt-Re/Al2O3 có thời gian hoạt động 
cao gấp 2 lần xúc tác Pt/Al2O3 Đặc biệt là hợp chất chứa 
lưu huỳnh là chất gây đầu độc xúc tác Pt/Al2O3 trong khi 
lại là chất tăng cường xúc tác Pt-Re/Al2O3. Xúc tác Pt-Sn/
Al2O3 được đề xuất trong cùng thời gian này [18] nhưng 
chỉ dùng trong quá trình reforming áp suất thấp tái sinh 
liên tục. Từ thập niên 80, do quy chế môi trường hạn chế 
lượng chất thơm (aromatics) trong xăng, các nghiên cứu 
tập trung vào sản phẩm isomer hóa vừa có chỉ số octane 
cao vừa thân thiện môi trường. Hướng nghiên cứu gần 
đây trong cải tiến hệ lưỡng kim loại Pt, như PtRe, PtSn 
hay PtIr [19, 20] là bổ sung thành phần thứ 3, thường là 
Ge [21, 22], Sn [22, 23], Ga [24], hay In [25, 26] để kiểm 
soát chức kim loại và chức acid theo hiệu ứng hình học 
và hiệu ứng điện tử [27] nhằm vào mục tiêu cuối cùng là 
tăng cường hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác.

2.4.2. Cracking

Xúc tác cracking kích thước nano được sử dụng 
rộng rãi là các tinh thể nano của zeolite phân bố trong 
mạng lưới silica-alumina vô định hình từ năm 1983. 

Những tinh thể nano-zeolite có thể được tổng hợp với 
đặc trưng rất đa dạng (thay đổi độ mở các kênh mạng 
và cách phân bố lỗ mao quản dọc theo kênh) chẳng 
hạn như VPI-5 [28] và MCM-41 [29]. Vai trò của xúc tác 
cracking nano-zeolite này theo nghiên cứu của Charlie 
Plank [30] là làm tăng độ bền và độ chọn lọc xúc tác do 
ít bị cốc hóa. Năm 1981, Charlie Plank đã ước tính mỗi 
năm sẽ tiết kiệm được 180 triệu thùng dầu thô nhờ vào 
quá trình cracking xúc tác nano-zeolite làm tăng sản 
lượng xăng. Trên thực tế, các nhà máy lọc dầu của Mỹ 
đã tiết kiệm được 3 lần số thùng dầu thô dự đoán, cho 
thấy hiệu quả kinh tế khi sử dụng xúc tác cracking nano 
trong quá trình cracking xúc tác. 

2.4.3. Xử lý hydro

Xúc tác xử lý hydro từ lâu đã được sử dụng trong quá 
trình xử lý lưu huỳnh (S) để cung cấp nguyên liệu naphtha 
gần như không còn S cho quá trình reforming. Tuy nhiên, 
khi có kỹ thuật xác định đặc trưng xúc tác tinh vi thì giới 
chuyên môn mới tiếp cận đặc tính nano của những xúc 
tác này. Có 4 kim loại được dùng kết hợp ở dạng oxide 
trong gần như tất cả xúc tác xử lý hydro: Co với Mo hoặc 
W và Ni với Mo hoặc W. Đặc tính nano của xúc tác Co-Mo 
rất được quan tâm trong thời gian gần đây. Haldor-Topsoe 
đã đi đầu trong việc mở rộng kiến thức về tiềm năng của 
công nghệ nano trong việc tổng hợp và sử dụng các xúc 
tác này. Haldor-Topsoe đã giới thiệu hơn 100 hệ phản ứng 
thương mại gồm TK-558 BRIM (CoMo) và TK-559 BRIM 
(NiMo) dùng để tiền xử lý dịch vụ FCC trong năm 2004, và 
sau đó là TK-576 BRIM (CoMo) mới được dùng trong sản 
xuất diesel không lưu huỳnh [31].

2.4.4. Phản ứng chuyển dịch khí - nước (WGS)

Quá trình chuyển dịch khí - nước thường gồm 2 giai 
đoạn, nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp, để tăng độ chuyển 
hóa CO và sản lượng hydro tạo thành. Xúc tác nano ảnh 
hưởng đến giai đoạn WGS nhiệt độ thấp. Hiện nay, xu 
hướng nghiên cứu tập trung tìm kiếm hệ xúc tác có thể 
hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nữa so với yêu cầu của xúc 
tác Cu-ZnO truyền thống. Chất xúc tác nano gần đây nhất 
thu hút sự quan tâm đáng kể được phát triển trên cơ sở 
vàng (Au). Quan điểm xem vàng là một chất trơ xúc tác bị 
đảo ngược hoàn toàn khi Haruta [32] khám phá hoạt tính 
xúc tác cao không ngờ của Au trong phản ứng oxy hóa 
CO ở nhiệt độ thấp. Giới chuyên môn xác định được các 
hạt xúc tác Au chỉ ở khoảng nhỏ hơn 5nm và ưu tiên phân 
bố trên chất mang oxide kim loại chuyển tiếp (chẳng hạn 
như TiO2, a-Al2O3) để có hoạt tính cao nhất. 
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2.4.5. Tổng hợp Fisher-Tropsch

Nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này là các xúc tác 
diện tích bề mặt thấp trong lò phản ứng tầng cố định. 
Kích thước hạt của xúc tác nhỏ hơn được dùng cho tổng 
hợp Fisher-Tropsch nhiệt độ cao tiến hành trong lò phản 
ứng tầng sôi cố định ở Brownsville, Texas và lò phản ứng 
tầng sôi tuần hoàn ở Sasolburg, Nam Mỹ nhưng vẫn là 
xúc tác diện tích bề mặt thấp. Chỉ đến khi giới thiệu quá 
trình tổng hợp Fisher-Tropsch nhiệt độ thấp dạng cột 3 
pha (dung dịch huyền phù, khí sủi, xúc tác), xúc tác nano 
mới được dùng trong tổng hợp Fisher-Tropsch và đem lại 
hiệu quả vượt trội. Sasol giới thiệu lò phản ứng dạng cột 
3 pha để tổng hợp Fisher-Tropsch vào năm 1991, dùng 
xúc tác sắt (Fe). Hiện nay, Sasol đang vận hành một nhà 
máy công suất 35.000 thùng/ngày ở Qatar, dùng xúc tác 
nano cobalt (Co). Xúc tác Fe hoặc Co tầng cố định và 
huyền phù nhiệt độ thấp có những bước tổng hợp đến 
kích cỡ nano và được tạo hình ở dạng viên đủ lớn để đảm 
bảo độ giảm áp ngang qua tầng xúc tác hợp lý và xúc tác 
huyền phù được xử lý để tạo hình cầu mini trong khoảng 
30 - 70 micromet. 

2.4.6. Tổng hợp methanol từ CO2 

Hướng nghiên cứu trong những năm gần đây tập 
trung sử dụng và chuyển hóa khí nhà kính CO2 chuyển hóa 
thành nhiên liệu lỏng, chẳng hạn như methanol, bằng 
phương pháp an toàn, đơn giản và kinh tế. Nghiên cứu 
gần đây của nhóm tác giả Ghazaleh Ghadimkhani Đại học 
Texas [33] dùng dây nano oxide đồng và ánh sáng mặt 
trời để chuyển hóa CO2 thành methanol rất hiệu quả [33]. 
Oxide đồng tồn tại ở dạng Cu2O và CuO có tính bán dẫn, 
có hệ số hấp thu cao trên một dải rộng quang phổ mặt 
trời, ít độc tính. Vị trí biên vùng dẫn nằm ở điện thế rất âm 
(so với oxide titan và oxide tungsten), thể hiện đặc tính 
khử cao để tạo ra các điện tử quang hóa, đồng thời Cu và 
những oxide của nó đã thể hiện hoạt tính xúc tác điện cao 
trong phản ứng khử CO2 [34]. Các ưu điểm này đã giúp 
các nhà nghiên cứu xác định đối tượng xúc tác là bó sợi 
nano oxide đồng và tổng hợp bằng cách phủ các tinh thể 
Cu2O (vỏ - shell) lên các thanh nano CuO (nhân - core) và 
phân tán đều trong dung dịch nước giàu CO2. Phản ứng 
khử quang điện hóa CO2 thành methanol xảy ra khi tiến 
hành chiếu xạ dung dịch này bằng ánh sáng mặt trời. 
Công nghệ nano sử dụng nano oxide đồng và ánh sáng 
mặt trời đã chứng tỏ là cách thức tiên tiến chuyển hóa CO2 
thành methanol với hiệu suất điện hóa hơn 95% nhờ quá 
thế ở dạng năng lượng dư giảm được đáng kể so với các 
phương pháp chuyển hóa quang điện khác [33].

3. Hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nano trong 

ngành Dầu khí Việt Nam

Một số hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
nano có tính khả thi, mang lại hiệu quả cao, sẽ góp phần 
giải quyết các thách thức của ngành Dầu khí Việt Nam. 

3.1. Chíp cảm biến cấu trúc nano

Nguyên lý hoạt động của chíp cảm biến cấu trúc nano 
giống như nguyên lý phương pháp cộng hưởng từ hạt 
nhân trong y học. Điểm khác biệt chỉ là sự cần thiết phải 
phóng đại công nghệ đến kích thước một mỏ dầu khi sử 
dụng các hạt nano có từ tính cùng với một nguồn phát và 
nhận từ lớn hơn. Trong thu hồi thứ cấp, nước được bơm 
ép vào mỏ để tăng áp suất bên trong mỏ và cải thiện thu 
hồi dầu. Nếu bơm ép nước cùng các hạt nano có từ tính 
vào mỏ dầu có thể quan sát được quá trình di chuyển của 
nước bên trong mỏ, từ đó điều chỉnh áp suất bơm hoặc có 
thể khoan sâu thêm.

Ứng dụng nguyên lý tiêu diệt tế bào ung thư tại 
chỗ mà không gây hại đến tế bào hoặc mô bình thường 
xung quanh trong y học, có thể đưa hóa chất trực tiếp 
vào mỏ dầu để giảm lực căng bề mặt giữ các phân tử 
dầu vào bề mặt đá sau khi đã xác định được cấu trúc của 
mỏ. Đây có thể là cách thu hồi dầu hiệu quả và có thể 
làm giảm đáng kể lượng hóa chất trong giai đoạn thu 
hồi dầu tam cấp.

3.2. Vật liệu nano và màng nano

Hướng nghiên cứu vật liệu nano thiên về tính ứng 
dụng rộng rãi, chiếm đa số là vật liệu oxide kim loại, 
được dùng để: chế tạo chip cảm biến, lớp phủ chống ăn 
mòn, chất lỏng thông minh (thành phần chất bôi trơn, 
bùn khoan), phụ gia xăng dầu và xúc tác. Một số công 
nghệ phủ nano có tiềm năng thực hiện tại Việt Nam như 
phủ lớp sơn chống hàu và giảm trở lực tàu dựa trên vật 
liệu composite silicon và ống nano carbon (CNTs) hoặc 
phủ lớp chống ăn mòn dựa trên vật liệu tấm graphene 
(graphene sheet). Việt Nam đã có một số đơn vị nghiên 
cứu thành công vật liệu CNTs, đang xúc tiến nghiên cứu 
sản xuất CNTs giá rẻ, đồng bộ với số lượng lớn và tiến tới 
thương mại hóa sản phẩm. 

Riêng hướng nghiên cứu vật liệu nano cho thành 
phần phụ gia xăng dầu, nhóm tác giả đề xuất pha thêm 
(doping) chất dẫn (như đồng), để đốt cháy nhiên liệu tốt 
hơn, hoặc nghiên cứu bao bọc nhân hạt nano bằng một 
lớp vỏ là môi chất ưa dầu (core-shell) để giúp phân tán tốt 
các hạt nano phụ gia trong môi trường xăng dầu tốt hơn. 
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3.3. Xúc tác lọc, hóa dầu

Sự ra đời của công nghệ nano đã làm thay đổi 
hoàn toàn diện mạo của ngành công nghiệp lọc - hóa 
dầu cả về mặt kinh tế lẫn môi trường. Trong lĩnh vực 
hydrotreating, chuyển hóa hydro cặn nặng (Heavy 
residue hydroconversion - HRH) được phát triển và thiết 
kế để chuyển hóa bất kỳ loại dầu/dầu thô cặn nặng. 
Công nghệ này dựa trên chất xúc tác nano và đã giải 
quyết được các vấn đề liên quan đến tắc nghẽn đường 
ống gia nhiệt do asphaltene và nghẽn lỗ rỗng của chất 
xúc tác. Cấu trúc hóa học của chất xúc tác nano cho 
phép HRH tiêu thụ bất cứ lượng S nào, giảm S ít nhất 
là 60% và cũng chuyển tất cả các kim loại nặng thành 
sản phẩm phụ oxide kim loại. Độ chuyển hóa của quá 
trình HRH cao đến 95% và có thể nâng cấp nguyên liệu 
từ thấp hơn 5 API đến hơn 34 API với sản lượng thể tích 
hơn 100%. 

Mặc dù các nghiên cứu khoa học bề mặt đã đóng 
góp đáng kể cho kiến thức nền tảng về xúc tác, song đa 
số xúc tác thương mại vẫn còn được sản xuất bằng cách 
“trộn, lắc và nung” hỗn hợp đa cấu tử. Các cấu trúc quy mô 
nano không được kiểm soát tốt và kiến thức hiểu biết về 
các mối tương quan giữa tổng hợp - cấu trúc - hoạt tính 
vẫn còn nghèo nàn. Do tính chất hóa - lý phức tạp ở cấp 
độ nano, ngay cả đánh giá đặc trưng của rất nhiều vị trí 
hoạt hóa của nhiều loại xúc tác thương mại vẫn chứng 
tỏ còn điểm chưa rõ ràng. Giới nghiên cứu khoa học Việt 
Nam nên xây dựng phương pháp tiếp cận logic, phát 
triển phương pháp tổng hợp có khả năng kiểm soát cấp 
độ nano (chẳng hạn như hỗ trợ dendrimer hoặc micelle 
thuận) nhằm hiểu rõ đặc tính xúc tác nano, thay vì chỉ dựa 
trên các giả thuyết có sẵn. Có như vậy, Việt Nam mới có 
thể tiến sâu, rộng và xa hơn trong việc phát triển công 
nghệ nano và ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực dầu khí 
và các ngành mũi nhọn khác.

4. Kế t luậ n

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích tiềm năng 
có được từ công nghệ nano trong ngành dầu khí là rất 
to lớn. Như đã phân tích trong bài, một số ứng dụng 
công nghệ nano đã có mặt trên thị trường trong khi số 
còn lại có thể đến từ việc chuyển vị các giải pháp nano 
đã phát triển cho những lĩnh vực y dược, hóa học... Việt 
Nam hiện có một số kết quả nghiên cứu hứa hẹn thu 
được từ phòng thí nghiệm nhưng mang tính cá nhân, 
các thử nghiệm hiện trường vẫn còn rất hạn chế. 

Tiềm năng phát triển công nghệ nano ở Việt Nam 

nói chung và trong ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng 
đang là mảnh đất màu mỡ cần nghiên cứu, khai thác. 
Chúng ta cần tiếp cận theo cách thức thu nhỏ kích 
thước và tạo ra các vật thể thông minh bằng cách khai 
thác năng lực tự tổ chức của chúng. Tuy nhiên, nếu 
muốn chuyển cơ hội lớn này thành hiện thực, cần cân 
nhắc một số vấn đề như sự ủng hộ đa ngành, tránh hiện 
tượng thổi phồng, cường điệu hóa nano và phải xem 
xét khung thời gian đầu tư và nghiên cứu dài hạn cho 
mục tiêu nano đúng đắn. 
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Nanotechnology applications in oil and gas industry 
and potential research directions in Vietnam

Vo Nguyen Xuan Phuong, Le Phuc Nguyen

Vietnam Petroleum Institute

Summary

Nanotechnology and nanomaterials have been eff ectively applied in many areas, including the oil and gas in-

dustry. Nanotechnology can be used to improve oil and gas drilling and production processes by providing lighter, 

stronger and more corrosion-resistant materials, developing new intelligent fl uids for enhanced oil recovery (EOR), 

especially in high temperature and high pressure conditions, and allowing easy separation of metallic impurities. 

In this paper, the authors focused on an overview of current applications of nanotechnology in petroleum explora-

tion, production and processing in the world, as well as an evaluation of research possibilities and short-term and 

long-term applicable targets in order to effi  ciently exploit the high potential of nanotechnology and nanomaterials 

in Vietnam’s oil and gas industry.

Key words: Nanotechnology, Vietnam oil and gas, nanotech applications and benefi ts, implementation approach, nanotech-
nology potentials
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Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga thăm Vietsovpetro

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt 
Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry 

Medvedev, ngày 5/4/2015, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên 
bang Nga Alexander Valentinovich Novak, Tổng giám đốc 
Zarubezhneft Sergey Ivanovich Kudryashov đã thăm giàn 
công nghệ trung tâm 3 và làm việc với Liên doanh Việt - 
Nga “Vietsovpetro”. 

Giàn công nghệ trung tâm 3 được trang bị hệ thống 
công nghệ khai thác dầu khí hiện đại. Trong đó, giàn xử 
lý dầu thô có thể tiếp nhận và xử lý tối đa 18 nghìn tấn/
ngày đêm thành dầu thương phẩm, tách và xử lý 6.000 tấn 
nước/ngày, đạt tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh môi trường; 
xử lý tối đa 3 triệu m3 khí đồng hành/ngày để đưa về giàn 
nén trung tâm, sau đó đưa khí về bờ phục vụ các nhà máy 
điện, đạm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. Kể từ khi 
đi vào hoạt động đến nay, giàn công nghệ trung tâm 3 
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xử lý dầu khí, bơm ép 
duy trì áp suất vỉa, góp phần quan trọng trong việc hoàn 
thành chỉ tiêu khai thác dầu thô mà Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam giao cho Vietsovpetro.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Alexander 
Valentinovich Novak đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ 
cán bộ, kỹ sư đang làm việc tại giàn công nghệ trung tâm 
3 nói riêng và Vietsovpetro nói chung, đồng thời mong 
tập thể lao động Việt Nam - Liên bang Nga sẽ chung sức 
đồng lòng, vượt qua khó khăn để lao động sản xuất đạt 
hiệu quả cao nhất.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga cùng lãnh đạo Zarubezhneft, PVN 

thăm giàn công nghệ trung tâm 3. Ảnh: PVN

Nguyễn Thanh

Ngày 10/4/2015, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác 

đã đi khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Kiên 
Giang, UBND huyện An Minh và An Biên về kế hoạch triển 
khai dự án khí Lô B - Ô Môn. 

Trong chuyến khảo sát thực địa, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam đã xác định vị trí đặt trạm tiếp bờ tại huyện An Minh; 
vị trí xây dựng nhà máy xử ký khí (GPP), nhà máy nhiệt 
điện tại Khu công nghiệp Xẻo Rô, huyện An Biên (tỉnh 
Kiên Giang) có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển 
dự án. Trong đó, bước khởi đầu quan trọng liên quan đến 
toàn bộ dự án là xây dựng khu căn cứ cảng dịch vụ và kho 
ngoại quan xăng dầu đặt tại Phú Quốc nhằm thực hiện 
các công tác dịch vụ hậu cần cho việc xây dựng công trình 
khí tại mỏ khí Lô B - Ô Môn ngoài khơi. Về vấn đề này, Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất UBND tỉnh Kiên Giang sớm 
giới thiệu địa điểm thuận lợi và phê duyệt hồ sơ liên quan 
đến khu vực quy hoạch dự án  xây dựng cảng dịch vụ và 
kho xăng dầu để Tập đoàn tiến hành khảo sát địa chất, kịp 
thời hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai công trình 
khí ngoài khơi theo đúng tiến độ trong năm 2017. 

Về thời gian xây dựng nhà máy xử lý khí và nhà máy 
nhiệt điện tại Khu công nghiệp Xẻo Rô, Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam dự kiến sẽ hoàn thành đúng thời điểm dòng khí Lô 
B - Ô Môn được đưa vào bờ trong năm 2019 - 2020. Do đó, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ sớm có văn bản chính thức 

kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang cùng phối hợp trong công 
tác quy hoạch cũng như các giấy tờ hồ sơ pháp lý liên quan 
để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang 
và UBND huyện An Minh hỗ trợ Tập đoàn khảo sát lại tuyến 
đường ống dẫn khí từ An Minh đến Ô Môn, đặc biệt là các 
vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Dự án khí Lô B là dự án khai thác khí trọng điểm 
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, quy mô sản xuất 13,9 
triệu m3 khí đốt và 6.000 - 7.000 thùng condensate mỗi 
ngày. Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn cho biết, sau khi 
được chuyển nhượng quyền khai thác dự án khí Lô B từ 
Chevron, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm sẽ khởi 
động dự án trước tháng 6/2015.

Khảo sát vị trí xây dựng cụm công trình cho dự án khí Lô B - Ô Môn

Phạm Xuân

TIN TRONG NGÀNH

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khảo sát vị trí đặt trạm tiếp bờ tại huyện An Minh, 

tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PVN
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Ngày 14/4/2015, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc 
hội Nguyễn Văn Giàu và đoàn công tác đã làm 

việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm đánh giá kết 
quả sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện công tác tái 
cơ cấu. Đoàn công tác đánh giá cao kết quả Tập đoàn đã 
đạt được trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do giá dầu 
suy giảm. 

Trong năm 2014 và Quý I/2015, Tập đoàn đã cơ bản 
hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp 
phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước. Tuy 
nhiên, giá dầu giảm mạnh từ giữa năm 2014 và tiếp tục 
giảm sâu trong tháng 1/2015 đã ảnh hưởng nặng nề đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm nguồn thu của 
Tập đoàn trong những tháng cuối năm 2014, ảnh hưởng 
đến nguồn lực của Tập đoàn trong việc triển khai thực 
hiện kế hoạch năm 2015. Bên cạnh đó, điều kiện triển khai 
các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn, do 
phải triển khai ở vùng nước sâu và xa bờ; việc triển khai 
các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước 
ngoài phải cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn/công ty 
dầu khí lớn trên thế giới. Về công tác tái cơ cấu, Tập đoàn 
tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 
do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, các doanh 
nghiệp thuộc diện cổ phần hóa có quy mô lớn, đặc thù, 

chịu sự điều tiết về giá bán sản phẩm của Nhà nước nên 
thời gian chuẩn bị kéo dài...

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn 
Xuân Sơn cho biết, trong thời gian tới sẽ tái cơ cấu 5 
lĩnh vực chính của Tập đoàn, tập trung các nguồn lực để 
chuyển dịch cơ cấu từ thăm dò, khai thác sang phát triển 
cơ khí dầu khí, chế biến và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. 
Đồng thời, Tập đoàn sẽ tranh thủ cơ hội giá dầu suy giảm 
để tiếp tục đầu tư, phát triển các dự án dầu khí ở nước 
ngoài một cách hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng 
cho đất nước.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện 

công tác tái cơ cấu của PVN. Ảnh: CTV

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Hồng Minh

Ngày 15/4/2015, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm 
Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng 

Trung Hải đã cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại 
Quốc tế Việt Nam lần thứ 25 (Vietnam Expo 2015) với 
chủ đề “Hợp tác hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN”. Tại 
gian triển lãm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nghe 
TS. Phan Ngọc Trung - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam 
giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu 
khoa học và các sản phẩm đặc trưng của Tập đoàn.

Với thiết kế ấn tượng, gian triển lãm của Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam (do Viện Dầu khí Việt Nam tổ 
chức thực hiện) thu hút sự quan tâm của các đại biểu, các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Gian triển lãm trưng 
bày các hình ảnh tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng thuộc 
5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn gồm: 
tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; 
công nghiệp điện; chế biến dầu khí; dịch vụ dầu khí chất 
lượng cao. 

Với quy mô 720 gian hàng của 600 doanh nghiệp 
đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vietnam Expo 2015 
là cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất - nhà đầu tư - doanh 
nghiệp ở trong và ngoài nước, góp phần phát triển thị 
trường nội địa, tăng trưởng xuất khẩu, đẩy mạnh hợp tác 
để phát triển bền vững. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thăm gian hàng của Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Việt Hà

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm gian hàng 
của Petrovietnam tại Vietnam Expo 2015

Ngọc Linh
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Ngày 15/4/2015, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng 

đã tiếp đại diện Tập đoàn Nobiskrug (CHLB Đức). Đây là 
doanh nghiệp có trên 300 năm kinh nghiệm, hoạt động 
trong lĩnh vực đóng mới các công trình ngoài khơi, tàu 
quân sự, tàu dịch vụ… và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. 
Hàng năm, Nobiskrug nhận được các đơn đặt hàng trên 
2 tỷ EUR.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng 
giới thiệu với đại diện Nobiskrug về năng lực của các đơn 
vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong lĩnh 
vực chế tạo, đóng tàu và giàn khoan gồm: Công ty CP Chế 
tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard), Công ty TNHH MTV 
Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), Công ty CP Đóng 
mới và Sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch...

Hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác giữa 
Nobiskrug với các đơn vị đóng tàu và giàn khoan của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam. Với năng lực, trình độ công nghệ 
và đội ngũ cán bộ kỹ thuật, các đơn vị của Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu, đơn đặt 
hàng của Nobiskrug với chất lượng tiêu chuẩn, chi phí 
hợp lý và cạnh tranh nhất. Phó Tổng giám đốc Nguyễn 
Hùng Dũng đã yêu cầu PV Shipyard chủ động trao đổi 
cụ thể với Nobiskrug để thiết lập được các cơ hội hợp tác 
trong thời gian tới.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng cường hợp tác với Nobiskrug 

Việt Nga

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại Iraq

Từ ngày 4 - 6/4/2015, tại Thủ đô Baghdad, TS. Nguyễn 
Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc thường trực Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam và đoàn công tác đã làm việc với 
ông Abydul Mahdy Al-Ameedi - Tổng cục trưởng Cục cấp 
phép và Hợp đồng Dầu khí của Iraq (PCLD), trao đổi về các 
điều kiện và phương thức tiếp tục triển khai các dự án dầu 
khí tại Iraq.

Ông Abydul Mahdy Al-Ameedi thay mặt lãnh đạo Bộ 
Dầu mỏ Iraq đánh giá cao sự hiện diện của đoàn công tác 
tại Thủ đô Baghdad trong bối cảnh an ninh bất ổn, thể hiện 
thiện chí và sự quyết tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
đối với dự án này. Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Thập khẳng định mối 
quan tâm ưu tiên và sự ủng hộ mạnh mẽ của Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam với PVEP trong các hoạt động hợp tác dầu khí 
tại Iraq. Tập đoàn sẽ sát cánh cùng PVEP để tạo điều kiện tốt 
nhất trong triển khai các công việc liên quan.  

Trong các buổi làm việc, TS. Đỗ Văn Khạnh - Tổng giám 
đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã giới 
thiệu quy mô, năng lực của PVEP, đặc biệt là những kinh 
nghiệm, thành công trong hoạt động thăm dò, khai thác 
dầu khí tại nước ngoài mà PVEP thực hiện với vai trò là nhà 
điều hành dự án. Lãnh đạo Tập đoàn/PVEP bày tỏ quyết 
tâm trong việc triển khai cá c công việ c như đã  thố ng nhấ t 
tạ i cuộ c họ p vớ i PCLD để sớm triển khai dự án mà hai bên 
đã ký kết năm 2002. Kết thúc chương trình làm việc, Tổng 
cục trưởng PCLD Abydul Mahdy Al-Ameedi và Tổng giám 
đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh đã ký một số văn bản quan trọng, 
thể hiện sự quyết tâm của cả hai phía, đánh dấu cột mốc 
quan trọng trong việc triển khai dự án của PVEP tại Iraq.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam đã có cuộc gặp với ông Humam Hamoudi - Phó Chủ 
tịch Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq. Thay mặt Nhà nước và 
nhân dân Iraq, ông Humam Hamoudi đánh giá cao quyết 
tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sẽ tạo điều kiện để 
Tập đoàn mở rộng hoạt động ở thị trường dầu khí Iraq.

Hoàng Long

Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh và Tổng cục trưởng PCLD Abydul Mahdy Al-Ameedi 

ký các văn bản. Ảnh: Hoàng Long

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng 

tiếp đại diện Tập đoàn Nobiskrug. Ảnh: PVN
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Ngày 2/4/2015, Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) 
đã tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Ghana (GNPC) Alexander Kofi  - 
Mensah Mould và đại diện Tập đoàn Yinson 
- Tổng thầu dự án OCTP Ghana FPSO đang 
triển khai cho Chính phủ Ghana.

Được trao thầu vào tháng 3/2015, Dự 
án OCTP Ghana FPSO là dự án thứ 3 mà 
PTSC M&C tham gia đấu thầu và thắng 
thầu quốc tế trong khoảng thời gian 2014 
- 2015. Dự án này do PTSC M&C thực hiện 
cho khách hàng ENI S.p.A, nhà thầu chính là 
Yinson/Kanfa. Phạm vi công việc của PTSC 
M&C gồm: Thực hiện thiết kế, mua sắm, thi 
công và vận chuyển các Topside modules 
MM1, MM2 với tổng khối lượng 3.500 tấn; 
thực hiện công tác mua sắm, thi công 
và vận chuyển các modules MG1, MP1, 
MU1, MI1 với tổng khối lượng 2.000 tấn; 
vận chuyển các modules qua bãi thi công 

Singapore phục vụ công tác tổ 
hợp FPSO. Thời gian triển khai 
dự án từ tháng 3/2015 đến 
tháng 5/2016.

Tổng giám đốc GNPC cho 
biết sẽ có một số dự án xây lắp 
FPSO và các giàn khai thác tại 
châu Phi trong thời gian tới. 
Vì vậy, GNPC rất quan tâm về 

năng lực thực hiện các mảng dịch vụ tàu 
chứa dầu, cơ khí dầu khí, đặc biệt là năng 
lực kinh nghiệm, cơ sở vật chất, hệ thống 
bến bãi, con người… Tổng giám đốc GNPC 
đánh giá cao tính chuyên nghiệp và năng 
lực tổng thầu EPCI của PTSC M&C, đặc biệt 
là khả năng làm chủ công nghệ, tự thực 
hiện toàn bộ công tác thiết kế chi tiết cho 
các dự án dầu khí ngoài khơi, các cấu kiện 
dầu khí. 

Giám đốc PTSC M&C Đồng Xuân Thắng 
cho biết với việc đảm nhận vai trò tổng 
thầu EPCI thực hiện thành công hơn 50 
dự án cho các đối tác trong và ngoài nước, 
đặc biệt là các dự án thắng thầu quốc tế 
giàn công nghệ trung tâm HRD cho ONGC-
Afcons và giàn khai thác MLS cho Total E&P 
Borneo B.V (Brunei), PTSC M&C khẳng định 
sẽ thực hiện thành công Dự án OCTP Ghana 
FPSO đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất 
lượng, hiệu quả.

PTSC M&C tham gia dự án OCTP Ghana FPSO

Phạm Toán Trần Minh

Ngày 3/4/2015, tại Cảng Vietsovpetro, Công ty CP 
Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã 

dựng thành công Panel Row 1 (Part 2) chân đế Thiên Ưng. 
Hạng mục này thuộc Dự án chế tạo giàn BK-Thiên Ưng do 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và OAO Zarubezhneft làm chủ 

đầu tư, Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” là nhà điều 
hành kiêm tổng thầu, PVC-MS là nhà thầu thi công chế tạo 
chân đế Thiên Ưng (trọng lượng 6.330 tấn).

Dự án chân đế Thiên Ưng được PVC-MS khởi công 
ngày 13/5/2014, đến nay đã hoàn thành 82% khối lượng 
công việc. Hiện nay, PVC-MS đã hoàn thành công tác chế 
tạo, tổ hợp, lắp dựng các Panel Row; đồng thời tiếp tục 
chế tạo phao, cập tàu và đấu nối hệ thống công nghệ cho 
dự án. Dự kiến ngày 15/6/2015, PVC-MS sẽ hoàn thành 
chế tạo trên bờ chân đế Thiên Ưng và bàn giao cho Liên 
doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đưa đi lắp đặt ngoài khơi.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, PVC-MS đã tăng 
cường công tác quản lý, điều phối nhân lực hợp lý, đảm 
bảo tiến độ, chất lượng dự án; đồng thời có đóng góp 
quan trọng trong tổng số 1.000.000 giờ lao động an toàn 
của Dự án chế tạo giàn BK-Thiên Ưng.

PVC-MS hoàn thành chế tạo chân đế Thiên Ưng trong tháng 6/2015

Phạm Minh

Panel Row 1 (Part 2) chân đế Thiên Ưng được lắp dựng thành công. Ảnh: PVC

BSR NGHIỆM THU SỬA 
CHỮA 2 BỂ CHỨA SẢN 
PHẨM PROPYLENE 

Ngày 30/3/2015, Công 
ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu 
Bình Sơn (BSR) đã nghiệm 
thu sửa chữa 2 bể chứa sản 
phẩm Propylene. Khu bể 
chứa sản phẩm Propylene 
được đưa vào sử dụng từ 
ngày 11/10/2009, thường 
xuyên bị tác động bởi môi 
trường biển (sóng, gió, độ 
ẩm). 

Công ty CP Hóa dầu 
Công nghệ cao Hi Pec là 
đơn vị thi công sơn phủ trọn 
gói toàn bộ bể TK-5213 A/C. 
Diện tích sơn phủ mỗi bể là 
2.460m2, bao gồm bồn, đỉnh 
bồn, lan can, kết cấu bụng, 
sàn công nghệ, hệ thống cứu 
hỏa, bê tông chống cháy. 
Trong đó có 2.120m2 cho sơn 
bề mặt kim loại và 340m2 cho 
sơn trụ bê tông chống cháy 
và bình khí điều khiển.

Việc tiếp nhận bể, kiểm 
tra và rửa bể đã được nhà 
thầu thực hiện theo các quy 
trình, đăng ký các tiêu chuẩn 
an toàn và kỹ thuật của BSR 
và thỏa mãn các quy trình 
của các nhà thầu.

Lãnh đạo PTSC M&C tiếp Tổng giám đốc GNPC. Ảnh: PTSC
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Ký hợp đồng san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Ngày 17/4/2015, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý 
dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau đã đại diện chủ 

đầu tư Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) ký Hợp 
đồng san lấp và xử lý nền dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau 
với Liên danh nhà thầu gồm: Tổng công ty CP Xây lắp Dầu 
khí Việt Nam (PVC), Công ty CP Đầu tư Pacifi c và Công ty 
CP Địa Kỹ thuật Việt Nam (GeoVietnam). 

Gói thầu san lấp, xử lý nền có giá trị 518,25 tỷ đồng, 
khối lượng thi công lớn (khoảng 1,3 triệu m3 cát và xử lý 
nền 18,4 ha), được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn 
(3 tháng san lấp và 6 tháng xử lý nền). 

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau được khởi động xây 
dựng ngày 7/2/2015, nhằm cân đối cung - cầu về khí tại 
khu vực Tây Nam Bộ, đa dạng hóa sản phẩm dầu khí có giá 
trị cao, đáp ứng như cầu sản phẩm khí hóa lỏng và hóa dầu 
tại khu vực Tây Nam Bộ và toàn quốc, góp phần đảm bảo 

an ninh năng lượng quốc gia. Theo tính toán sơ bộ của 
chủ đầu tư, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau hoàn thành sẽ 
cung cấp ra thị trường 593 tấn LPG/ngày - tương đương 
207.500 tấn LPG/năm, cung cấp 34 tấn condensate/ngày 
- tương đương 11.900 tấn condensate/năm.

Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau ký hợp đồng với Liên danh nhà thầu. Ảnh: PVC

Ngày 15/4/2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Trực thăng Việt 
Nam (VNH) đã ký Hợp đồng bảo hiểm hàng không 

năm 2015 - 2016 với Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI 
Insurance) - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tổng công ty CP 
Bảo hiểm Quân đội (MIC). Theo đó, Liên danh sẽ cung cấp dịch 
vụ bảo hiểm cho đội bay (28 chiếc trực thăng, 136 phi công) và 
kỹ thuật viên với tổng giá trị bảo hiểm gần 216 triệu USD. Đây 
là năm thứ 7 liên tiếp PVI Insurance cung cấp dịch vụ cho VNH, 
một đối tác quan trọng của các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam.

 Với bề dày kinh nghiệm và năng lực tài chính vững mạnh, 
PVI Insurance đang được các công ty bảo hiểm gốc tín nhiệm 
là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu để cung cấp các dịch vụ tư vấn, 
đàm phán chương trình, cấp, quản lý đơn cũng như giải quyết 
các sự cố phát sinh theo hợp đồng bảo hiểm với VNH. Trước đó, 
vào tháng 12/2014, PVI Insurance trở thành nhà bảo hiểm gốc 
đứng đầu Liên danh gồm PVI Insurance - MIC - Bảo Việt cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không cho toàn bộ đội tàu bay của 
Vietnam Airlines. 

PVI Insurance cung cấp dịch vụ 
bảo hiểm cho VNH

Thu Hằng 

Ngô Hồng

Khôi Nguyên

Hồng Minh

Lễ ký Hợp đồng bảo hiểm hàng không năm 2015 - 2016. Ảnh: PVI

HỘI THẢO NHÀ ĐẦU TƯ DẦU KHÍ 

Ngày 17/4/2015, tại Tp. Hồ  Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) tổ chức 
Hội thảo Nhà đầu tư Dầu khí. Hội thảo đã cập nhật tình hình 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I/2015; đánh giá 
tác động của việc biến động giá dầu thô trên thế giới đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên. Bên cạnh đó, PSI đã giới thiệu về Bộ chỉ số PVN-Index và 
cơ hội đầu tư vào cổ phiếu một số doanh nghiệp trong ngành 
Dầu khí. 

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG 
TỔNG THỂ CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DẦU KHÍ 

Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) mới 
đây đã chủ trì tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và tổ chức triển 
khai công tác bảo dưỡng tổng thể các nhà máy chế biến dầu 
khí. Hội thảo đã tập trung thảo luận về công tác bảo dưỡng 
tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ; công tác chuẩn bị và lập kế 
hoạch bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; 
kế hoạch bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau; công 
tác tổ chức và thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên 
5 năm Nhà máy GPP Dinh Cố; giải pháp sử dụng phần mềm 
Primavera 6 và CMMS trong công tác lập kế hoạch và quản 
lý tiến độ bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; 
phương án sửa chữa bơm dầu nóng HTM 61P21A.
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Dầu mỏ Iran khôi phục nhờ Thỏa thuận khung với nhóm P5+1

Thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân 
được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, 

Anh, Pháp, Liên bang Nga, Trung Quốc và Đức) có thể 
dẫn tới sự bùng nổ trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ 
của quốc gia Trung Đông trong thời gian tới. Dù còn 
phải hoàn thiện Thỏa thuận khung trước khi ký kết Thỏa 
thuận toàn diện (dự kiến vào cuối tháng 6/2015), song 
Iran đã tiến một bước gần hơn tới mục tiêu khôi phục 
sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ.

Trên thực tế, Tehran đang nỗ lực để hồi sinh ngành 
công nghiệp dầu khí và thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài sau khi hàng loạt tập đoàn dầu mỏ (như Royal 
Dutch Shell, Repsol, Statoil và Total) rút khỏi Iran năm 
2010. Facts Global Energy cho rằng, việc dỡ bỏ các lệnh 
trừng phạt có thể thúc đẩy sản lượng dầu mỏ của Iran 
tăng thêm 500.000 thùng mỗi ngày trong 3 - 6 tháng tới.

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng dầu mỏ Iran sẽ 
chưa thể đóng vai trò chủ chốt trên thị trường toàn cầu 
trong ngắn hạn, ít nhất cho đến cuối năm 2015 hoặc 
đầu năm 2016. Chuyên gia nghiên cứu của Citi Group, Ed 
Morse cho rằng cần có thời gian để thực thi Thỏa thuận 
về chương trình hạt nhân và giám sát mức độ tuân thủ 

của Tehran. Để có thể hiện thực hóa tham vọng quay 
trở lại mục tiêu sản lượng 4 triệu thùng mỗi ngày, Iran 
sẽ cần công nghệ và kỹ thuật từ phương Tây, trong bối 
cảnh 40% trên tổng số 187 mỏ dầu hiện nay của nước 
này vẫn chưa được khai thác.

Phó Giám đốc phụ trách hoạt động khai thác 
Behrouz Borna thuộc Tổ chức Địa chất của Iran (GOI) cho 
biết nước này sở hữu 3% tài nguyên khoáng sản của thế 
giới, với giá trị ước đạt khoảng 770 tỷ USD. 

Việt Khoa (TTXVN)

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này đã trở thành 
nước sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất thế 

giới trong năm 2014 nhờ sản lượng khai thác tại các mỏ 
dầu khí đá phiến tăng mạnh. Trong khi sản lượng dầu khí 
của Liên bang Nga và Saudi Arabia gần như không tăng, 
thì sản lượng tại Mỹ, tính theo đơn vị nhiệt lượng Anh 
(Btu), tăng khoảng 10% lên gần 55 triệu tỷ Btu trong năm 
2014. Mức tăng này tương đương với 1,6 triệu thùng 
dầu/ngày và 13,9 tỷ ft3 khí đốt tự nhiên/ngày. Hiện sản 

lượng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ cao gấp 2 lần so với 
của Saudi Arabia.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản 
lượng dầu khí đá phiến của Mỹ trong tháng 5/2015 có 
thể giảm khoảng 45.000 thùng/ngày so với tháng 4/2015, 
xuống còn 4,98 triệu thùng/ngày. Đây sẽ là lần giảm đầu 
tiên trong hơn 4 năm qua. Điều này cho thấy sản lượng 
dầu thô của ngành công nghiệp dầu khí đá phiến của 
Mỹ đang tụt lùi sau khi thị trường dầu mỏ thế giới chứng 
kiến giá dầu giảm khoảng 60% kể từ tháng 6/2014 do tình 
trạng nguồn cung dư thừa và nhu cầu thấp.

Theo báo cáo của EIA, sản lượng dầu khí khu vực 
Permian Basin thuộc West Texas và New Mexico dự kiến 
tăng 11.000 thùng/ngày lên 1,99 triệu thùng/ngày (mức 
tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11/2013). Sản 
lượng dầu khí của khu vực Bakken thuộc Bắc Dakota sẽ 
giảm 23.000 thùng/ngày xuống 1,3 triệu thùng/ngày. 
Sản lượng dầu của khu vực Eagle Ford tại miền Nam 
Texas sẽ giảm 33.000 thùng/ngày xuống còn 1,69 triệu 
thùng/ngày.

Mỹ trở thành nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới 

TIN THẾ GIỚI

Iran tập trung khôi phục sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ. Nguồn: Iranexhibitions.ir

Minh Hằng (TTXVN)

EIA dự báo sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ tiếp tục giảm. Nguồn: Bakkenoilreport.com
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Ấn Độ đầu tư 6 tỷ USD vào các dự án dầu khí tại Mozambique

Ngày 13/4/2015, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ 
Dharmendra Pradhan cho biết nước này đã 

quyết định đầu tư hơn 6 tỷ USD vào các dự án thăm 
dò, khai thác dầu khí tại Mozambique trong giai đoạn 
từ nay đến năm 2019. Ông Dharmendra Pradhan nhấn 

mạnh ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ là đầu tư vào khu vực 
Rovuma Area 1, ngoài khơi Mozambique.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC Videsh 
Ltd., Oil India và Bharat Petroleum Corp., đã mua 30% 
cổ phần của Rovuma Area, sẽ cùng tham gia vào các dự 
án khí tự nhiên hóa lỏng tại quốc gia châu Phi này. Dự 
kiến trong tháng 8/2015, một phái đoàn cấp cao thuộc 
lĩnh vực năng lượng của Mozambique sẽ đến Ấn Độ để 
thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Với vị trí nằm ở bờ biển Đông Nam châu Phi và sản 
xuất khoảng 34 triệu tấn khí hóa lỏng tự nhiên mỗi 
năm, Mozambique sẽ nằm trong chính sách an ninh 
năng lượng của Ấn Độ. Bộ trưởng Dharmendra Pradhan 
cho rằng, các lô khí đốt hóa lỏng đầu tiên nhập khẩu 
từ Mozambique đến Ấn Độ vào năm 2019, sẽ góp phần 
quan trọng đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng 
tăng của Ấn Độ. Bích Phương (TTXVN)

Công ty Đầu tư Dầu khí Anh 
(UKOG) ngày 9/4/2015 cho 

biết đã phát hiện trữ lượng dầu khổng 
lồ có thể lên tới 100 tỷ thùng tại bể 
Weald gần sân bay Gatwick ở Sussex, 
miền Nam nước Anh. Con số này cao 
hơn nhiều so với ước tính 4,4 tỷ thùng 
mà Chính phủ Anh đưa ra năm 2014. 
Đây cũng là phát hiện dầu mỏ có trữ 
lượng lớn nhất trên đất liền tại Anh 
trong vòng 3 thập kỷ.

UKOG cho biết kết quả khoan 
thăm dò tại Horse Hill đã phát hiện trữ 
lượng 158 triệu thùng/dặm vuông, từ 

đó có thể ước tính trữ 
lượng của toàn khu 
vực khoảng 50 - 100 tỷ 
thùng. Giám đốc điều 
hành của UKOG, ông 
Stephen Sanderson 
đánh giá bể Weald có 
thể là “một nguồn dầu 
mỏ tiềm năng tầm cỡ 
thế giới”. Các giếng 
dầu có quy mô tương 
tự tại Mỹ có thể khai 

thác được từ 3 - 15% tổng trữ lượng. 
Nếu có thể khai thác được 15 tỷ thùng 
từ khu vực này thì bể Weald sẽ có trữ 
lượng tương đương trữ lượng dầu còn 
lại ở Biển Bắc. 

Theo tính toán của UKOG, trong 
15 năm tới, các giếng dầu tại bể Weald 
có thể đáp ứng gần 1/3 nhu cầu năng 
lượng của Anh. Quốc gia này đang sản 
xuất 770.000 thùng dầu/ngày, thấp 
hơn nhiều so với con số 11,1 triệu 
thùng/ngày ở Mỹ và 11,7 triệu thùng/
ngày ở Saudi Arabia.

Vương quốc Anh phát hiện trữ lượng 
dầu mỏ khổng lồ

Đỗ Sinh (TTXVN)

ECUADOR KÝ THỎA THUẬN 
KHAI THÁC DẦU KHÍ VỚI CHILE 
VÀ BELARUS

Bộ trưởng các ngành chiến 
lược Ecuador, ông Rafael Poveda, 
cho biết Công ty Dầu khí Nhà nước 
Ecuador (Petroamazonas EP) đã ký 
thỏa thuận khai thác dầu khí với 
Chile và Belarus, với tổng vốn đầu 
tư khoảng 100 triệu USD. Petroama-
zonas EP sẽ đóng góp 51% cổ phần, 
trong khi ENAP Sipetrol đóng góp 
42% và Belorusneft (7%). 

Liên doanh này sẽ tiến hành thủ 
tục xin cấp phép bảo vệ môi trường 
tại Lô 28 (Đông Nam Ecuador), với 
trữ lượng ước tính khoảng 30 - 50 
triệu thùng dầu. Các chuyên gia dự 
báo sẽ cần thêm 25 triệu USD để 
khoan thăm dò và 375 triệu USD để 
phát triển dự án trong tương lai. Bên 
cạnh đó, ENAP Sipetrol cũng ký thỏa 
thuận mở rộng với đối tác Ecuador 
để tiếp tục khoan và khai thác dầu 
tại Lô 47, với vốn đầu tư 82 triệu USD. 

Ecuador là thành viên của Tổ 
chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ 
(OPEC), sản xuất 500.000 thùng 
dầu/ngày. Trữ lượng dầu của quốc 
gia Nam Mỹ này vào khoảng 7,2 tỷ 
thùng, đứng thứ 19 thế giới. 

Ấn Độ sẽ nhập khẩu các lô khí đốt hóa lỏng đầu tiên từ Mozambique vào năm 2019. 

Nguồn: Offshore.no

Bể Weald được đánh giá có trữ lượng lên tới 100 tỷ thùng. Nguồn: BBC

Diệu Hương (TTXVN)
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Doanh thu năm 2014 của OPEC giảm 11%

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), doanh 
thu xuất khẩu dầu thô của Tổ chức các nước Xuất khẩu 
Dầu mỏ (OPEC) trong năm 2014 (không kể Iran) chỉ đạt 
730 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2010 trở lại 
đây, giảm 11% so với năm 2013 (824 tỷ USD), chủ yếu 
do giá dầu thô sụt giảm trên toàn thị trường thế giới và 
một phần do suy giảm tổng sản lượng xuất khẩu. Trong 
đó, Saudi Arabia chiếm 246 tỷ USD, tương đương 34% 
tổng doanh thu toàn khối. Doanh thu của Iran không 
được EIA đưa vào vì khó thu thập số liệu, không biết rõ 
mức giảm giá bán cho các đối tác mua hàng cũng như 
số tiền bán dầu trong lúc bị cấm vận thu được thực tế 
là bao nhiêu. 

EIA dự báo tổng thu nhập xuất khẩu dầu thô của OPEC 
(không kể Iran) năm 2015 ước tính chỉ còn 380 tỷ USD vì 
giá dầu từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ tiếp tục giảm do 
Iran và nhóm P5+1 đã đạt được Thỏa thuận khung về 
chương trình hạt nhân. Điều này có nghĩa là có nhiều khả 
năng Iran có thể được phép bán dầu thô trở lại khi Mỹ 
nới lỏng cấm vận làm cho lượng dầu trên thị trường càng 
thêm dư thừa. Tuy nhiên dự báo này chứa đựng nhiều 
rủi ro do hiện nay đang xuất hiện dấu hiệu nhu cầu tăng 
và diễn biến giá dầu trong các hợp đồng giao sau tháng 
6/2015 đang tăng.

Theo thông báo của OPEC, Saudi Arabia sẽ giữ nguyên 
thị phần trên thị trường xuất khẩu và không giảm sản 
lượng để tiếp tục giữ giá dầu ở mức thấp. Tuy nhiên, tuyên 
bố này chưa chắc được thực hiện vì nước này luôn tăng/
giảm sản lượng để giữ vai trò chi phối thị trường.  

Ngành dầu khí Bắc Mỹ cắt giảm đầu tư 

Trong bối cảnh giá dầu ở mức thấp, các công ty dầu 
khí đã thực hiện cắt giảm đầu tư nhằm giảm chi phí, thậm 

chí nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, bị 
giải thể hoặc sáp nhập vào các công ty khác. Theo Conglin 
Xu, chuyên gia kinh tế cao cấp của Oil and Gas Journal, 
tổng ngân sách chi của các công ty dầu khí Mỹ trong năm 
2015 ước tính sẽ giảm 26,8% so với năm 2014, chỉ còn 
261,99 tỷ USD. Tỷ lệ giảm này thấp hơn so với đánh giá 
của các cơ quan nghiên cứu khác đã công bố do dự báo 
của Oil and Gas Journal bao gồm cả chi phí cho lọc dầu, 
marketing, đường ống và các loại chi phí khác không bị 
tác động mạnh của việc cắt giảm ngân sách đầu tư như 
đối với hoạt động thăm dò, khai thác. 

Theo nghiên cứu của Oil and Gas Journal, chi phí cho 
lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của Mỹ trong năm 
2015 là 203,24 tỷ USD, giảm 32% so với năm 2014. Dự báo 
này được đưa ra dựa vào mức suy giảm đầu tư mạnh nhất 
(260,1 tỷ USD) trong các dự án dầu khí Mỹ năm 2010, sau 
giai đoạn suy thoái giá dầu 2008 - 2009. Gia tăng chi phí 
trong giai đoạn 2010 - 2014 là 37,5%, gần sát với chỉ số 
giá trung bình hàng năm (39,3%) do US Bureau of Labor 
Statistics công bố về chi phí khoan dầu khí đã gia tăng 
trong cùng kỳ.

Dự báo của Oil and Gas Journal về chi phí cho hoạt 
động thượng nguồn dựa trên số giàn khoan sẽ làm việc 
trong năm 2015 cùng với giả thiết giá dầu vẫn dưới mức 
60USD/thùng. 20 công ty dầu khí hàng đầu Mỹ cho rằng 
mức chi phí bị cắt giảm khoảng 50 tỷ USD, tương đương 
25% của chi phí năm 2014. Oil and Gas Journal đã tăng giá 
trị tỷ lệ này khi tính đến mức cắt giảm lớn của các công ty 
nhỏ đã công bố cũng như khả năng các công ty lớn còn 
cắt giảm thêm khi giá dầu vẫn thấp.

Đầu tư trong lĩnh vực lọc dầu của Mỹ và chi phí 
marketing sẽ tăng 2% trong năm 2015, lên mức 13,35 tỷ 
USD. Mặc dù một số các công ty liên hợp lọc dầu có kế 
hoạch sẽ điều chỉnh lại chi phí vì nguồn thu tiền mặt giảm 
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sút nhưng các công ty lọc dầu độc lập vẫn giữ nguyên 
hoặc tăng ngân sách chi.

Trong lĩnh vực hóa dầu Mỹ, ngân sách chi năm 2015 
dự kiến tăng 8,3%, lên mức 6,5 tỷ USD. Sự dồi dào của 
ethane giá rẻ trên thị trường đã thúc đẩy công tác xây 
dựng mới và mở rộng các cơ sở hóa dầu ở Mỹ. 

Dựa trên dữ liệu của Pipeline Economics (2014) và 
của Worldwide Pipeline Construction (2015), Oil and Gas 
Journal dự báo năm 2015 đầu tư cho đường ống dẫn dầu 
sẽ giảm 3,1% so với năm 2014, còn 23 tỷ USD; trong lúc 
chi cho đường ống dẫn khí đốt tăng 2,6%, lên 9 tỷ USD. 
Số liệu tổng hợp ngân sách đầu tư cho các đề án dầu khí 
Mỹ năm 2015 chia theo lĩnh vực hoạt động được trình bày 
trong Bảng 1.

Ở Canada, chi phí cho các đề án dầu khí năm 2015 
sẽ giảm 23,3%, xuống còn 68,745 tỷ CAD. Chi phí cho 
các đề án cát ngậm dầu (oil sand) giảm 21,2%, còn 26 
tỷ CAD. Đầu tư cho lọc dầu và marketing ở Canada cũng 
giảm 1,7%, xuống còn 2,95 tỷ CAD trong khi đầu tư cho 
hóa dầu tăng 6,7%, lên 1,28 tỷ CAD. Đối với đường ống 

dẫn khí đốt, chi phí đầu tư sẽ tăng 37,5%, lên 2,2 tỷ CAD 
so với năm 2014. Tổng hợp ngân sách đầu tư năm 2015 
cho các dự án dầu khí của Canada được trình bày trong 
Bảng 2.

Các nhà phân tích kinh tế của Moody cho biết chỉ 
có 6% trong số các công ty dầu khí Bắc Mỹ có kế hoạch 
tăng ngân sách đầu tư trong năm 2015; 21% số công ty 
cắt giảm ngân sách trên 60%, trong đó có Devon Energy, 
EnCana, EQT, Hess, Southwestern Energy, Suncor… 
và hơn một nửa số công ty sẽ giảm chi phí đầu tư từ 
20 đến 40% như Anadarko, Cenovus, ConocoPhillips, 
EOG, Husky, Murphy, Occidental. Trong số công ty cắt 
giảm chi phí đầu tư từ 40 - 60% có Canadian Natural 
Resources, Canadian Oil sands, Continental Resources, 
Noble Energy và Pioneer Natural Resources. Một số 
công ty tăng chi phí đầu tư cho khoan để giữ các diện 
tích tô nhượng đã có từ trước hoặc mới được nhận gần 
đây. Do giá khí giảm nên các công ty tập trung khai thác 
dầu nhẹ trong các play chứa khí để tăng thêm doanh 
thu mặc dù lợi nhuận rất thấp.

Hạng mục 
Ngân sách đầu tư năm 

2015 (triệu USD) 

Tỷ lệ tăng giảm 

so với năm 2014 (%) 

Ngân sách đầu tư năm 

2014 (triệu USD) 

Thăm dò - khai thác 203.240 -32,0 298.700 

Khoan - thăm dò 170.202 -32,0 250.202 
Khai thác 32.338 -32,0 47.538 
Hoa hồng thuê đất 700 -27,1 960 
Các lĩnh vực khác 58.750 -0,7 59.144 

Lọc dầu và marketing 13.350 2,0 13.094 
Hóa dầu 6.500 8,3 6.000 
Đường ống dẫn dầu và sản phẩm lọc 23.000 -3,1 23.731 
Đường ống dẫn khí đốt 9.000 2,6 8.769 
Các phương tiện vận chuyển dầu khí khác 2.400 -12,7 2.750 
Chi phí khác 4.500 -6,3 4.800 
Tổng cộng 261.990 -26,8 357.845 

Hạng mục 
Ngân sách đầu tư năm 

2015 (triệu CAD)  

Tỷ lệ tăng giảm 

so với năm 2014 (%) 

Ngân sách đầu tư năm 

2014 (triệu CAD)  

Thăm dò - khai thác 32.000 -30,4 46.000 

Khoan - thăm dò 20.590 -30,4 29.598 
Khai thác 11.410 -30,4 16.402 
Cát ngậm dầu  26.000 -21,2 33.000 

Các lĩnh vực khác 10.745 0,9 10.650 

Lọc dầu và marketing 2.950 -1,7 3.000 
Hóa dầu 1.280 6,7 1.200 
Ống dẫn dầu và sản phẩm lọc 3.100 -11,4 3.500 
Ống dẫn khí đốt 2.200 37,5 1.600 
Các cách vận chuyển dầu khí khác 465 -12,3 530 
Chi phí khác 750 -8,5 820 
Tổng cộng 68.745 -23,3 89.650 

Bảng 1. Ngân sách đầu tư năm 2015 cho các dự án dầu khí Mỹ

Nguồn: Oil and Gas Journal, 6/4/2015 

Bảng 2. Ngân sách đầu tư cho các dự án dầu khí của Canada

Nguồn: Oil and Gas Journal 6/4/2015
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Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

Công ty Khí đốt Ai Cập Egyptian Natural Gas Holding 
Company (EGAS) đang mời thầu 8 lô dầu khí gần bờ ở 
phía đông Địa Trung Hải, đối diện châu thổ sông Nil. Thời 
gian dự thầu kết thúc vào 31/5/2015. 

Gazprom Neft tham gia vào 4 đề án dầu khí ở Iraq, 
trong đó 3 đề án nằm ở vùng Kurdistan. Gazprom Neft 
giữ 80% cổ phần tại các Lô Halabjia và Shacal, 20% còn lại 
thuộc công ty địa phương của Kurdistan. Gazprom Neft 
Middle East đang khảo sát địa chấn 2D ở phần Đông Nam 
của Lô Halabja. Toàn bộ khu vực khảo sát được bao phủ 
bởi 870 tuyến địa chấn 2D sẽ kết thúc thu nổ vào cuối năm 
nay, trong đó 225 tuyến địa chấn đã được đo xong. Giếng 
thăm dò đầu tiên sẽ được khoan trong năm 2015 - 2016.

ENI S.p.A (Italia) đã khoan giếng khai thác thử Minsala 
Marine 1NFW trên thềm lục địa Congo Brazzaville, thu 
được lưu lượng 5.000 thùng/ngày dầu 41oAPI và 14 triệu 
ft3 khí/ngày khí đốt. Theo đánh giá sơ bộ của ENI, tiềm 
năng của phát hiện Minsala Marine đạt 1 tỷ thùng dầu khí 
quy đổi tại chỗ với 80% là dầu thô. Với kết quả này, ENI 
đang chuyển qua giai đoạn khoan thẩm lượng và chuẩn 
bị khai thác thương mại mỏ trong thời gian tới.

Crown Point Energy Inc., mới công bố kết quả khoan 
thăm dò tại các lô tô nhượng Tierra del Fuego (Argentina). 
Với tổng trữ lượng của các phát hiện rất khả quan,  Crown 
Point Energy Inc., có kế hoạch khảo sát địa chấn 3D và 
khoan tiếp trên các cấu tạo triển vọng, đánh giá chi tiết 
các play tiềm năng để lập chương trình thăm dò khai thác 
trong năm 2015 và các năm tiếp theo. 

Tại Myanmar, Unocal Myanmar Off shore Co., đã ký 
hợp đồng PSC và là nhà điều hành, nắm giữ 99% quyền 
lợi trên Lô A5, ngoài khơi Myanmar. Lô A5 rộng 2,6 triệu 
mẫu Anh, trên thềm lục địa Tây Bắc Yangon. Ngoài Lô A5, 
Chevron còn có 28,3% quyền lợi trong đề án PSC khí đốt 
ở mỏ Yadana và Sein thuộc Lô M5, M6 trong bể Andaman 
cũng như 28,3% quyền lợi trong công ty đường ống vận 
chuyển khí đốt đến biên giới Myanmar - Thái Lan.

Reliance Industries Ltd., (RIL) vừa ký hợp đồng PSC các 
Lô M17, M18 ở thềm lục địa Myanmar với tổng diện tích 
27.600km2, mực nước sâu 3.000ft, thuộc bồn trầm tích 
Moattama. RIL giữ 96% quyền lợi và là nhà điều hành.

Tại Indonesia, Cue Energy Resources Ltd., đã được 
Indonesia chấp nhận ký hợp đồng với Bukit Energy để 
mua lại 12,5% quyền lợi trong dự án phân chia sản phẩm 
Mahato ở miền Trung Sumatra. Diện tích khu vực hợp 
đồng rộng 5,6km2, nằm gần nhiều mỏ đang khai thác, 

trong đó có mỏ Minas và Duri là những mỏ lớn trên đất 
liền của Indonesia. Dự kiến sẽ có 2 giếng khoan được thực 
hiện trong năm 2015 để xác định khả năng kéo dài của mỏ 
Petapahan sang địa phận của khu vực hợp đồng Mahato.

ExxonMobil bắt đầu khai thác mỏ Hadrian South ở 
vùng nước sâu, vịnh Mexico với sản lượng khai thác (từ 
2 giếng Hadrian-2 và Hadrian-4) ước đạt 300 triệu ft3 khí 
đốt và 3.000 thùng dầu thô/ngày. Hadrian South nằm 
trong bồn trũng Keathley Canyon, mực nước sâu 7.650ft. 
ExxonMobil là nhà điều hành mỏ, nắm giữ 46,7% quyền 
lợi. Phần còn lại thuộc ENI S.p.A 30% và Petrobras 23,3%.

Maersk Oil bắt đầu khai thác mỏ dầu khí bằng giàn 
khoan điều khiển tự động Tyra Southeast-B, đặt cách bờ 
biển phía Tây Đan Mạch 220km. Dự kiến sản lượng đỉnh 
sẽ đạt 20.000 thùng dầu quy đổi/ngày vào năm 2017. Với 
giàn khoan này, doanh nghiệp này hy vọng sẽ gia tăng 
trữ lượng 50 triệu thùng dầu quy đổi trong 30 năm tới. 
Maersk Oil đã đầu tư 650 triệu USD cho dự án trên, bao 
gồm chi cho khoan, đường ống, giàn khoan 4.700 tấn, đặt 
ở vùng nước sâu 38m và đang có kế hoạch khoan 8 - 12 
giếng ngang, mỗi giếng dài 6km trong giai đoạn 2015 - 
2017. 

Statoil ASA vừa có thêm 8 phát hiện ở Lô 2, ngoài khơi 
Tanzania, đưa tổng trữ lượng tại chỗ của Lô lên 22 nghìn 
tỷ ft3 khí đốt. Giếng thăm dò Mdalasini mới nhất nằm ở 
phía Nam của Lô 2, đánh dấu kết thúc pha đầu tiên trong 
chương trình thăm dò của Statoil ngoài khơi Tanzania. 

Mặc dù các dự án cát chứa bitumen đã bị cắt giảm 
ngân sách đầu tư nhưng Cục Năng lượng Quốc gia Canada 
(NEB) cho biết vẫn có khả năng tăng sản lượng bitumen 
1 triệu thùng/ngày từ nay đến năm 2018. Hiện nay, sản 
lượng bitumen của Canada đạt gần 2,5 triệu thùng/ngày. 
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất bitumen, ngân sách đầu tư 
cho lĩnh vực này trong năm 2015 bị giảm 8 tỷ USD so với 
năm 2014, chỉ còn 25 tỷ USD.

Các kịch bản giá dầu

Fereidun Fesharaki - Chủ tịch Facts Global Energy 
(FGE) cho biết “giá dầu trong thời gian tới có thể dao động 
trong khoảng 40 - 60USD/thùng. Để giá dầu trong 2 năm 
tới có thể trở lại mức 80 - 90USD/thùng đòi hỏi Saudi 
Arabia phải cắt giảm sản lượng”. Với việc Saudi Arabia từ 
chối cắt giảm sản lượng, giá dầu thô trong thập niên tới 
phụ thuộc chủ yếu vào giá thành sản xuất của các công ty 
đang khai thác dầu. Chỉ riêng việc Mỹ tăng sản lượng chậm 
không đủ động lực để giá dầu phục hồi như mong muốn. 
Theo Fereidun Fesharaki, Saudi Arabia không có chọn lựa 
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nào khác để giữ giá dầu phù hợp với nhu cầu ngân sách 
của mình khi nguồn cung dầu trên thị trường thế giới chỉ 
nhìn vào nhân tố sản lượng khai thác của Mỹ. Tuy nhiên 
trước khi đồng ý cắt giảm sản lượng, Saudi Arabia cần 
phải thấy mức tăng sản lượng của Mỹ giảm xuống còn 
khoảng 200.000 thùng/ngày và Iraq chấp nhận thực hiện 
quota của OPEC đã giao. Hai yêu cầu này chỉ có thể thực 
hiện dần từng bước. Năm 2014, sản lượng Mỹ đã tăng 1,5 
triệu thùng/ngày và năm nay sẽ tăng thêm 1 triệu thùng/
ngày. Và Iraq sẽ khai thác gần 4 triệu thùng/ngày vào cuối 
năm nay nên sẽ “không sẵn lòng” chấp nhận quota của 
OPEC. Iraq rất ít khả năng sẽ đàm phán về quota trước khi 

sản lượng của nước này đạt mức 6 - 7 triệu thùng/ngày. 
Fereidun Fesharaki cho rằng 2 yếu tố này kết hợp lại chỉ đủ 
đưa giá dầu về mức 50 - 60USD/thùng chứ không thể đẩy 
lên được 80USD/thùng. 

Trong khi đó, Iran có thể tăng sản lượng thêm 500.000 
thùng/ngày trong 3 - 6 tháng tới và thêm 700.000 thùng/
ngày trong năm 2016 nếu nước này thoát lệnh trừng phạt 
trong thời gian tới. Như vậy, Iran càng khó chấp nhận giảm 
sản lượng và sẽ giữ sản lượng ở mức 4 triệu thùng/ngày.

Từ những nhận xét trên, Fereidun Fesharaki đưa ra 
một kịch bản trong đó trong 10 năm tới giá dầu dao động 
trong khoảng 50 - 80USD/thùng và các nhà sản xuất, nhất 
là các công ty ở Mỹ, không giảm giá thành quá lớn.

Nếu giá thành sản xuất giảm mạnh thì giá dầu trong 
10 năm tới sẽ giảm còn khoảng 40 - 60USD/thùng vì 
sản lượng dầu Mỹ vẫn tiếp tục tăng nhanh hơn 500.000 
thùng/ngày/năm trong giai đoạn 2016 - 2017. Còn nếu 
sản lượng Mỹ không giảm thì Saudi Arabia có thể sẽ phải 
tăng sản lượng lên 10,5 triệu thùng/ngày để ép giá dầu 
xuống mức 30 - 40USD/thùng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng khi giá dầu 
xuống mức 40 - 45USD/thùng thì Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 
80% mức gia tăng sản lượng. Fereidun Fesharaki không 
tin nhu cầu sẽ tăng và không hy vọng rối loạn địa chính trị 
làm cho sản lượng dầu thế giới giảm đủ mức để cân bằng 
thị trường.

Ngày 2/4/2015, giá dầu thô giảm 5% sau khi Iran và 
nhóm P5+1 đạt được Thỏa thuận khung về chương trình 
hạt nhân. Tuy nhiên, giá dầu đã tăng khoảng 17% trong 
tháng này, do các dự báo sản lượng dầu mỏ của Mỹ sẽ 
giảm sút, các giàn khoan dầu nội địa giảm xuống mức 
thấp nhất kể từ năm 2010. Genscape cho biết từ ngày 
14 - 17/4, kho dầu dự trữ của Mỹ tại Cushing, Oklahoma 
đã giảm hơn 900.000 thùng. Trong phiên giao dịch ngày 
20/4, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 5/2015 
tăng 64 UScent lên 56,38 USD/thù ng, trong khi giá dầ u 
Brent giao tháng 6/2015 giữ ở mức 63,45 USD/thùng. Giá 
dầu trung bình của các nước sản xuất dầu chính trên thế 
giới (Bảng 3) được Tạp chí Dầu khí tính theo hàm tương 
quan giữa giá dầu Brent với giá dầu của các nước này 
trong các tháng trước.

Trong Quý II/2015, giá dầu WTI (Mỹ) và Brent (Biển 
Bắc) được dự báo sẽ giảm xuống mức 40USD/thùng vì 
nhu cầu theo mùa yếu, chi phí cho dự trữ tăng và việc trì 
hoãn công tác bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu. 

             

 Loại dầu 

Giá trung bình/tháng 

(USD/thùng) 

Tháng 

2/2015 

Tháng 

3/2015 

(dự tính) 

Tháng 

4/2015  

(dự tính) 

OPEC basket chuẩn 54,06 51,14 53,66 
Arab nhẹ - Saudi Arabia 53,78 50,89 53,39 
Basrah nhẹ - Iraq 51,82 49,03 51,44 
Bonny nhẹ, 37o37o - Nigeria 58,46 55,31 58,03 
Es Sider - Libya 56,83 53,77 56,41 
Girassol - Angola 58,27 55,13 57,84 
Iran nặng - Iran 53,26 50,39 52,86 
Kuwait xuất khẩu - Kuwait 52,25 49,43 51,86 
Marine - Qatar 55,38 52,40 54.97 
Merey - Venezuela 48,41 45,80 48,05 
Murban - UAE 58,56 55,41 58,13 
Oriente - Ecuador 47,00 44,47 46,65 
Saharan trộn 44o - Algeria 58,18 55,05 57,75 
Minas 34o - Indonesia 55,90 52,89 55,48 
Fateh 32o - Dubai 55,85 52,84 55,44 
Brent 38o - Vương quốc Anh 58,13 55,00 57,70 
Isthmus 33o - Mexico 52,68 49,84 52,29 
Urals - Liên bang Nga 57,81 54,70 57,38 
WTI/Brent (7,37) 46,00 51,00 
Brent/Dubai 2,28 2,16 2,26 

Nguồn: Oil and Gas Journal 20/4/20115  
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Hình 1. Diễn biến giá dầu từ 13/3 - 13/4/2015 (USD/thùng)

Bảng 3. Diễn biến giá dầu trung bình của các nước sản xuất dầu chính trên thế giới

Hà Phong (tổng hợp)
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Trước đây, khi thiết kế các giếng đã khoan ở Liên 
doanh Việt Nga “Vietsovpetro” giá trị áp suất vỉa 

thường được lấy theo áp suất lỗ rỗng được đo khi thử vỉa 
bằng các phương pháp như DST, MDT. Tuy nhiên, các giá trị 
thu được ở đây là áp suất của các lỗ rỗng liên thông với nhau 
thường là trong các vỉa cát hoặc carbonate. Đối với các vỉa 
sét, lỗ rỗng không liên thông và không thể đo trực tiếp được 
nhưng thường có áp suất cao hơn so với vỉa liên thông.

Khi thiết kế giếng khoan, áp suất lỗ rỗng không liên 
thông được coi là bằng áp suất vỉa liên thông, dẫn đến 
tỷ trọng dung dịch khoan chỉ được lấy theo áp suất của 
các lỗ rỗng trong các vỉa liên thông mà bỏ qua áp suất lỗ 
rỗng bên trong vỉa sét. Do đó, tỷ trọng dung dịch khoan 
thường thấp, áp suất cột dung dịch không đủ lớn, dẫn 
đến sự cố trong khi khoan như: sập lở thành giếng khoan, 
kẹt bộ khoan cụ, có biểu hiện khí… làm tăng thời gian thi 
công giếng khoan, tăng giá thành giếng khoan.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, nhóm tác giả thuộc 
Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển, Liên 
doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đã đề xuất giải pháp “Tính 
toán giá trị áp suất lỗ rỗng trong các vỉa sét làm cơ sở để 
điều chỉnh tỷ trọng dung dịch khoan hợp lý”.

Nhóm tác giả đã so sánh tỷ trọng khoan theo thiết 
kế và thực tế thi công giếng khoan GT-1X và MT-1X có sự 
chênh lệch rất lớn từ 0,16g/cm3 - 0,3g/cm3. Trong đó, tỷ 
trọng dung dịch khoan thực tế lớn nhất ở giếng MT-1X 
là 1,7g/cm3 (so với thiết kế là 1,4g/cm3), ở giếng GT-1X là 
1,6g/cm3 (so với thiết kế là 1,44g/cm3). Sự chênh lệch này 
là nguyên nhân gây ra các phức tạp trong quá trình khoan.

Để tính toán giá trị áp suất lỗ rỗng trong các vỉa sét 
dựa trên các số liệu đo địa vật lý giếng khoan có thể áp 

dụng phương pháp Eaton, Matthews & Kelly, phương 
pháp chiều sâu tương đương... Các phương pháp này dựa 
trên nguyên tắc đất đá có dị thường áp suất có xu hướng 
ít nén và có nhiều lỗ rỗng hơn so với đất đá không có dị 
thường ở cùng chiều sâu thạch học. Trong giải pháp này, 
nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp Eaton để xác định 
giá trị áp suất lỗ rỗng trong các vỉa sét cho giếng khoan 
MT-1X và GT-1X thông qua các tài liệu địa vật lý giếng 
khoan như: điện trở suất, tốc độ truyền sóng siêu âm của 
đất đá. Kết quả tính toán cho thấy áp suất lỗ rỗng của sét 
trầm tích Oligocene khá phù hợp với số liệu thực tế khi thi 
công ở 2 giếng khoan này. 

Từ số liệu đo địa vật lý thu được từ giếng khoan MT-
1X, nhóm tác giả đã tính toán giá trị áp suất lỗ rỗng và 
dự báo áp suất trong thiết kế giếng khoan đối với các vỉa 
sét, để điều chỉnh hợp lý tỷ trọng dung dịch khoan cho 
khoảng khoan Ø311,1mm và Ø215,9mm của giếng MT-
2X, góp phần vào thành công của giếng khoan, hạn chế 
phức tạp và sự cố trong thi công giếng khoan, tiết kiệm 
chi phí khoan. 

Việc tính toán giá trị áp suất lỗ rỗng giúp nhận biết 
được dị thường áp suất trong lỗ rỗng của vỉa sét; kịp thời 
điều chỉnh tỷ trọng dung dịch khoan theo giá trị áp suất 
lỗ rỗng; giúp ổn định thành giếng khoan; giảm việc doa 
lại thành giếng khoan; giảm kẹt bộ khoan cụ; giảm sự xâm 
nhập khí trong quá trình khoan.

Giải pháp trên được công nhận là sáng kiến cấp Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam, có thể áp dụng cho các giếng 
khoan có dị thường áp suất trong các vỉa sét như ở mỏ 
Bạch Hổ và mỏ Rồng.

Tính toán giá trị áp suất lỗ rỗng trong các vỉa sét để điều chỉnh 
tỷ trọng dung dịch khoan hợp lý

Tuấn Vũ (giới thiệu)

Sáng kiến tính toán giá trị áp suất 

lỗ rỗng trong các vỉa sét để từ đó điều 

chỉnh tỷ trọng dung dịch khoan hợp 

lý đã được nhóm tác giả Viện Nghiên 

cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển, 

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” 

nghiên cứu áp dụng trong việc điều 

chỉnh tỷ trọng dung dịch hợp lý trong 

quá trình khoan. Hiệu quả kinh tế do 

sáng kiến mang lại sau năm đầu tiên 

áp dụng đạt hơn 2,2 triệu USD.

Giàn khoan mỏ Bạch Hổ. Ảnh: VSP
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điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

7. Tác giả có bài đăng trên Tạp chí Dầu khí được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam.

8. Định kỳ hàng năm, Ban biên tập Tạp chí Dầu khí sẽ lựa chọn các bài viết xuất sắc để trao giải thưởng “Bài báo hay”.

Thư từ trao đổi và bài viết xin gửi theo địa chỉ:

TÒA SOẠN TẠP CHÍ DẦU KHÍ

Tầng 16, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam
Số 167, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84-04- 37727108        Fax: 84-4-37727107
E-mail: tapchidk@vpi.pvn.vn (hoặc tcdaukhi@gmail.com)

THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ DẦU KHÍ



Với mục đích khai thác lợi thế của Ngành và đào tạo tiến sĩ ứng dụng thông qua một chương trình có sự gắn kết tốt 

giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong ngành dầu khí, Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dầu khí 

Việt Nam được xây dựng với một số đặc thù: (i) Có chương trình đi thực tập/thực tế tại các công ty/nhà thầu dầu khí/

viện nghiên cứu về dầu khí nước ngoài; (ii) Hỗ trợ đăng tối thiểu một bài báo trên các tạp chí quốc tế có phản biện; (iii) 

Bố trí các giảng viên/người hướng dẫn đều là các chuyên gia có trình độ lý luận cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và 

tham gia nhiều đề tài, nhiệm vụ cũng như các dự án thực tế trong ngành công nghiệp dầu khí; (iv) Hỗ trợ tối đa để các 

nghiên cứu sinh có điều kiện kết hợp các công việc thực tế với hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện, của Tập đoàn 

và của Ngành.

Năm 2015, Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh cho Khóa III như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Kỹ thuật Dầu khí (mã ngành: 62.52.06.04)

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 6 nghiên cứu sinh cho các hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực thăm dò và khai thác 
 dầu khí.

3. Thời gian đào tạo: 3 năm

4. Điều kiện xét tuyển: Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

5. Địa điểm phát hành hồ sơ tuyển sinh: 

• Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, 

 Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

• Tại Tp. Hồ Chí Minh: Văn phòng phía Nam - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, 

 Tầng 2, Số 4 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

6.  Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Đến hết ngày 5/5/2015

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam

Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37843061; Fax: 04.37824950;  Email: cpti@vpi.pvn.vn 

Website: http://vpi.pvn.vn (chuyên mục Đào tạo/Đào tạo sau đại học) 

VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 
NĂM 2015 (KHÓA III)


